
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 372/BC-TĐHHN  Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG SAU ĐÁNH GIÁ NGOÀI CÁC 03 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, 

GIAI ĐOẠN 2021-2025, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI, NĂM 2024 

Căn cứ các Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài của 03 Chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học chính quy, giai 

đoạn 2021-2025 theo các Quyết định số: 1681, 1682, 1683/QĐ-TĐHHN ngày 16/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội, Nhà trường báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng các CTĐT năm 2024, như sau: 

I. Chương trình đào tạo ngành: Quản lý tài nguyên môi trường: 

Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu 

chí 

Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

Tiêu chuẩn 1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

1.1 

Rà soát điều chỉnh mục 

tiêu của CTĐT dựa trên 

ý kiến của các bên liên 

quan, tích hợp hữu cơ 

giữa mục tiêu riêng của 

ngành với mục tiêu giáo 

dục của Nhà trường và 

mục tiêu giáo dục đại 

học quy định tại Luật 

giáo dục đại học. 

Theo kế 

hoạch rà 

soát/cập 

nhật CTĐT 

Quý 

I/2024 
Khoa MT P.ĐT 

Bản mục tiêu của 

chương trình đào 

tạo đã điều chỉnh 

dựa trên ý kiến của 

các bên liên qua. 

Ban hành chương trình đào tạo trình 

độ đại học hình thức chính quy 

ngành Quản lý Tài nguyên và Môi 

trường (Áp dụng từ khóa tuyển sinh 

năm 2024), tại Quyết định số: 

3450/QĐ-TĐHHN, ngày 

01/08/2024. 

1.2 
Rà soát điều chỉnh 

Chuẩn đầu ra. 

Quý 

II/2024 
Khoa MT P.ĐT 

CĐR được xác 

định chính xác, tích 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu 

chí 

Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

hợp trong phiên 

bản CTĐT 2024. 

Tiêu chuẩn 2. Bản mô tả chương trình đào tạo 

2.2 

Tổ chức họp góp ý hoàn 

thiện đề cương chi tiết 

(sau khi điều chỉnh, bổ 

sung); 

Theo kế 

hoạch rà 

soát/cập 

nhật CTĐT 

Quý 

II/2024 

Khoa MT - 

Đề cương chi tiết 

học phần được rà 

soát, cập nhật và 

ban hành. 

- Phiên bản ĐCCT được rà soát: Các 

bản ĐCCT được cập nhật và ban 

hành, gồm các số: 

+) Số 4042/QĐ-TĐHHN, ngày 

30/8/2024; 

+) Từ số 4084 đến 4087/QĐ-

TĐHHN, ngày 05/9/2024; 

+) Từ số 4110 đến 4126/QĐ-

TĐHHN, ngày 06/9/2024; 

+) Từ số 4175, 4176/QĐ-TĐHHN, 

ngày 09/9/2024; 

+) Số 4215/QĐ-TĐHHN, ngày 

10/9/2024. 

- Thông báo số: 51/TB-ĐT, ngày 

25/09/2024, Thông báo rà soát, điều 

chỉnh các nội dung thực hành, thực 

tập trong đề cương chi tiết học phần 

- Biên bản họp rà soát ĐCCT của các 

khoa/bộ môn; 

- Kết luận cuộc họp điều chỉnh, cập 

nhật CTĐT sau họp Hội đồng đánh 

giá CTĐT, số: 2485/QĐ-TĐHHN, 

ngày 13/6/2024. 

Tổ chức thẩm định các 

đề cương chi tiết/ thông 

qua hội đồng khoa học 

và đào tạo. 

P.ĐT Khoa MT 

Tiêu chuẩn 4. Phương pháp tiếp cận trong dạy và học 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu 

chí 

Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

4.1 

Định kỳ tổ chức 

seminar/ sinh hoạt 

chuyên môn 

Theo từng kỳ 

học 
Hàng kỳ Khoa MT  

Các báo cáo kết 

quả đánh giá hiệu 

quả, đổi mới 

PPGD. 

- Các biên bản họp các tổ bộ môn rà 

soát ĐCCT, thiết kế các hoạt động 

dạy – học thích hợp, tăng cương các 

học phần thực hành/thí nghiệm. 

- Báo cáo số: 56/BC-ĐT, ngày 

12/10/2024, Báo cáo kết quả khảo 

sát lấy ý kiến phản hồi của người học 

năm học 2023-2024; 

- Tổ chức tấp huấn cho CBGV về 

Xây dựng chuẩn đầu ra và phát triển 

chương trình đào tạo, số: 1730/KH-

TĐHHN, 03/05/2024; 

- Tổ chức xây dựng bài giảng điện tử 

- đợt 1, năm học 2024-2025, tại 

1543/KH-TĐHHN, 19/04/2024. 

- Quyết định số: 3391/QĐ-TĐHHN, 

ngày 30/07/2024,  ban hành Hướng 

dẫn đo lường và đánh giá mức độ đạt 

CĐR đối với các Học phần và 

chương trình đào tạo của người học 

tại Trường. 

4.3 
Rà soát điều chỉnh 

ĐCCT học phần. 
Hàng năm Hàng kỳ Khoa MT  

Các học phần trong 

CTĐT được rà soát 

và bổ sung phương 

pháp dạy/học phù 

hợp và đặc thù với 

các HP mô tả trong 

các HP lý thuyết, 

thực hành, đồ án 

thiết kế. 

- Các biên bản họp các tổ bộ môn rà 

soát ĐCCT, thiết kế các hoạt động 

dạy – học thích hợp, tăng cương các 

học phần thực hành/thí nghiệm; 

- ĐCCT ban hành mới năm 2024; 

- Lịch tập huấn và tổ chức đăng ký 

các học phần đào tạo trực tuyến năm 

học 2024-2025, số: 1002/TB-

TĐHHN ngày 18/03/2024. 

Tiêu chuẩn 5. Đánh giá kết quả học tập của người học 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu 

chí 

Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

5.1 

Tổ chức họp bộ môn, 

hướng dẫn cụ thể cho 

đánh giá quá trình về 

nội dung, hình thức, 

thời điểm đánh giá 

Theo học kỳ 

của năm học 

Hàng kỳ 

Khoa MT 

P.ĐT 
Biên bản tổ chức 

họp bộ môn. 

- Các biên bản họp các tổ bộ môn rà 

soát ĐCCT, thiết kế các hoạt động 

dạy – học thích hợp; 

- Quyết định số 5159/QĐ-TĐHHN 

ngày 31/10/2024, về việc ban hành 

Quy định về hoạt động khảo thí tại 

Trường Đại học tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội. 

Xây dựng kế hoạch và 

tổ chức dự giờ GV để 

giám sát các hoạt động 

đánh giá quá trình, đảm 

bảo việc đánh giá phù 

hợp với mức đạt CĐR 

về kiến thức, kỹ năng và 

thái độ của học phần. 

Tiếp tục 

triển khai 
P.ĐT 

Các kế hoạch/lịch 

dự giờ của khoa/bộ 

môn. 

- Các kế hoạch của khoa/bộ môn dự 

giờ giảng; 

- Tổ chức tấp huấn cho CBGV về 

Xây dựng chuẩn đầu ra và phát triển 

chương trình đào tạo, số: 1730/KH-

TĐHHN, 03/05/2024; 

- Quyết định số: 3391/QĐ-TĐHHN, 

ngày 30/07/2024,  ban hành Hướng 

dẫn đo lường và đánh giá mức độ đạt 

Chuẩn đầu ra đối với các Học phần 

và chương trình đào tạo của người 

học tại Trường. 

5.3 

Định kỳ rà soát, cập 

nhật ngân hàng câu hỏi 

thi. 

Hàng năm Quý II 

P.KT&ĐBCLGD Khoa MT 

Ngân hàng câu hỏi 

thi đã được cập 

nhật theo quy định. 

- Về việc đăng ký xây dựng bộ ngân 

hàng câu hỏi thi năm 2024, số: 

1132/TB-TĐHHN ngày 27/03/2024; 

- Rà soát, nâng cấp Phần mềm thi 

trắc nghiệm, số: 2126/KH-TĐHHN, 

24/05/2024. 

Xây dựng ngân hàng đề 

thi: 05-10 học 

phần/năm. 

Hàng năm Quý II 

Các bộ NHCHT 

được đưa vào sử 

dụng. 

Danh mục các học phần xây dưng, 

cập nhật bộ NHCHT hàng năm. 

Xây dựng quy định việc 

thẩm định đề thi nhằm 
Hàng năm Quý II 

Ban hành quy định 

về việc xây dựng 

đề thi. 

- Quyết định số 5159/QĐ-TĐHHN 

ngày 31/10/2024, về việc ban hành 

Quy định về hoạt động khảo thí tại 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu 

chí 

Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

nâng cao độ tin cậy, độ 

giá trị của đề thi. 

(Định kỳ rà 

soát 01 

lần/02 năm) 

Trường Đại học tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội; 

- Phụ lục dự thảo Hướng dẫn thiết kế 

phương pháp kiểm tra đánh giá theo 

CĐR; 

- Các biên bản phản biện Đề thi. 

5.5 

Đa dạng hóa hình thức, 

phổ biến đầy đủ quy 

định tổ chức thi tới sinh 

viên (trong đó có nội 

dung về khiếu nại kết 

quả học tập). 

Hàng năm Quý III P.KT&ĐBCLGD 
Khoa MT; 

P.CTSV 

Quy định/Quy trình 

khảo thí được phổ 

biến đầy đủ, chính 

xác đến NH. 

- Quyết định số 5159/QĐ-TĐHHN 

ngày 31/10/2024, về việc ban hành 

Quy định về hoạt động khảo thí tại 

Trường Đại học tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội; 

- Các quy trình khảo thí được công 

bố công khai trên website 

Trường/Khoa/Phòng; 

- Các quy trình liên thông 01 cửa 

phục vụ NH trên PM.KPIs 

Tiêu chuẩn 6. Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

6.3 

Tổ chức các cuộc họp, 

lấy ý kiến góp ý của 

khoa về xây dựng kế 

hoạch thu hút giảng 

viên có trình độ cao. 

Hàng năm Quý II P.TCHC 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Trường 

Thông báo tuyển 

dụng và ký hợp 

đồng. 

- Quy định về chế độ làm việc của 

giảng viên tại Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội, số 

6386/QĐ-TĐHHN, 27/12/2024. 

- Nghị quyết ban hành đề án vị trí 

việc làm, số 52/NQ-HĐTĐHHN 

ngày 10/5/2024 Kiện toàn cơ cấu tổ 

chức bộ máy và nhân sự phù hợp; 

- Quyết định ban hành kế hoạch 

tuyển dụng hợp đồng năm 2024, 

quyết định số: 816/KH-TĐHHN, 

ngày 05/3/2024; 

6.4 

Rà soát quy định về lấy 

ý kiến phản hồi các 

BLQ 

Hàng năm Quý II P.KT&ĐBCLGD 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Trường 

Ban hành Quy định 

và các mẫu phiếu 

kèm theo. 

Quy định về lấy ý kiến phản hồi từ 

các bên liên quan, số: 1214 /QĐ-

TĐHHN ngày 29/3/2024. 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu 

chí 

Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

(Định kỳ rà 

soát 01 

lần/02 năm) 

 

6.5 

Kế hoạch hàng năm về 

đào tạo, phát triển 

chuyên môn, nghiệp vụ 

cho đội ngũ GV (chú 

trọng về PPGD, năng 

lực ngoại ngữ, năng lực 

quản trị đại học…) 

Quý I, 

Hàng năm 
Quý I P.TCHC Khoa MT 

- Kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng hàng 

năm; 

- Thống kế kết quả 

đào tạo và bồi 

dưỡng. 

- Thông báo đăng ký cầu đào tạo, bồi 

dưỡng của công chức, viên chức và 

người lao động năm 2024 thuộc 

Trường, số: 4967/TB-TĐHHN, ngày 

04/12/2023; 

- Nghị quyết số: 52/NQ-HĐTĐHHN 

ngày 10/5/2024 Phê duyệt vị trí việc 

làm của Trường; 

- Quyết định số: 1062/QĐ-TĐHHN, 

22/03/2024 Kế hoạch Đào tạo, bồi 

dưỡng viên chức và người lao động 

năm 2024 của Trường; 

- Thông báo triển khai công tác đăng 

ký học tập nâng cao trình độ của cán 

bộ, giảng viên, số: 2160/TB-

TĐHHN, ngày 27/5/2024; 

- Tổ chức tấp huấn cho CBGV về 

Xây dựng chuẩn đầu ra và phát triển 

chương trình đào tạo, số: 1730/KH-

TĐHHN, 03/05/2024. 

6.6 

Bổ sung cơ chế khuyến 

khích GV tích cực tham 

gia NCKH, viết bài báo 

quốc tế. 

Hàng năm Quý II P.KHCN&HTQT P.KHTC 

Quy chế chi tiêu 

nội bộ, trong đó có 

cơ chế khuyến 

khích GV tham gia 

NCKH, viết bài 

báo quốc tế. 

Quy chế chi tiêu nội bộ được bổ sung 

nội dung này, tại quyết định số: 

6388/QĐ-TĐHHN, 27/12/2024. 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu 

chí 

Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

6.7 

Tăng cường tổ chức Hội 

nghị, hội thảo; cử CB, 

GV tham dự các Hội 

thảo quốc tế. 

Hàng năm Hàng năm P.KHCN&HTQT Khoa MT 

- Quyết định cử cán 

bộ, GV tham dự 

các diễn đàn HN, 

HT khoa học trong 

nước,  quốc   tế;   

Báo   cáo   kết   quả; 

-  QĐ  Tổ  chức  

Hội  thảo  khoa  học 

trong và ngoài 

nước. 

- Quyết định số: 5187/QĐ-TĐHHN 

ngày 01/11/2024 Về việc Tổ chức 02 

Hội thảo khoa học phục vụ nghiên 

cứu đề tài cấp Bộ, mã số 

TNMT.ĐL.2023.03; 

- Quyết định số: 3980/QĐ-TĐHHN 

ngày 27/08/2024 Về việc Cử cán bộ 

tham dự Hội thảo tập huấn tăng 

cường năng lực kiểm kê khí nhà 

kính: thực hành hướng dẫnvà phần 

mềm Kiểm kê khí nhà kính IPCC 

2006. 

- Rà soát và cập nhật 

CSDL về KH&CN của 

Trường: 

- Đối sánh, cải tiến chất 

lượng hoạt động NCKH 

của GV 

Hàng năm Quý II 

P.KHCN&HTQT Khoa MT 
Rà soát quy định và 

CSDL về KHCN. 

Quy định quản lý hoạt động KHCN: 

- QĐ số 1920/QĐ-TĐHHN, 15/5/2024 

ban hành Quy định quản lý đề tài 

KH&CN cấp QG, địa phương sử dụng 

NSNN và đề tài do Quỹ NAFOSTED 

tài trợ. 

- QĐ số 2328/QĐ-TĐHHN, 04/6/2024 

V/v ban hành Quy định quản lý đề tài 

KH&CN cấp Bộ, cấp CS sử dụng 

NSNN tại Trường. 

- QĐ số 4164/QĐ-TĐHHN, 06/9/2024 

quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động 

nghiên cứu khoa học của người học tại 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội. 

Khoa MT 
P.KHCN&HTQ

T 

Báo cáo so chuẩn, 

đối sánh cấp CTĐT 

theo kế hoạch của 

Nhà trường. 

- Báo cáo tổng kết hàng năm, số: 

91/BC-KHCN&HTQT, 26/12/2024 

báo cáo tổng kết năm 2024 phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2025; 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu 

chí 

Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

- Báo cáo so chuẩn, đối sánh các CTĐT 

số: 3409/BC-TĐHHN, ngày 

30/07/2024, đánh giá kết quả công tác 

so chuẩn, đối sánh chất lượng chương 

trình đào tạo chính quy năm học 2023 

– 2024; 

- Báo cáo so chuẩn và đối sánh hoạt 

động NCKH hàng năm, số: 27/BC-

KHCN&HTQT, ngày 04/6/2024 về 

Đánh giá so chuẩn, đối sánh kết quả 

nghiên cứu khoa học của Trường năm 

2022 và 2023. 

Tiêu chuẩn 7. Đội ngũ nhân viên 

7.4 

Kế hoạch hàng năm về 

đào tạo, bồi dưỡng cho 

đội ngũ nhân viên. 

Quý I, 

Hàng năm 

Quý 

I/2024 
P.TCHC 

Các phòng, 

ban, trung tâm 

- Kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng hàng 

năm; 

- Thống kế kết quả 

đào tạo và bồi 

dưỡng. 

- Thông báo đăng ký cầu đào tạo, bồi 

dưỡng của công chức, viên chức và 

người lao động năm 2024 thuộc 

Trường, số: 4967/TB-TĐHHN, ngày 

04/12/2023; 

- Nghị quyết số: 52/NQ-HĐTĐHHN 

ngày 10/5/2024 Phê duyệt vị trí việc 

làm của Trường; 

- Quyết định số: 1062/QĐ-TĐHHN, 

22/03/2024 Kế hoạch Đào tạo, bồi 

dưỡng viên chức và người lao động 

năm 2024 của Trường; 

- Số: 5920 /TB-TĐHHN ngày 06 

tháng 12 năm 2024 Thông báo Về 

việc báo cáo kết quả thực hiện đăng 

ký học tập nâng cao trình độ năm 

2024 và đăng ký nhu cầu Đào tạo, 

bồi dưỡng của viên chức, người lao 

động năm 2025. 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu 

chí 

Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

7.5 

Khảo  sát  lấy  ý  kiến  

của  các  bên liên quan 

về mức độ hài lòng đối 

với  cách  thức  quản  trị  

theo kết quả công việc 

Hàng năm Hàng năm P.TCHC 
Các phòng, 

ban, trung tâm 

Báo cáo Khảo  sát  

lấy  ý  kiến  của  các  

bên liên quan về 

mức độ hài lòng 

đối với  cách  thức  

quản  trị  theo  kết 

quả công việc. 

 

- Thông báo/Quyết định triển khai 

thực hiện phần mềm KPI: 2099/QĐ-

TĐHHN ngày 23/5/2024, Thông báo 

về việc vận hành hệ thống phần mềm  

KPI; 

- Ban hành danh mục các nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2024 của Trường Đại 

học Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội, số 601/QĐ-TĐHHN ngày 

19/02/2024. 

- Thông báo số: 5756/TB-TĐHHN 

ngày 28/11/2024 Thông báo kết quả 

khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người 

sử dụng phòng thí nghiệm và các 

phòng thực hành máy tính  số và các 

phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

- Thông báo số: 22/TB-TĐHHN 

ngày 03 tháng 1 năm 2025 Thông 

báo Về kết quả lấy ý kiến phản hồi 

của giảng viên, người học về khả 

năng đáp ứng của phòng thí nghiệm, 

thực hành và đề xuất các giải pháp 

cải tiến  học kỳ II năm học 2023-

2024; 

- Báo cáo số 5988/BC-TĐHHN ngày 

10 tháng 12 năm 2024 Báo cáo 

kết quả lấy ý kiến phản hồi của người 

học về dịch vụ phúc khảo điểm và đề 

xuất các giải pháp cải tiến năm học 

2023-2024; 

- Báo cáo số 5986/BC-TĐHHN ngày 

10/12/2024: Báo cáo Về kết quả lấy 

ý kiến của đại học chính quy khoá 10 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu 

chí 

Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

và lấy ý kiến nhà tuyển dụng lao 

động về chất lượng đào tạo; 

- Báo cáo số 57/BC-ĐT ngày 10 

tháng 12 năm 2024 Báo cáo kết quả 

khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ cán 

bộ tham gia công tác tuyển sinh – 

nhập học năm 2024. 

Tiêu chuẩn 8. SV và hoạt động hỗ trợ SV  

8.1 

Đa dạng hóa các hình 

thức truyền thông về 

công tác tuyển sinh để 

đảm bảo các bên liên 

quan có thể dễ dàng tiếp 

cận. 

Hàng năm Quý I 
Ban 

TT&TVTS 

Khoa MT; 

P.CTSV 

Các hình thức 

truyền thông phong 

phú, đa dạng. 

- Kế hoạch truyền thông về tầm nhìn, 

sứ mạng, văn hóa, triết lý giáo dục 

được tích hợp vào cùng với Kế hoạch 

truyền thông hàng năm của Ban 

TT&TVTS: số 168/KH-TĐHHN, 

ngày 12/01/2024 Kế hoạch truyền 

thông và quảng bá tuyển sinh năm 

2024; 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng 

thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 

2024, số: 959/KH-TĐHHN, 

14/03/202; 

- Kế hoạch tổ chức “Ngày hội Tư vấn 

hướng nghiệp và Giới thiệu việc 

làm” năm 2024, số: 3086/KH-

TĐHHN, 12/07/2024. 

8.3 
Nâng cấp phần mềm 

quản lý đào tạo. 
2024 2024 TT.TV&CNTT 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Trường 

Phần  mềm  quản  

lý  đào  tạo  được 

nâng  cấp  đáp  ứng  

các  nội  dung  về 

quản lý đào tạo 

trong giai đoạn 

hiện nay. 

Trong năm 2024 đã phối hợp với đơn 

vị phát triển bổ sung một số tính 

năng mới cho phần mềm QLĐT. Các 

tính năng mới đã vận hành trong hoạt 

động nghiệp vụ của các đơn vị chức 

năng. 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu 

chí 

Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

Nâng cấp đường truyền 

mạng internet tốc độ 

cao, đáp ứng tốt hơn 

yêu cầu xử lý thông tin 

kịp thời trong việc hỗ 

trợ quản lý đào tạo và 

quản lý SV. 

Quý 

II/2018 
2024 TT.TV&CNTT 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Trường 

Đường  truyền  đáp  

ứng  nhu cầu  sử 

dụng. 

Năm 2024, Nhà trương đang sử dụng 

6 đường truyền Internet với tổng 

băng thông 1.800Mbps: 3 đường 

truyền VNPT, 2 đường truyền FPT, 

1 đường truyền CMC 

8.4 

Tăng cường thiết bị, 

dụng cụ tập thể thao tại 

sân tập. 

Hàng năm Hàng năm P.QTTB - 

Sân tập thể thao đa 

năng được trang bị 

thiết bị, dung cụ tập 

thể thao. 

- Quyết định số 2058/QĐ-TĐHHN 

ngày 22/05/2024 Về việc Phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 

“Cung cấp dụng cụ thể dục thể thao 

phục vụ giảng dạy học phần Giáo 

dục thể chất năm học 2023-2024” 

- Quyết định số 3578/QĐ-BTNMT 

ngày 28/11/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc 

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu nhiệm vụ “Mua sắm 

trang thiết bị phục vụ đào tạo từ 

nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự 

nghiệp” năm 2024 của Trường. 

Phân tích ý kiến phản 

hồi của SV về các hoạt 

động ngoại khoá, các 

dịch vụ hỗ trợ nhằm 

giúp SV cải thiện việc 

học tập. 

Theo KH 

chung của 

Trường 

Quý III P.CTSV Khoa MT  

- Báo cáo số 3521/BC_TĐHHN, 

09/07/2024 Báo cáo kết quả LYKPH 

người học học kỳ I năm học 2023-

2024 về chất lượng hoạt động tư vấn 

và các điều kiện hỗ trợ người học; 

- Báo cáo số 4333/BC_TĐHHN, 

19/9/2024 Báo cáo kết quả LYKPH 

người học học kỳ II năm học 2023-

2024 về chất lượng hoạt động tư vấn 

và các điều kiện hỗ trợ người học; 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu 

chí 

Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

- Kế hoạch số: 798/KH-TĐHHN, 

05/03/2024 KH Tổ chức ngày hội tư 

vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc 

làm cho sinh viên năm 2024. 

8.5. 

Môi trường tâm lý, xã 

hội và cảnh quan tạo 

thuận lợi cho hoạt động 

đào tạo, nghiên cứu và 

sự thoải mái cho cá 

nhân NH. 

Hàng năm Hàng năm 
P. CTSV 

(Trạm y tế) 

P.KH-TC; 

TT.DVTH 

- Danh mục các 

trang thiết bị y tế 

mua bổ sung  

- Hợp đồng (hóa 

đơn) mua các trang 

thiết bị y tế. 

 

Danh mục bổ sung dụng cụ và trang 

thiết bị khám chữa bệnh (bản giấy) 

 

Tiêu chuẩn 9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

9.2 

Mua  quyền  truy  cập  ít 

nhất  một CSDL quốc 

tế, 1 tạp chí khoa học 

chuyên ngành của nước 

ngoài. 

Hàng năm Hàng năm 
TT.TV&CNTT; 

P.KHTC 
 

Các bộ hồ sơ thanh 

toán mua quyền 

truy cập 

 

- Thông báo sô: 10/TB-TV&CNTT, 

01/3/2022: Thông báo V/v sử dụng 

CSDL do Liên hiệp Thư viện cung 

cấp; 

- Danh sách tổng hợp đề xuất mua 

account cá nhân CSDL 2023; 

- Từ năm 2023, Nhà trường cấp kinh 

phí mua tài khoản truy cập CSDL 

chuyên sâu phục vụ công tác đào tạo 

và nghiên cứu. Tài khoản này cho 

phép truy cập các CSDL: 

ScienceDirect, IEEE, Springer 

Nature, ProQuest Central, SAGE và 

Bộ sưu tập sách điện tử IG Pulishing. 

Hợp đồng số: 2826/HĐ-TĐHHN 

ngày 31/7/2023 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu 

chí 

Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

Biên soạn và xuất bản 

giáo trình, bài giảng, 

sách tham khảo; 

Hàng năm Hàng năm Khoa MT 

P.ĐT   

TT.TV&CNT

T 

Kế  hoạch  biên  

soạn/xuất  bản  giáo 

trình;  Hồ  sơ  

nghiệm  thu/xuất  

bản giáo trình; 

Giáo trình biên 

soạn mới và được 

xuất bản đưa vào 

lưu thông 

 

Số 5122/QĐ-TĐHHN ngày 

30/10/2024: Về việc lựa chọn và sử 

dụng ấn phẩm làm tài liệu tham khảo 

phục vụ đào tạo trình độ đại học 

Mua   sắm,   bổ   sung   

thêm   các nguồn  tài  

liệu  cần  thiết  phục  vụ 

đầy  đủ  tài  liệu  theo  

yêu  cầu  của CTĐT và 

SV; cải tiến chất lượng 

dịch   vụ   đáp   ứng   nhu   

cầu   của người đọc 

Hàng năm Hàng năm TT.TV&CNTT Khoa MT 

Tài  liệu  được  đưa  

vào  lưu  thông  và 

tra cứu tại Cổng 

thông tin Thư viện; 

Tài liệu số được 

đưa vào sử dụng tại 

Phòng Đọc SV 

(Tra cứu tài liệu số) 

 

Thực hiện 02 đợt bổ sung tài liệu 

giấy tháng 5/2024  và tháng 11/2024 

+) Đợt 1: Hợp đồng số 2067/HĐ-

TĐHHN ngày 22/5/2024 

+) Đợt 2: Hợp đồng số 5228/HĐ-

TĐHHN ngày 04/11/2024 

Tiêu chuẩn 10. Nâng cao chất lượng 

10.1 

Phân tích kết quả phản 

hồi của các bên  liên  

quan,  sử  dụng  để  phát 

triển CTDH. 

Hàng năm Hàng năm Khoa MT P.ĐT 

Báo cáo kết quả 

khảo sát các bên 

liên quan,  được  

phân  tích,  sử  dụng  

để phát triển 

CTDH. 

Số: 56/BC-ĐT ngày 12 tháng 10 năm 

2024 Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản 

hồi của người học năm học 2023 – 

2024. 

Thu thập thông tin, 

đánh giá và dự báo  nhu  

cầu  của  thị  trường  lao 

động 

Hàng năm Hàng năm Khoa MT  

Báo cáo kết quả 

khảo sát các bên 

liên quan,  trong đó  

có  nội  dung về  

đánh giá,  dự  báo  

nhu  cầu  của  thị  

trường lao động 

- Số 4911/BC-TĐHHN ngày 

21/10/2024: Báo cáo kết quả lấy ý 

kiến của nhà tuyển dụng 

Sinh viên đại học chính quy khóa 9 

tốt nghiệp năm 2023 

- Số 5986/BC-TĐHHN ngày 

10/12/2024: Báo cáo Về kết quả lấy 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu 

chí 

Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

ý kiến của đại học chính quy khoá 10 

và lấy ý kiến nhà tuyển dụng lao 

động về chất lượng đào tạo. 

10.2 

Tổ  chức  tổng  kết,  

đánh  giá  kết quả  thực  

hiện  của  các  đơn  vị  

và hiệu quả của các quy 

định, hướng dẫn  của  

Nhà  trường  cho  việc  

tổ chức thiết kế và phát 

triển CTDH 

Hàng năm 
Quý 

III/2024 
P.ĐT Khoa MT 

- Được lồng ghép 

tại các hội nghị 

tổng kết về công 

tác đào tạo hàng 

năm 

- Thông qua các 

cuộc họp tổng kết 

đánh giá của nhà 

trường. 

- Báo cáo thực hiện chiến lược hoạt 

động đào tạo, số: 59/BC-ĐT ngày 

11/12/2024; 

- Báo cáo số: 56/BC-ĐT, ngày 

12/10/2024, Báo cáo kết quả khảo 

sát lấy ý kiến phản hồi của người học 

năm học 2023-2024; 

- Tổ chức tấp huấn cho CBGV về 

Xây dựng chuẩn đầu ra và phát triển 

chương trình đào tạo, số: 1730/KH-

TĐHHN, 03/05/2024. 

10.3 

Rà soát, đánh giá quá 

trình dạy và học  cùng  

với  các  phương  pháp 

kiểm  tra  -  đánh  giá  

kết  quả  học tập 

Quý IV hàng 

năm 
 P.ĐT Khoa MT 

Kết  quả  rà  soát,  

đánh  giá  quá  trình 

dạy - học cùng với 

các phương pháp 

kiểm tra - đánh giá 

kết quả học tập 

3391/QĐ-TĐHHN, 30/07/2024, ban 

hành Hướng dẫn đo lường và đánh 

giá mức độ đạt Chuẩn đầu ra đối với 

các Học phần và chương trìnhđào tạo 

của người học tại Trường Đại học 

Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

Tổ   chức   hội   thảo/tập   

huấn về phương pháp 

dạy - học 

1 năm/lần 
Quý 

III/2024 
P.ĐT Khoa MT 

- Cấp Khoa đã thực 

hiện khi cập nhật, 

điều chỉnh CTĐT  

năm 2021. 

- Cấp Trường được 

lồng ghép tại các 

Hội nghị tổng kết 

về công tác đào tạo 

hàng năm. 

- Báo cáo thực hiện chiến lược hoạt 

động đào tạo, số: 59/BC-ĐT ngày 

11/12/2024; 

- Báo cáo số: 56/BC-ĐT, ngày 

12/10/2024, Báo cáo kết quả khảo 

sát lấy ý kiến phản hồi của người học 

năm học 2023-2024; 

- Tổ chức tấp huấn cho CBGV về 

Xây dựng chuẩn đầu ra và phát triển 

chương trình đào tạo, số: 1730/KH-

TĐHHN, 03/05/2024. 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu 

chí 

Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

10.6 

Sử dụng triệt để kết quả 

khảo sát để cải tiến chất 

lượng CTĐT 

Theo kế 

hoạch rà soát 

CTĐT 

 Khoa MT P.ĐT 

CTĐT được cải 

tiến dựa trên các ý 

kiến góp ý của các 

bên liên quan 

 

- Số 3452/QĐ-TĐHHN ngày 01 

tháng 8 năm 2024 Quyết định Ban 

hành chương trình đào tạo trình độ 

đại học hình thức chính quy ngành 

Công nghệ Kỹ thuật môi trường (Áp 

dụng từ khóa tuyển sinh năm 2024); 

- Số 4117/QĐ-TĐHHN ngày 06 

tháng 9 năm 2024 Ban hành Đề 

cương chi tiết trình độ đại học hình 

thức chính quy ngành Công nghệ Kỹ 

thuật môi trường; 

- Bản mô tả chương trình đào tạo 

trình độ đại học - hình thức chính 

quy ngành công nghệ kỹ thuật môi 

trường. 

Xây dựng kế hoạch 

khảo sát, đánh giá  tác  

động,  hiệu  quả  của  

các hoạt động phục vụ 

cộng đồng 

Quý IV, 

hàng năm 

Quý IV 

hàng năm 
P.CTSV Khoa MT 

Kế hoạch khảo sát; 

Báo cáo kết quả 

khảo sát 

 

62/BC-TCHC, ngày 9/12/2024, Báo 

cáo kết quả hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng năm học 2024 

Xây  dựng  các  kế  

hoạch  khảo  sát các  bên  

liên  quan  (theo  từng  

đối tượng)  thể  hiện  rõ  

phương  pháp, nguồn  

lực,  đối  tượng,  số  

lượng khảo sát 

Định kỳ theo 

quy định của 

Trường 

Quý I 

Hàng năm 
P.KT&ĐBCLGD Khoa MT 

Kế   hoạch   khảo   

sát   (thể   hiện   rõ 

phương pháp,  

nguồn  lực,  đối  

tượng, số lượng 

khảo sát), phù hợp 

với từng đối tượng 

được khảo sát  

 

- Quy định về lấy ý kiến phản hồi từ 

các bên liên quan, số: 1214 /QĐ-

TĐHHN ngày 29/3/2024; 

- Kế hoạch hoạt động khảo sát, lấy ý 

kiến các bên liên quan của Trường 

năm 2024, số: 476/KH-TĐHHN 

ngày 31/01/2024 về việc lấy ý kiến 

phản hồi từ các bên liên quan năm 

2024; 

Tiêu chuẩn 11. Kết quả đầu ra 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu 

chí 

Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

11.1 

Tỉ lệ thôi học, tốt 

nghiệp được xác lập, 

giám sát và đối sánh để 

cải tiến chất lượng. 

Hàng năm Hàng năm P.ĐT Khoa MT 

Thực hiện đối sánh 

về tỉ lệ thôi học, tỉ 

lệ tốt nghiệp 

Báo cáo số: 3409/BC-TĐHHN, ngày 

30/07/2024, Báo cáo đánh giá kết 

quả công tác so chuẩn, đối sánh chất 

lượng chương trình đào tạo chính 

quy năm học 2023-2024 

11.5 

Mức độ hài lòng của các 

ên liên quan được xác 

lập, giám sát và đối 

sánh để cải tiến chất 

lượng. 

Hàng năm Hàng năm P.ĐT Khoa MT 

Thực hiện đối sánh, 

làm cơ sở để cải 

tiến chất lượng đào 

tạo, NCKH và phục 

vụ cộng đồng 

- Ban hành điều chỉnh quy định so 

chuẩn đối sánh, tại Quyết định số: 

1370/QĐ-TĐHHN ngày 08/4/2024; 

- Báo cáo so chuẩn, đối sánh hàng 

năm của từng lĩnh vực (ĐT, NCKH, 

PVCĐ) số: 2702/BC-TĐHHN ngày 

25/06/2024; 

- Báo cáo 3409/BC-TĐHHN, ngày 

30/07/2024, Báo cáo đánh giá kết 

quả công tác so chuẩn, đối sánh chất 

lượng chương trình đào tạo chính 

quy năm học 2023-2024. 
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II. Chương trình đào tạo ngành: Kỹ thuật trắc địa – bản đồ 

 

Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

Tiêu chuẩn 1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

TC 1.1 

Khảo sát, phân tích, 

đánh giá, tổng hợp và 

lấy ý kiến các bên liên 

quan để điều chỉnh mục 

tiêu CTĐT 

Tháng 

4,5/2023 
3/2024 

K.TĐBĐ&

TTĐL 
P.ĐT 

Báo cáo khảo sát về thực 

trạng và nhu cầu đào tạo 

nhân lực 

- Kế hoạch điều chỉnh, cập nhật chương trình đào 

tạo trình độ Đại học năm 2024 ngành Kỹ thuật 

Trắc địa - Bản đồ. 

- Báo cáo khảo sát về thực trạng và nhu cầu đào 

tạo nhân lực Ngành/Chuyên ngành Kỹ thuật 

Trắc địa - Bản đồ. 

- Số:10/BCKS-TĐBĐ &TTĐL ngày 28 tháng 3 

năm 2024. Báo cáo tổng hợp ý kiến các bên liên 

quan về xây dựng điều chỉnh CTĐT 

Rà soát điều chỉnh mục 

tiêu của CTĐT 
8/2024 8/2024 

K.TĐBĐ&

TTĐL 
P.ĐT 

Mục tiêu chung và mục 

tiệu cụ thể được cập nhật, 

điều chỉnh trong CTĐT 

Số 3455/QĐ-TĐHHN, ngày 01 tháng 8 năm 

2024 Quyết định Ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học hình thức chính quy ngành Kỹ 

thuật Trắc địa - Bản đồ 

(Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2024) 

TC 1.2 

Rà soát, điều chỉnh 

CĐR của CTĐT 
8/2024 8/2024 

K.TĐBĐ&

TTĐL 
P.ĐT 

Chuẩn đầu ra được bổ 

sung và điều chỉnh thể 

hiện trong CTĐT 

Số 3455/QĐ-TĐHHN, ngày 01 tháng 8 năm 

2024 Quyết định Ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học hình thức chính quy ngành Kỹ 

thuật Trắc địa - Bản đồ 

(Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2024) 

Tổ chức hội thảo khảo 

sát thị trường, các bên 

liên quan, nghiên cứu 

thi trường để xác đinh 

rõ được yêu cầu chuyên 

biệt sản phẩm đào tạo 

Tháng 

5/2024 
2024 

K.TĐBĐ&

TTĐL 
P.ĐT 

Biên bản hội thảo xây 

dựng, góp ý CTĐT 

- BB ngày 24 tháng 5 năm 2024. Biên bản hội 

thảo xây dựng, góp ý CTĐT Ngành Kỹ thuật 

Trắc địa - Bản đồ 

TC 1.3 

Xây dựng các giải pháp 

cụ thể, khả thi thu hút 

được thường xuyên và 

đông đảo ý kiến góp ý 

của các bên liên quan 

 2024 P.ĐT 

Khoa 

TĐBĐ&TT

ĐL 

Các giải pháp được xây 

dựng 

- Biên bản họp khoa về việc xây dựng các giải 

pháp thu hút được ý kiến góp ý của các bên liên 

quan khi rà soát và điều chỉnh CĐR của CTĐT. 

- Tờ rơi chuẩn đầu ra Ngành Kỹ thuật Trắc địa - 

Bản đồ. 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

khi rà soát và điều chỉnh 

CĐR của CTĐT 

  

Cải tiến giao diện Web 

side và cách thức tiếp 

cận được CĐR của 

CTĐT 

 2024 

Khoa 

TĐBĐ&T

TĐL 

TT.TV&CN 

TT 

Giao diện Website phổ 

biến chuẩn đầu ra 

- Link Web side Bản mô tả CTĐT: 

https://tdbd.hunre.edu.vn/ban-mo-ta-chong-

trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-he-chinh-quy-

nganh-ky-thuat-trac-dia-ban-do.html 

Thiết kế sản phẩm như 

tờ rơi, sổ tay 
 2024 

Khoa 

TĐBĐ&T

TĐL 

Ban 

TT&TVTS 

Tờ rơi, sổ tay phổ biến 

chuẩn đầu ra đến xã hội, 

các bên liên quan. 

Tờ rơi chuẩn đầu ra Ngành Kỹ thuật Trắc địa - 

Bản đồ. 

Tiêu chuẩn 2. Bản mô tả chương trình đào tạo 

TC 2.1 

Rà soát hoàn thiện nội 

dung bản mô tả CTĐT 

Tháng 

7/2024 
2024 

Khoa 

TĐBĐ&T

TĐL 

P.ĐT 
Bản mô tả CTĐT được 

điều chỉnh 

- Bản mô tả CTĐT trình độ đại học - hình thức 

chính quy ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ 

được ban hành năm 2024 

Bổ sung Bản mô tả 

CTĐT các thông tin mô 

tả về CSVC, đội ngũ 

GV của cơ sở đào tạo 

tham gia giảng dạy 

CTĐT; các học phần 

tiên quyết, điều kiện và 

phương thức tuyển sinh 

Tháng 

7/2024 
2024 

Khoa 

TĐBĐ&T

TĐL 

  

Bản mô tả CTĐT hoàn 

chỉnh được bổ sung đầy 

đủ các thông tin. 

- Bản mô tả CTĐT trình độ đại học - hình thức 

chính quy ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ 

được ban hành năm 2024 

TC 2.2 

Rà soát, điều chỉnh ma 

trận Mục tiêu - CĐR 

của CTĐT và Ma trận k 

năng thể hiện sự đóng 

góp của các học phần 

trong việc đạt được 

CĐR của CTĐT 

Tháng 

7/2024 
2024 

Khoa 

TĐBĐ&T

TĐL 

P.ĐT 

Ma trận liên kết từ CĐR 

của học phần với CĐR 

CTĐT trong ĐCCT đã 

được bổ sung 

- Số 3455/QĐ-TĐHHN, ngày 01 tháng 8 năm 

2024 Quyết định Ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học hình thức chính quy ngành Kỹ 

thuật Trắc địa - Bản đồ 

(Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2024) 

Bổ sung ma trận liên kết 

từ CĐR của học phần 

với CĐR CTĐT trong 

đề cương học phần. 

Tháng 

7/2024 
2024 

Khoa 

TĐBĐ&T

TĐL 

P.ĐT 

Ma trận liên kết từ CĐR 

của học phần với CĐR 

CTĐT trong ĐCCT đã 

được bổ sung 

- Số 3455/QĐ-TĐHHN, ngày 01 tháng 8 năm 

2024 Quyết định Ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học hình thức chính quy ngành Kỹ 

thuật Trắc địa - Bản đồ 

https://tdbd.hunre.edu.vn/ban-mo-ta-chong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-he-chinh-quy-nganh-ky-thuat-trac-dia-ban-do.html
https://tdbd.hunre.edu.vn/ban-mo-ta-chong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-he-chinh-quy-nganh-ky-thuat-trac-dia-ban-do.html
https://tdbd.hunre.edu.vn/ban-mo-ta-chong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-he-chinh-quy-nganh-ky-thuat-trac-dia-ban-do.html
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

(Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2024) 

TC 2.3 

Xây dựng nội dung 

công bố công khai 

thông tin về CTĐT và 

đề cương chi tiết HP 

trên website 

Năm 2024 2024 
K.TĐBĐ&

TTĐL 

Ban 

TT&TVTS 

Nội dung thông tin đảm 

bảo sự thuận lợi cho 

người quan tâm có thể dễ 

dàng tìm hiểu 

- Link Web side Bản mô tả CTĐT: 

https://tdbd.hunre.edu.vn/ban-mo-ta-chong-

trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-he-chinh-quy-

nganh-ky-thuat-trac-dia-ban-do.html 

Tiêu chuẩn 3. Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 

TC 3.1 

Truyền thông nội bộ về 

CTĐT đề cương chi 

tiết học phần 

Tháng 

9/2024 
2024 

K.TĐBĐ&

TTĐL 

Ban 

TT&TVTS 

Đảm bảo giúp GV, SV 

chủ động thực hiện CTĐT 

định hướng đạt CĐR. 

-  Đường link website 

- Số 3762/KH-TĐHHN. Kế hoạch Tổ chức 

“Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu khóa 

cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14 

(khóa học 2024 - 2028). 

- Số 5760//BC-TĐHHN ngày 29/11/2024. Báo 

cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên đại 

học khóa 14 về tuần sinh hoạt công dân đầu 

khóa. 

TC 3.2 

Nghiên cứu bổ sung các 

nội dung về khởi 

nghiệp, sáng tạo, 

chuyển đổi số trong lĩnh 

vực trắc địa 

Tháng 

7/2024 
2024 

K.TĐBĐ&

TTĐL 
P.ĐT 

Bản đề cương chi tiết các 

học phần được cập nhật 

đầy đủ thông tin theo yêu 

cầu 

- Số 3455/QĐ-TĐHHN, ngày 01 tháng 8 năm 

2024 Quyết định Ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học hình thức chính quy ngành Kỹ 

thuật Trắc địa - Bản đồ (Áp dụng từ khóa tuyển 

sinh năm 2024) 

Rà soát, điều chỉnh 

CĐR, nội dung học 

phần 

Tháng 

7/2024 
2024 

K.TĐBĐ&

TTĐL 
P.ĐT 

CĐR, nội dung các học 

phần được điều chỉnh 

- Số 3455/QĐ-TĐHHN, ngày 01 tháng 8 năm 

2024 Quyết định Ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học hình thức chính quy ngành Kỹ 

thuật Trắc địa - Bản đồ 

(Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2024) 

TC 3.3 

  

  

Rà soát, điều chỉnh, 

hoàn thiện các ma trận: 

(1) tích hợp giữa CĐR 

của HP và CĐR của 

CTĐT; (2) tích hợp 

giữa mục tiêu HP với 

CĐR của HP; (3) liên 

Tháng 

7/2024 
2024 

K.TĐBĐ&

TTĐL 
P.ĐT 

Các ma trận: (1) tích hợp 

giữa CĐR của HP và 

CĐR của CTĐT; (2) tích 

hợp giữa mục tiêu HP với 

CĐR của HP; (3) liên kết 

nội dung chương mục với 

CĐR của HP được điều 

- Số 3455/QĐ-TĐHHN, ngày 01 tháng 8 năm 

2024 Quyết định Ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học hình thức chính quy ngành Kỹ 

thuật Trắc địa - Bản đồ 

(Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2024) 

https://tdbd.hunre.edu.vn/ban-mo-ta-chong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-he-chinh-quy-nganh-ky-thuat-trac-dia-ban-do.html
https://tdbd.hunre.edu.vn/ban-mo-ta-chong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-he-chinh-quy-nganh-ky-thuat-trac-dia-ban-do.html
https://tdbd.hunre.edu.vn/ban-mo-ta-chong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-he-chinh-quy-nganh-ky-thuat-trac-dia-ban-do.html
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

kết nội dung chương 

mục với CĐR của HP 

chỉnh 

Xây dựng kế hoạch 

thực hiện so chuẩn đối 

sánh CTĐT 

Tháng 

6/2024 
2024 P.ĐT 

K.TĐBĐ&T

TĐL 

Bản kế hoạch thực hiện so 

chuẩn đối sánh CTĐT 

Số 861/KH-TĐHHN, ngày 05/3/2024 Kế hoạch 

so chuẩn, đối sánh chất lượng các chương trình 

đào tạo hệ chính quy năm 2024 

Thực hiện so chuẩn đối 

sánh CTĐT với các cơ 

sở giáo dục trong và 

ngoài nước 

Theo kế 

hoạch của 

Nhà 

trường 

2024 
K.TĐBĐ&

TTĐL 
P.ĐT 

CTDH được điều chỉnh có 

tham khảo các CTĐT tiên 

tiến trong nước và quốc 

tế. Bảng kết quả đối sánh 

CTĐT. 

Số 3409/BC-TĐHHN, ngày 30 tháng 7 năm 

2024. Báo cáo đánh giá kết quả công tác so 

chuẩn, đối sánh chất lượng chương trình đào tạo 

chính quy năm học 2023. 

Tiêu chuẩn 4. Phương pháp tiếp cận trong dạy và học 

TC 4.1 

Triển khai các biện 

pháp tuyên truyền để 

nâng cao hơn nữa nhận 

thức của CBGV, người 

học về mục tiêu, triết lý 

GD của Nhà trường 

2024 2024 

Ban 

TT&TVT

S 

K.TĐBĐ&T

TĐL 

Các biện pháp tuyên 

truyền được triển khai 

- Ảnh các băng rôn khẩu hiệu về mục tiêu, triết 

lý GD của Nhà trường 

- Số: 4292/KH-TĐHHN ngày 30 tháng 10 năm 

2023 Kế hoạch hành động, phổ biến Sứ mạng, 

Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi, Triết lý giáo dục và 

Khẩu hiệu hành động của Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội 

- Quyết định số: 4042/QĐ-TĐHHN, ngày 30 

tháng 8 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

ĐCCT năm 2024 

TC 4.2 

Kế hoạch kiểm tra, 

giám sát các hoạt động 

dạy và học theo đúng 

mô tả trong ĐCCT học 

phần 

2024 2024 
P.TTGD&

PC 

K.TĐBĐ&T

TĐL 

Báo cáo kết quả kiểm tra, 

giám sát các hoạt động 

dạy và học 

Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động 

dạy và học hàng tháng của Phòng TTGD&PC 

Rà soát và bổ sung 

phương pháp dạy/học 

phù hợp và đặc thù với 

các HP mô tả trong các 

HP lý thuyết, thực hành, 

đồ án tốt nghiệp. 

2024 2024 

Khoa 

TĐBĐ&T

TĐL 

P.ĐT 

ĐCCT các học phần bổ 

sung phương pháp 

dạy/học phù hợp với đặc 

thù của từng HP 

Quyết định số 4042/QĐ-TĐHHN, ngày 30 tháng 

8 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

TC 4.3 

Rà soát và bổ sung 

phương pháp dạy/học 

phù hợp và đặc thù với 

các HP mô tả trong các 

HP lý thuyết, thực hành, 

đồ án tốt nghiệp. 

2024 2024 
K.TĐBĐ&

TTĐL 
P.ĐT 

ĐCCT các học phần bổ 

sung phương pháp 

dạy/học phù hợp với đặc 

thù của từng HP 

Quyết định số 4042/QĐ-TĐHHN, ngày 30 tháng 

8 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội 

Rà soát và bổ sung 

phương pháp dạy/học 

phù hợp và đặc thù với 

các HP nhằm phát triển 

các kỹ năng mềm cho 

SV 

2024 2024 
K.TĐBĐ&

TTĐL 
P.ĐT 

ĐCCT các học phần bổ 

sung phương pháp 

dạy/học phù hợp và đặc 

thù với các HP nhằm phát 

triển các kỹ năng mềm 

cho SV 

Quyết định số 4042/QĐ-TĐHHN, ngày 30 tháng 

8 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội 

Tiêu chuẩn 5. Đánh giá kết quả học tập của người học 

TC 5.1. 

Bổ sung, hoàn thiện đề 

cương chi tiết của các 

học phần trong CTDH 

có mô tả cụ thể và có 

hướng dẫn đánh giá đối 

với từng loại hình nhất 

là đánh giá quá trình, 

đánh giá kỹ năng liên 

quan của người học 

2024 2024 
K.TĐBĐ&

TTĐL 
P.ĐT 

Đề cương chi tiết các HP 

đảm bảo: Bổ sung nội 

dung về phương thức 

kiểm tra, đánh giá, 

phương pháp dạy và học 

giúp SV học chủ động 

định hướng đạt CĐR cũng 

như thống nhất giữa các 

GV tham gia giảng dạy. 

Quyết định số 4042/QĐ-TĐHHN, ngày 30 tháng 

8 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội 

  

TC 5.2  

- Xây dựng, hoàn thiện 

quy trình phản hồi điểm 

thành phần; 

- Công khai kết quả 

điểm thành phần của 

NH. 

2024 2024 P.ĐT 

Khoa 

TĐBĐ 

P.KT&ĐBC

LGD 

TTCNTT. 

Quy trình phản hồi điểm 

thành phần. 

Quyết định số 5159, 31/10/2024 Ban hành Quy 

định về hoạt động khảo thí tại Trường Đại học 

Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

- Xây dựng Ngân hàng 

đề thi với số lượng từ 

05-10 học phần/1 năm 

2024 2024 
P.KT&ĐB

CLGD 

K.TĐBĐ&T

TĐL 

P.ĐT 

Các bộ Ngân hàng đề thi 

được nghiệm thu 

- Thống kê khối lượng chỉnh sửa NHCH năm 

2024; 

- Biên bản bàn giao NHCH năm 2024; 

- Bảng Thanh toán các bộ câu hỏi được Nghiệm 

thu 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

- Điều chỉnh câu hỏi 

khảo sát về các quy 

định/phương pháp 

KTĐG kết quả người 

học. 

- Nâng cao chất lượng 

phân tích kết quả lấy ý 

kiến NH về nội dung 

này. 

2024 
Chưa 

triển khai 

K.TĐBĐ&

TTĐL 

P.ĐT 

P.KT&ĐBC

LGD 

- Các câu hỏi khảo sát về 

các quy định/phương 

pháp KTĐG kết quả 

người học được điều 

chỉnh; 

- Báo cáo phân tích kết 

quả lấy ý kiến NH, trong 

đó có đánh giá chi tiết về 

nội dung quy 

định/phương pháp 

KTĐG. 

Thực hiện năm 2025 

Khảo sát, lấy ý kiến 

phản hồi của người học 

về việc tiếp cận các quy 

định và thông tin về 

KTĐG kết quả học tập. 

2024 2024  P.ĐT 

P.ĐT 

P.KT&ĐBC

LGD 

Kết quả phản hồi của 

người học về việc tiếp cận 

các quy định và thông tin 

về KTĐG kết quả học tập. 

- Số 56/BC-ĐT, ngày 10/12/2024 Báo cáo KQ 

lấy ý kiến phản hồi người học 2023-2024. 

- Số 5988/BC- TĐHHN, ngày 26/12/2024. Báo 

cáo LYKPH phúc khảo điểm năm hoc 2023-

2024. 

TC 5.3. 

- Rà soát, bổ sung 

phương pháp, tiêu chí, 

trọng số đánh giá rõ 

ràng và chi tiết hơn vào 

ĐCCT học phần.  

8/2024 2024 P.ĐT 

- 

P.KTĐBCL

GD; 

- Khoa 

TĐBĐ 

Các ĐCCT được phê 

duyệt (trong đó thể hiện rõ 

các phương pháp, tiêu chí, 

trọng số đánh giá rõ ràng 

và chi tiết của học phần) 

- Quyết định số: 4042/QĐ-TĐHHN, ngày 30 

tháng 8 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

- ĐCCT năm 2024 

- Xây dựng, hoàn thiện 

quy trình phản hồi điểm 

thành phần 

2024 2024 P.ĐT 
P.KT&ĐBC

LGD 

Quy trình phản hồi điểm 

thành phần. 

Quyết định số 5159, ngày 31/10/2024 Ban hành 

Quy định về hoạt động khảo thí tại Trường Đại 

học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

- Nâng cấp phần mềm 

quản lý đào tạo, nhằm 

chuẩn hóa, hạn chế tính 

chủ quan của GV, đảm 

bảo tính khách quan, tin 

cậy, công bằng. 

2024 
Hoàn 

thành 

TTTV&C

NTT 

P.ĐT 

P.KT&ĐBC

LGD 

Giao diện hệ thống phần 

mềm QLĐT mới; 

Đường link Webside: 

https://student.hunre.edu.vn/ 

TC 5.4.  

- Xây dựng, hoàn thiện 

quy trình phản hồi điểm 

thành phần 

2024 2024 P.ĐT 
P.KT&ĐBC

LGD 

Quy trình phản hồi điểm 

thành phần. 

Quyết định số 5159, 31/10/2024 Ban hành Quy 

định về hoạt động khảo thí tại Trường Đại học 

Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

https://student.hunre.edu.vn/
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

- Nâng cấp phần mềm 

quản lý đào tạo, nhằm 

chuẩn hóa, hạn chế tính 

chủ quan của GV, đảm 

bảo tính khách quan, tin 

cậy, công bằng. 

2024 
Hoàn 

thành 

TTTV&C

NTT 

P.ĐT 

P.KT&ĐBC

LGD 

Giao diện hệ thống phần 

mềm QLĐT mới; 

 Đường link Webside: 

https://student.hunre.edu.vn/ 

TC 5.5. 
Nâng cấp phần mềm 

quản lý đào tạo 

Tháng 8/ 

2021 

Hoàn 

thành 

TTTV&C

NTT 
  

Phần mềm cập nhật chức 

năng yêu cầu phúc khảo 

online 

Đường link Webside: 

https://student.hunre.edu.vn/ 

  

Tiêu chuẩn 6. Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

TC 6.1.  

- Xây dựng chiến lược 

phát triển của Khoa 

Quý 

III/2021 
2024 

Khoa 

TĐBĐ&T

TĐL 

Phòng 

TCHC 

Chiến lược phát triển của 

Khoa 

- Số 72/NQ-HĐTĐHHN, ngày 29/7/2024, Nghị 

quyết điều chỉnh, bổ sung Quy chế TC&HĐ 

Trường năm 2024. 

- Số 52/NQ-HĐTĐHHN, ngày 10/5/2024. Nghị 

quyết Phê duyệt Đề án Vị trí việc làm của 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội. 

- Số 18/NQ-HĐTĐHHN, ngày 26/4/2024. Nghị 

quyết Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội 

- Rà soát các chính sách 

và đãi ngộ thu hút để 

tăng đội ngũ giảng viên 

có trình độ cao. 

Quý 

III/2021 
2024 

Phòng 

TCHC 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Trường 

Quy chế chi tiêu nội bộ 

QĐ chế độ ưu đãi đặc thù 

đối với giảng viên có trình 

độ GS, PGS, TS. 

- Số 56/NQ-HĐTĐHHN, 14/5/2024, Nghị quyết 

Về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại kéo dài thời gian giữ chức vụ, miễn nhiệm, 

thôi giữ chức vụ đối với viên chức lãnh đạo, 

quản lý của Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội. 

- Quy chế Về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo 

dài thời gian giữ chức vụ miễn nhiệm, thôi giữ 

chức vụ đối với viên chức lãnh đạo, quản lý của 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-

HĐTĐHHN, ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Hội 

https://student.hunre.edu.vn/
https://student.hunre.edu.vn/
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

đồng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 

Hà Nội) 

Xây dựng chiến lược 

phát triển của Phân hiệu 

Quý 

II/2022 
2024 P.TC-HC 

Các đơn vị 

trực thuộc 

QĐ Ban hành Chiến lược 

phát triển của Phân hiệu, 

Khoa trực thuộc Phân 

hiệu 

Số 52/NQ-HĐTĐHHN, ngày 10/5/2024. Nghị 

quyết Phê duyệt Đề án Vị trí việc làm của 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội. 

Xây dựng quy hoạch 

phát triển nguồn nhân 

lực trong đó kết hợp 

chặt chẽ giữa nhiệm vụ 

đào tạo, NCKH với 

phục vụ cộng đồng. 

Quý 

II/2022 
2024 P.TC-HC 

Các đơn vị 

trực thuộc 

QĐ ban hành quy hoạch 

phát triển nguồn nhân lực 

Phân hiệu, Khoa trực 

thuộc Phân hiệu 

- Số 789/QĐ-TĐHHN, ngày 04/3/2024, Quyết 

định Phê duyệt kết quả ra soát, bổ sung quy 

hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Trường giai đoạn 2021-2026. 

- Số 19/TCHC, ngày 15/5/2024, Thông báo về 

việc đăng ký tham dự các khóa bồi dưỡng lãnh 

đạo, quản lý cấp phòng và tương đương (kèm 

theo danh sách cán bộ, viên chức). 

- Số 1062/QĐ-TĐHHN, ngày 22/3/2024, Quyết 

định Phê duyệt Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng 

viên chức và người lao động năm 2024 của 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội 

TC 6.2.  

Nghiên cứu phương án 

và có quy định cụ thể về 

việc quy đổi các hoạt 

động PVCĐ và hoạt 

động cần thiết khác 

sang giờ giảng dạy và 

NCKH để cân đối 

chung. 

Hàng năm 2024 

Ban Quy 

chế chi 

tiêu nội bộ 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Phân hiệu 

Quy chế chi tiêu nội bộ. 

- Số 6386/QĐ-TĐHHN, ngày 27/12/2024, 

Quyết định Về việc ban hành Quy định về chế 

độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội 

- Số 6188/QĐ-TĐHHN, ngày 18/12/2024, 

Quyết định V/v Công nhận hoàn thành khối 

lượng nghiên cứu KH&CN đợt 2 năm 2024 khối 

hành chính. 

- Số 6119/QĐ-TĐHHN, ngày 16/12/2024, 

Quyết định Về việc công nhận khối lượng 

nghiên cứu KH&CN đợt 2 năm 2024. 

- Số 4069/QĐ-TĐHHN, ngày 30/8/2024, Quyết 

định Về việc công nhận khối lượng nghiên cứu 

KH&CN đợt 1 năm 2024 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

Kiểm tra đánh giá khối 

lượng công việc hoạt 

động đối với GV để có 

các đề xuất phân bổ 

khối lượng và bù trừ 

hợp lý các hoạt động. 

Hàng năm 

Hàng Kỳ 
2024 P.TC-HC 

Tổ xây 

dựng KPIs 

K.TĐBĐ&T

TĐL 

Kế hoạch triển khai và 

Báo cáo kết quả đánh giá 

khối lượng công việc GV 

- Số 4770/QĐ-TĐHHN, ngày 11/10/2024, 

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả công nhận 

đăng ký định mức giảng dạy năm 2024. 

- Số 5913/KH-TĐHHN, ngày 06/12/2024, Kế 

hoạch đánh giá, xếp loại chất lượng, phân loại 

viên chức và NLĐ năm 2024 

- Số 653//QĐ-TĐHHN, ngày 23/02/2024, Quyết 

định Về việc công nhận kết quả phân loại lao 

động, xếp loại viên chức và người lao động; bình 

xét thi đua, khen thưởng năm 2023 

Triển khai đánh giá và 

phân tích công việc theo 

từng vị trí GV có tích 

hợp các khối lượng và 

yêu cầu công việc đổi 

mới chương trình và 

phương thức dạy - học 

2022 2024 

K.TĐBĐ&

TTĐL 

Phân hiệu 

  

Kế hoạch triển khai và kết 

quả phân tích công việc 

theo từng vị trí GV có tích 

hợp các khối lượng và yêu 

cầu công việc đổi mới 

chương trình và phương 

thức dạy - học. 

- Bảng phân công nhiệm vụ năm 2024. 

- Tổng hợp nhiệm vụ 3 khoa TĐBĐ&TTĐL. 

- Số 4770/QĐ-TĐHHN, ngày 11/10/2024, 

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả công nhận 

đăng ký định mức giảng dạy năm 2024. 

- Số 5913/KH-TĐHHN, ngày 06/12/2024, Kế 

hoạch đánh giá, xếp loại chất lượng, phân loại 

viên chức và NLĐ năm 2024. 

- Số 653/QĐ-TĐHHN, ngày 23/02/2024, Quyết 

định Về việc công nhận kết quả phân loại lao 

động, xếp loại viên chức và người lao động; bình 

xét thi đua, khen thưởng năm 2023 

Tổ chức lấy ý kiến các 

bên liên quan (nhà 

tuyển dụng, cựu người 

học, người học) và các 

hoạt động PVCĐ để xác 

định khối lượng công 

việc cho GV thích ứng 

với tình hình mới. 

2022 2024 

K.TĐBĐ&

TTĐL 

Phân hiệu 

  

 - Số 3515/BC-TĐHHN, ngày 06/8/2024, Báo 

cáo kết quả lấy ý kiến của nhà tuyển dụng. Sinh 

viên đại học chính quy khóa 7 tốt nghiệp năm 

2021. 

- Số 4910/BC-TĐHHN, ngày 21/10/2024, Báo 

cáo tình hình việc làm của cựu sinh viên Đại học 

chính quy khóa 9 sau 1 năm tốt nghiệp. 

- Số 4911/BC-TĐHHN, ngày 21/10/2024, Báo 

cáo kết quả lấy ý kiến của nhà tuyển dụng Sinh 

viên đại học chính quy khóa 9 tốt nghiệp năm 

2023 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

Rà soát, xem xét việc 

giao GV cơ hữu của 

CTĐT kiêm nhiệm các 

nhiệm vụ hỗ trợ, tư vấn 

học tập cho SV và quy 

đổi giờ giảng phù hợp 

2022 2024 P.TC-HC    

- Số 1480/BC-TĐHHN, ngày 15/4/2024, Thông 

báo V/v Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các đơn 

vị, cá nhân về hoạt động khoa học công nghệ và 

hợp tác quốc tế của Nhà trường năm 2024 

- Số 3353/BC-TĐHHN, ngày 26/7/2024, Báo 

cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các 

bên liên quan và đề xuất giải pháp cải tiến chất 

lượng hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác 

phát triển của Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội năm 2024 

TC 6.3.  

- Rà soát, điều chỉnh và 

quy định về tiêu chuẩn 

tuyển chọn GV theo 

khuyến nghị. 

Quý 

II/2021 
2024 P.TC-HC 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Trường 

Quy định, tiêu chuẩn 

tuyển chọn giảng viên của 

Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà 

Nội 

Số 6386/ QĐ-TĐHHN, 27/12/2024. Quyết định 

Về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc 

của giảng viên Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

- Xây dựng quy định về 

về tiêu chuẩn và quy 

trình lựa chọn, luân 

chuyển, bổ nhiệm đối 

với các vị trí GV 

Quý 

II/2022 
2024 P.TC-HC 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Trường 

QĐ quy định về về tiêu 

chuẩn và quy trình lựa 

chọn, luân chuyển, bổ 

nhiệm đối với các vị trí 

GV 

- Số 789/QĐ-TĐHHN, ngày 04/3/2024, Quyết 

định Phê duyệt kết quả ra soát, bổ sung quy 

hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Trường giai đoạn 2021-2026. 

- Số 56/NQ-HĐTĐHHN, ngày 14/5/2024, Nghị 

quyết Về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại kéo dài thời gian giữ chức vụ, miễn 

nhiệm, thôi giữ chức vụ đối với viên chức lãnh 

đạo, quản lý của Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội. 

- Quy chế Về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo 

dài thời gian giữ chức vụ miễn nhiệm, thôi giữ 

chức vụ đối với viên chức lãnh đạo, quản lý của 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-

HĐTĐHHN, ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Hội 

đồng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 

Hà Nội) 

TC 6.4.  

Rà soát các quy định về 

lấy ý kiến phản hồi của 

các ban liên quan 

Thường 

xuyên 
2024 

P.KT&ĐB

CLGD 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Trường 

QĐ ban hành lấy ý kiến 

phản hồi của các bên liên 

quan (trong đó có quy 

định chia sẻ dữ liệu đánh 

giá. 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến 

phản hồi về các đơn vị để 

truyển tải đến GV từ đó 

cải thiện chất lượng giảng 

dạy của giảng viên 

- Số 3515/BC-TĐHHN, ngày 06/8/2024, Báo 

cáo kết quả lấy ý kiến của nhà tuyển dụng. Sinh 

viên đại học chính quy khóa 7 tốt nghiệp năm 

2021. 

- Số 4910/BC-TĐHHN, ngày 21/10/2024, Báo 

cáo tình hình việc làm của cựu sinh viên Đại học 

chính quy khóa 9 sau 1 năm tốt nghiệp. 

- Số 4911/BC-TĐHHN, ngày 21/10/2024, Báo 

cáo kết quả lấy ý kiến của nhà tuyển dụng sinh 

viên đại học chính quy khóa 9 tốt nghiệp năm 

2023 

Rà soát, xây dựng các 

chính sách, chế tài thúc 

Thường 

xuyên 
2024 

P.KHCN&

HTQT 

Các đơn vị 

trực thuộc 

QĐ quy định về hoạt động 

KHCN, PVCĐ 

- Số 1480/TB-TĐHHN, ngày 15/4/2024, Thông 

báo V/v Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các đơn 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

đẩy hoạt động KHCN, 

PVCĐ 

Trường vị, cá nhân về hoạt động khoa học công nghệ và 

hợp tác quốc tế của Nhà trường năm 2024 

- Số 3353/BC-TĐHHN, ngày 26/7/2024, Báo 

cáo Kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các 

bên liên quan và đề xuất giải pháp cải tiến chất 

lượng hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác 

phát triển của Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội năm 2024 

TC 6.5. 

Xây dựng kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng trung 

hạn dựa trên kế hoạch 

phát triển đội ngũ giảng 

viên và khảo sát nhu cầu 

đào tạo của đội GV 

Quý 

IV/2021 

xây dựng 

kế hoạch 

trung hạn 

5 năm 

2024 P.TC-HC 
K.TĐBĐ&T

TĐ 

Kế hoạch, đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ giảng viên, 

nhân viên giai đoạn 2021-

2025. 

- Số 4967/TB-TĐHHN, ngày 04/12/2023, 

Thông báo Về việc đăng ký nhu cầu Đào tạo, bồi 

dưỡng của viên chức, người lao động năm 2024. 

- Số 71/BC-TĐHHN, ngày 28/12/2023, Báo cáo 

công tác Đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 và 

phương hướng nhiệm vụ trong năm 2024. 

- Số 4554/TB-TĐHHN, ngày 02/10/2024, 

Thông báo Về việc cử cán bộ tham dự khóa học 

ngắn hạn tại Trung Quốc. 

- Số 1062/QĐ-TĐHHN, ngày 22/3/2024, Quyết 

định Phê duyệt Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng 

viên chức và người lao động năm 2024 của 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội 

Rà soát khung năng lực 

từng vị trí đối với từng 

vị trí GV để xác định 

nhu cầu đào tạo bồi 

dưỡng 

Quý 

II/2022 
2024 P.TC-HC 

K.TĐBĐ&T

TĐ 

QĐ sửa đổi, bổ sung 

khung năng lực các vị trí 

việc làm của Trường 

- Số 72/NQ-HĐTĐHHN, ngày 29/7/2024, Nghị 

quyết điều chỉnh, bổ sung Quy chế TC&HĐ 

Trường năm 2024. 

- Số 52/NQ-HĐTĐHHN, ngày 10/5/2024, Nghị 

quyết Phê duyệt Đề án Vị trí việc làm của 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội. 

Nâng cao năng lực quản 

trị, ngoại ngữ, công 

nghệ dạy học của lãnh 

đạo khoa và giảng viên 

Thường 

xuyên 
2024 P.TC-HC 

K.TĐBĐ&T

TĐ 

QĐ cử đi đào tạo bồi 

dưỡng 

- Số 4835/QĐ-TĐHHN, ngày 15/10/2024, 

Quyết định về việc cử cán bộ đi học Nghiên cứu 

sinh ông Cao Minh Thủy, Giảng viên Khoa TĐ, 

BĐ&TTĐL. 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

- Số 6233/QĐ-TĐHHN, ngày 24/12/2024, 

Quyết định cử cán bộ đi NCS - Ngô Thị Mến 

Thương, Giảng viên Khoa TĐ_Signed 

TC 6.6.  

Rà soát, xây dựng quy 

định hướng dẫn việc 

quy đổi phân công và 

đánh giá hoạt động 

PVCĐ 

Quý 

II/2021 
2024 P.TC-HC 

P.CTSV 

Các đơn vị 

trực thuộc 

trường 

QĐ dẫn việc quy đổi phân 

công và đánh giá hoạt 

động PVCĐ 

- Số 1063/QĐ-TĐHHN, ngày 22/3/2024, Quyết 

định Ban hành Quy định về hoạt động kết nối và 

phục vụ cộng đồng tại Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội. 

Các khoa tiến hành kê 

khai các nhiệm vụ theo 

kết quả công việc trên 

phần mềm KPI 

Quý 

II/2022 
2024 Ban QA 

Các đơn vị 

trực thuộc 

trường 

Bộ Công cụ đánh giá chất 

lượng công việc KPI 

(trong đó có tích hợp các 

hoạt động GD, NCKH, 

hoạt động PVCĐ) 

Báo cáo đánh giá 

- Số 10/QĐ-TĐHHN, ngày 02/01/2025, Quyết 

định Về việc ban hành Danh mục và định mức 

công việc của Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội 

- Danh mục định mức công việc Khoa Trắc địa 

Bản đồ và Thông tin địa lý. 

- Số 2491/TB-TĐHHN, ngày 13/6/2024, Thông 

báo về việc triển khai quy trình giải quyết nghỉ 

cho viên chức và người lao động trên Phần mềm 

Quản lý công việc 

Lập mẫu kế hoạch 

nhiệm vụ cho giảng 

viên (ghi rõ chất lượng 

sp đầu ra trong hoạt 

động ĐT, NCKH, 

PVCĐ 

Quý 

II/2022 
2024 

K.TĐBĐ&

TTĐL 

Các đơn vị 

trực thuộc 

trường 

Phiếu kế hoạch nhiệm vụ 

của GV 

Báo cáo tổng hợp nhiệm 

vụ của GV 

- Số 5291/KH-TĐHHN, ngày 07/11/2024, Kế 

hoạch triển khai Phần mềm giao việc và kê khai 

ĐMCV. 

- Số 2334/TB-TĐHHN, ngày 05/6/2024, Thông 

báo về việc rà soát danh mục công việc trên phần 

mềm quản lý công việc. 

TC 6.7. 

Rà soát, sửa đổi các quy 

định về quản lý hoạt 

động KHCN trong đó 

cần có chế tài đối với 

những GV chưa quan 

tâm đến NCKH 

Thường 

xuyên 
2024 P.TC-HC 

Các đơn vị 

trực thuộc 

trường 

QĐ điều chỉnh, bổ sung 

quy định về quản lý hoạt 

động KHCN 

- Chiến lược phát triển KHCN&HTQT. 

- Số 2444/QĐ-TĐHHN, ngày 10/6/2024, Quyết 

định Ban hành quản lý và tổ chức thực hiện đề 

tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở hỗ trợ kinh 

phí tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội. 

- Số 2328/QĐ-TĐHHN, ngày 04/6/2024, Quyết 

định về việc ban hành Quy định quản lý đề tài 

khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp Cơ sở sử 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

dụng ngân sách nhà nước tại Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội. 

- Số 1828/QĐ-TĐHHN, ngày 09/5/2024, Quyết 

định V/v hỗ trợ kinh phí cho các tác giả có công 

trình được công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc 

danh mục ISI, Scopus năm 2023. 

- Số 957/QĐ-TĐHHN, ngày 14/3/2024, Quyết 

định V/v hỗ trợ kinh phí cho các tác giả có công 

trình được công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc 

danh mục ISI, Scopus 

- Số 385/QĐ-TĐHHN, ngày 26/01/2024, Quyết 

định Phê duyệt thuyết minh đề tài khoa học và 

công nghệ cấp cơ sở hỗ trợ kinh phí khoa Trắc 

địa, Bản đồ và Thông tin địa lý năm 2024 

- Số 85/QĐ-TĐHHN, ngày  08/01/2024, Quyết 

định Về việc Thành lập Hội đồng xét duyệt 

thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ 

sở hỗ trợ kinh phí khoa Trắc địa, Bản đồ và 

Thông tin địa lý năm 2024 

Xây dựng cơ sở dữ liệu 

về nghiên cứu khoa học 

Thường 

xuyên 
2024 

P.KHCN&

HTQT 

Các đơn vị 

trực thuộc 

trường 

Báo cáo tổng hợp về dữ 

liệu nghiên cứu khoa học 

- Danh sách hỗ trợ kinh phí cho các tác giả có 

công trình được công bố trên các tạp chí quốc tế 

thuộc danh mục ISI, Scopus năm 2023 (kèm theo 

QĐ số 1828, ngày 09/5/2024). 

- Danh sách hỗ trợ kinh phí cho các tác giả có 

công trình được công bố trên các tạp chí quốc tế 

thuộc danh mục ISI, Scopus (kèm theo QĐ số 

957, ngày 14/3/2024). 

- Ứng dụng đề tài NCKH (2024). Danh sách 

CBGV tham dự HN, HT trong và ngoài nước, 

giai đoạn 2020 - T8.2024. 

- Danh sách các loại hình NCKH của GV 

- Danh sách số lượng GV hướng dẫn SV NCKH. 

- Danh mục các công bố KHCN giai đoạn 2020 

- T9.2024. 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

- Danh mục đề tài KHCN cấp Quốc gia, Bộ, 

Tỉnh. 

Tiêu chuẩn 7: Đội ngũ nhân viên 

TC 7.1.  

Xây dựng kế hoạch phát 

triển đội ngũ nhân viên 

giai đoạn 2021-2025 

trên cơ sở xu hướng 

phát triển của các ngành 

đào tạo trong trường. 

Quý 

III/2021 
2024 P TC-HC 

Các đơn vị 

trực thuộc 

trường 

Quyết định ban hành kế 

hoạch phát triển đội ngũ 

nhân viên giai đoạn 2021-

2025 

- Số 789/QĐ-TĐHHN, ngày 04/3/2024 Quyết 

định Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy 

hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Trường giai đoạn 2021-2026 

- Số 1062/QĐ-TĐHHN, ngày 22/3/2024, Quyết 

định Phê duyệt Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng 

viên chức và người lao động năm 2024 của 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội 

- Số 56/NQ-TĐHHN, ngày 14/5/2024, Nghị 

quyết Về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại kéo dài thời gian giữ chức vụ, miễn 

nhiệm, thôi giữ chức vụ đối với viên chức lãnh 

đạo, quản lý của Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội 

- Số 2821/QĐ-TĐHHN, ngày 01/07/2024 QĐ 

Phê duyệt kết quả đăng ký học tập nâng cao trình 

độ của Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa 

lý 

Lấy ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan về 

mức độ đáp ứng của đội 

ngũ NV hỗ trợ tại các vị 

trí việc làm 

Thường 

xuyên 
2024 

P.KT&ĐB

CLGD 

P.TCHC 

Các đơn vị 

trực thuộc 

trường 

Mẫu phiếu lấy ý kiến 

phản hồi về hoạt động 

phục vụ của đội ngũ nhân 

viên 

- Số 1959, ngày 17/ 5/ 2025, Thông báo, Khảo 

sát lấy ý kiến phản hồi Từ người sử dụng Thư 

viện trường và các phòng thực hành máy tính đợt 

1 

- Số 3322/KH-TĐHHN, ngày 25/7/2024 Kế 

hoạch V/v Lấy ý kiến phản hồi về các hoạt động 

hỗ trợ người học năm 2024  

 - Số 5358/KH-TĐHHN, ngày 08/11/2024, Kế 

hoạch V/v Lấy ý kiến phản hồi về các hoạt động 

hỗ trợ người học năm 2024 

- Số 56, ngày 10/12/2024, Báo cáo KQ lấy ý kiến 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

phản hồi người học 2023-2024 

TC 7.2 

Xây dựng kế hoạch phát 

triển đội ngũ NV trên cơ 

sở quy hoạch ngành đào 

tạo 

Quý 

IV/2021 
2024 P.TC-HC 

Các đơn vị 

trực thuộc 

trường 

Kế hoạch phát triển đội 

ngũ nhân viên giai đoạn 

2021-2025 

- Số 789/QĐ-TĐHHN, ngày 04/3/2024, Quyết 

định Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy 

hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Trường giai đoạn 2021-2026 

- Số 1062/QĐ-TĐHHN, ngày 22/3/2024, Quyết 

định Phê duyệt Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng 

viên chức và người lao động năm 2024 của 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội 

- Số 56/NQ-TĐHHN, ngày 14/5/2024, Nghị 

quyết Về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại kéo dài thời gian giữ chức vụ, miễn 

nhiệm, thôi giữ chức vụ đối với viên chức lãnh 

đạo, quản lý của Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội 

- Số 2821/QĐ-TĐHHN, ngày 01/07/2024, QĐ 

Phê duyệt kết quả đăng ký học tập nâng cao trình 

độ của Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa 

lý 

 

Rà soát, điều chỉnh các 

quy định tuyển dụng 

NV có trình độ CM phù 

hợp. 

Quý 

IV/2021 
2024 P.TC-HC 

Các đơn vị 

trực thuộc 

trường 

QĐ Điều chỉnh các quy 

định tuyển dụng NV 

- Số 52/NQ-TĐHHN, ngày 10 tháng 5 năm 2024 

Nghị quyết đề án vị trí việc làm 

- Số 72/NQ-TĐHHN, ngày 29 tháng 7 năm 2024 

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Quy chế 

TC&HĐ Trường năm 2024 

 

Rà soát các quy định về 

chính sách chủ nhiệm 

lớp 

Quý 

IV/2021 
2024 P.CTSV 

Các đơn vị 

trực thuộc 

trường 

QĐ điều chỉnh các quy 

định về chính sách chủ 

nhiệm lớp 

- Số 36/CTSV, ngày 03/05/2024 Góp ý dự thảo 

Quy định về cố vấn học tập và Chủ nhiệm lớp 

- Số 98/CTSV, ngày_12/11/2024 lấy ý kiến góp 

ý lần 2 dự thảo Quy định về công tác 

CVHT&CNL tại Trường ĐH TN&MTHN 

TC 7.3.  

Rà soát các quy định về 

tiêu chuẩn, năng lực cho 

từng vị trí việc làm 

Quý 

IV/2021 
2024 P.TC-HC 

Các đơn vị 

trực thuộc 

trường 

QĐ Điều chỉnh các quy 

định tiêu chuẩn, năng lực 

của đội ngũ nhân viên 

- Số 789/QĐ-TĐHHN, ngày 04/3/2024, Quyết 

định Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy 

hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

và trực thuộc Trường giai đoạn 2021-2026 

- Số 52/NQ-TĐHHN, ngày 10 tháng 5 năm 

2024, Nghị quyết đề án vị trí việc làm 

- Số 5913/KH-TĐHHN, ngày 06/12/2024, Kế 

hoạch đánh giá, xếp loại chất lượng, phân loại 

viên chức và NLĐ năm 2024 

- Số 6386/QĐ-TĐHHN, ngày 27/12/2024 Quyết 

định Về việc ban hành Quy định về chế độ làm 

việc của giảng viên Trường Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội 

Đánh giá chất lượng 

công việc qua hệ thống 

phần mềm KPI 

Quý 

IV/2021 
2024 P.TC-HC 

Ban QA 

K.TĐBĐ&T

TĐL 

Bộ công cụ đánh giá chất 

lượng công việc KPI Báo 

cáo đánh giá 

- Số 2334/TB-TĐHHN, ngày 05/6/2024, Thông 

báo về việc rà soát danh mục công việc trên phần 

mềm quản lý công việc 

- Số 2491/TB-TĐHHN, ngày 13/6/2024, Thông 

báo V/v Triển khai quy trình giải quyết nghỉ cho 

viên chức và người lao động trên Phần mềm 

Quản lý công việc 

- Số 5291/KH-TĐHHN, ngày 07/11/2024, Kế 

hoạch triển khai Phần mềm giao việc và kê khai 

ĐMCV 

Thực hiện khảo sát, 

đánh giá thái độ phục 

vụ của đội ngũ NV hỗ 

trợ đối với từng CTĐT 

Thường 

xuyên 
2024 P.TC-HC 

Các đơn vị 

trực thuộc 

trường 

Phiếu khảo sát, báo cáo 

kết quả khảo sát 

- Số 1959/KH-TĐHHN, ngày 17/5/2024 Thông 

báo, Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người sử 

dụng Thư viện trường và các phòng thực hành 

máy tính đợt 1 

- Số 3322/KH-TĐHHN, ngày 25/7/2024 Kế 

hoạch V/v Lấy ý kiến phản hồi về các hoạt động 

hỗ trợ người học năm 2024  

- Số 5358/QĐ-TĐHHN, ngày 08/11/2024 Kế 

hoạch V/v Lấy ý kiến phản hồi về các hoạt động 

hỗ trợ người học năm 2024 

- Số 56/BC-TĐHHN, ngày 10/12/2024 Báo cáo 

KQ lấy ý kiến phản hồi người học 2023-2024 

TC 7.4.  Khảo sát nhu cầu đào Thường 2024 P.TC-HC Các đơn vị Xây dựng kế hoạch khảo - Số 4967/TB-TĐHHN, ngày 04/12/2023, 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

tạo, bồi dưỡng cho đội 

ngũ nhân viên hàng 

năm 

xuyên trực thuộc 

trường 

sát nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng hàng năm 

Báo cáo kết quả khảo sát 

nhu cầu đào tạo bồi dưỡng 

hàng năm. 

Thông báo Về việc đăng ký nhu cầu Đào tạo, bồi 

dưỡng của viên chức, người lao động năm 2024 

- Số 71/BC-TĐHHN, ngày 28/12/2023 Báo cáo 

công tác Đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 và 

phương hướng nhiệm vụ trong năm 2024 

- Số 1062/QĐ-TĐHHN, ngày 22/3/2024 Quyết 

định Phê duyệt Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng 

viên chức và người lao động năm 2024 của 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 

Nội 

- Số 2821/QĐ-TĐHHN, ngày 01/07/2024 QĐ 

Phê duyệt kết quả đăng ký học tập nâng cao trình 

độ của Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa 

lý 

Rà soát các chế độ 

chính sách khuyến 

khích nhân viên nâng 

cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ 

Cử cán bộ, nhân viên 

bồi dưỡng nâng cao 

nghiệp vụ theo yêu cầu 

của công việc 

Thường 

xuyên 
2024 P.TC-HC 

Các đơn vị 

trực thuộc 

trường 

Các Quyết định cử đi đào 

tạo, bồi dưỡng 

- Số 2821/QĐ-TĐHHN, ngày 01/07/2024 Quyết 

định Về việc cử cán bộ đi học nghiên cứu sinh 

- Số 6233/QĐ-TĐHHN, ngày 20/12/2024 Quyết 

định Về việc cử cán bộ đi học nghiên cứu sinh 

- DS giảng viên tham gia bồi dưỡng 

TC 7.5.  

Xây dựng quy định 

đánh giá chất lượng 

công việc qua hệ thống 

phần mềm KPI 

 Theo kế 

hoạch của 

Nhà 

trường 

2024 P.TC-HC 

Ban QA 

Khoa 

TĐBĐ&TT

ĐL 

Bộ Công cụ đánh giá chất 

lượng công việc KPI 

Báo cáo đánh giá. 

- Số 2334/TB-TĐHHN, ngày 05/6/2024, Thông 

báo về việc rà soát danh mục công việc trên phần 

mềm quản lý công việc 

- Số 2491/TB-TĐHHN, ngày 13/6/2024, Thông 

báo V/v Triển khai quy trình giải quyết nghỉ cho 

viên chức và người lao động trên Phần mềm 

Quản lý công việc 

- Số 5291/KH-TĐHHN, ngày 07/11/2024, Kế 

hoạch triển khai Phần mềm giao việc và kê khai 

ĐMCV 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

Thực hiện định đánh giá 

chất lượng công việc 

qua hệ thống phần mềm 

KPI 

 Theo kế 

hoạch của 

Nhà 

trường 

2024 P.TC-HC 

Các đơn vị 

trực thuộc 

trường 

Bộ Công cụ đánh giá chất 

lượng công việc KPI 

Báo cáo đánh giá. 

- Số 2334/TB-TĐHHN, ngày 05/6/2024, Thông 

báo về việc rà soát danh mục công việc trên phần 

mềm quản lý công việc 

- Số 2491/TB-TĐHHN, ngày 13/6/2024, Thông 

báo V/v Triển khai quy trình giải quyết nghỉ cho 

viên chức và người lao động trên Phần mềm 

Quản lý công việc 

- Số 5291/KH-TĐHHN, ngày 07/11/2024, Kế 

hoạch triển khai Phần mềm giao việc và kê khai 

ĐMCV 

Thực hiện đánh giá định 

kỳ hiệu quả công việc 

hiện tại để làm cơ sở 

CTCL 

Thường 

xuyên 
2023 

P.KT&ĐB

CLGD 

Các đơn vị 

trực thuộc 

trường 

Báo cáo cải tiến chất 

lượng định kỳ 

- Số 5382/BC-TĐHHN, ngày 25/12//2023, Báo 

cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất 

lượng giáo dục và cải tiến chất lượng giáo dục 

năm 2023 

Tiêu chuẩn 8. SV và hoạt động hỗ trợ SV 

TC 8.1. 

- Rà soát, điều chỉnh 

chính sách tuyển sinh 

trong đó đặc biệt quan 

tâm đến ý kiến các BLQ 

về chính sách tuyển 

sinh của ngành trên cơ 

sở các quy định pháp 

luật hiện hành về tuyển 

sinh. 

 

Quý 

II/2021 
2024 P.ĐT 

K.TĐBĐ&T

TĐL 

- Đề án tuyển sinh, trong 

đó có chính sách riêng cho 

một số ngành đặc thù; 

- QĐ/Biên bản họp HĐTS 

thông qua phương án 

tuyển sinh các đợt. 

- Số 2168 /QĐ-TĐHHN, ngày 27 tháng 5 năm 

2024 Đề án tuyển sinh 2024 

- Số 2168 /QĐ-TĐHHN, ngày 27 tháng 5 năm 

2024 QĐ. Về việc ban hành Đề án tuyển sinh 

trình độ đại học năm 2024 

- BB họp HĐTS năm 2024.  ngày 23 tháng 1 năm 

2024 

  

- Đưa khảo sát về nhu 

cầu nguồn nhân lực của 

ngành kết hợp trong 

Khảo sát việc làm, đánh 

giá mức độ của nhà 

tuyển dụng 

Hằng năm 2024 
K.TĐBĐ&

TTĐL 
P.CTSV 

Các báo cáo khảo sát việc 

làm và đánh giá của nhà 

tuyển dụng đối với cựu 

sinh viên, trong đó có dự 

báo nhu cầu nguồn nhân 

lực theo ngành/lĩnh vực 

- Số 4911/BC-TĐHHN, ngày 21/10/2024 Báo 

cáo Kết quả lấy ý kiến của nhà tuyển dụng Sinh 

viên đại học chính quy khóa 9 tốt nghiệp năm 

2023 

- Số 3514/BC-TĐHHN, ngày 06/8/2024 Báo cáo 

Tình hình việc làm của cựu sinh viên Đại học 

chính quy khóa 7 sau 3 năm tốt nghiệp 

- Rà soát, điều chỉnh Quý  2024 P.ĐT K.TĐBĐ&T - Báo cáo đánh giá tính - Số 3455 /QĐ-TĐHHN, ngày 01 tháng 8 năm 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

chương trình đào tạo 

theo hướng đáp ứng yêu 

cầu của thị trường lao 

động. 

IV/2021 TĐL cấp thiết phải rà soát, điều 

chỉnh CTĐT; 

- CTĐT phiên bản năm 

2021. 

2024 CTĐT trình độ ĐH - hình thức chính quy 

ngành kỹ thuật TĐBĐ 

- Số 10/BCKS-TĐBĐ&TTĐL, ngày 28 tháng 3 

năm 2024 Báo cáo tổng hợp ý kiến các bên liên 

quan về XD điều chỉnh CTĐT ngành TĐ- BĐ 

- Đẩy mạnh và phát huy 

vai trò của công tác tư 

vấn, hướng nghiệp 

trong tuyển sinh. 

Hằng năm 2024 

Ban 

TT&TVT

S 

P.ĐT 

K.TĐBĐ&T

TĐL 

- Các hình thức truyền 

thông phong phú, đa 

dạng; 

- Báo cáo công tác truyền 

thông và tư vấn TS. 

fanpage 

web 

facebook 

zalo 

email 

TC 8.2.  

- Tổ chức các Hội nghị 

về công tác tuyển sinh 

Quý IV, 

hằng năm 
2024 P.ĐT 

Ban 

TT&TVTS 

- Báo cáo tổng kết/đánh 

giá/phân tích công tác 

tuyển sinh hằng năm tại 

Hội nghị; 

- Báo cáo tham luận của 

các BLQ. 

- Số 69/TĐHHN, ngày 6/1/2025, Báo cáo kết 

quả tuyển sinh năm 2024 

 -  Số 57/BC-ĐT, ngày 10/12/2024, Báo cáo kết 

quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ cán bộ tham 

gia công tác tuyển sinh - nhập học năm 2024 

- Biên bản họp thống nhất phương án điểm chuẩn 

và số lượng thí sinh trúng tuyển trình độ thạc sĩ 

đợt 2 năm 2024, ngày 6/12/2024 

- Khảo sát lấy ý kiến 

của đầy đủ các bên liên 

quan về tiêu chí và 

phương pháp tuyển sinh 

Hằng năm 2024 P.ĐT 

HĐTS 

K.TĐBĐ&T

TĐL 

Ban 

TT&TVTS 

- Báo cáo khảo sát lấy ý 

kiến các BLQ về tiêu chí 

và phương thức TS. 

- BB họp HĐTS thống 

nhất phương án ngưỡng 

đảm bảo chất lượng đầu 

vào. 

- Số 69/TĐHHN, ngày 06/01/2025, Báo cáo kết 

quả tuyển sinh năm 2024 

 -  Số 57/BC-ĐT, ngày 10/12/2024, Báo cáo kết 

quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ cán bộ tham 

gia công tác tuyển sinh - nhập học năm 2024 

- Biên bản họp thống nhất phương án điểm chuẩn 

và số lượng thí sinh trúng tuyển trình độ thạc sĩ 

đợt 2 năm 2024, ngày 6/12/2024 

TC 8.3.  

Tăng cường mở các lớp 

học lại, học cải thiện 

điểm cho sv. 

Hàng kỳ 

 
2024 

P.ĐT 

 

  

K.TĐBĐ&T

TĐL 

 

  

Kế hoạch, thông báo, thời 

khóa biểu mở học kỳ phụ 

cho người học 

Kế hoạch, thông báo tổ 

chức hội   nghị   giới   

thiệu   cơ   hội nghề 

- Số 263/KH-TĐHHN, ngày17/01/2024, Kế 

hoạch tổ chức mở lớp học lại, học cải thiện điểm 

đợt 1 Học kỳ II, năm học 2023-2024. 

- Số 1339/KH-TĐHHN, ngày 04/04/2024, Kế 

hoạch tổ chức mở lớp học lại, học cải thiện điểm 

đợt 2 Học kỳ II, năm học 2023-2024 

- Số 2397/KH-TĐHHN, ngày 07/06/2024, Kế 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

nghiệp cho người học 

Sổ nhật ký sinh viên thôi 

học. 

Báo cáo, phân tích tình 

trạng sinh viên thôi học 

  

  

  

hoạch tổ chức mở lớp học, học lại, học cải thiện 

điểm kỳ phụ đợt 3- Học kỳ II năm học 2023-

2024 

Tổ chức các chuyên đề, 

hội nghị giới thiệu cơ 

hội nghề nghiệp cho 

người học để giảm tỷ lệ 

sv thôi học và buộc thôi 

học 

Hàng năm 2024 TTGDTX 

P.CTSVK.T

ĐBĐ&TTĐ

L 

- Số 3086/KH-TĐHHN, Ngày 12/7/2024, Kế 

hoạch V/v tổ chức Ngày hội tư vấn hướng 

nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên năm 

2024. 

- Số 798/KH -TĐHHN, Ngày 05/3/2024 KH. 

V/v tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và 

giới thiệu việc làm cho sinh viên năm 2024. 

- Số 649/KH- ĐHHN, Ngày 23/2/2024, Kế 

hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo 

Nhà trường với học viên, sinh viên năm học 

2023 - 2024 

- Gặp mặt giữa Lãnh đạo doanh nghiệp EGS và 

Cán bộ, sinh viên trường ĐH Tài Nguyên và Môi 

Trường 

-  Tọa đàm định hướng nghề nghiệp Khoa TĐ, 

BĐ và TTĐL ngày 07/01/2024 

Xây dựng sổ nhật ký tư 

vấn hỗ trợ sinh viên đến 

xin thôi học 

Quý 

II/2021 
2024 

K.TĐBĐ&

TTĐL 
P.CTSV Sổ CNL, CVHT 

Phân tích đánh giá hiệu 

quả biện pháp đã triển 

khai 

Quý I 

hàng 

năm 

2024 P.CTSV 
K.TĐBĐ&T

TĐL 
Báo cáo và đánh giá về công tác CVHT và CNL 

Tập huấn cho đội ngũ 

CVHT, CNL, nâng   cao 

năng lực giám sát hỗ trợ 

người học 

Rà soát hoàn thiện hệ 

thống giám sát sự tiến 

bộ trong học tập và rèn 

luyện của người học 

Quý III, 

hàng năm 

 

2024 
Phòng 

CTSV 
Khoa QLSV 

Kế hoạch tập huấn cho đội 

ngũ CVHT, CNL 

Bảng tổng hợp kết quả 

giám sát kết quả học tập 

và rèn luyện của người 

học trong cả quá trình học 

tập và rèn luyện tại 

trường. 

- Số 4237/KH-TĐHHN_ngày 11/09/2024 KH 

Triển khai hoạt động giám sát tiến độ, khối 

lượng kết quả học tập và rèn luyện toàn khóa của 

sinh viên đại học chính quy khóa 10 

- Số 4406/KH-TĐHHN_ngày 23/09/2024 KH 

Triển khai hoạt động giám sát tiến độ, khối 

lượng kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 1 năm 

học 2024-2025 của sinh viên đại học chính quy 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

trong cả quá trình học 

tập tại trường 

khóa 11, 12, 13 

- Kế hoạch số 5857/KH-TĐHHN, ngày 

04/12/2024 về việc Tổ chức Hội nghị công tác 

Chủ nhiệm lớpvà Cố vấn học tập năm học 2024-

2025 

- Số 1416/KH-TĐHHN, ngày 11/04/2024 KH 

Triển khai hoạt động giám sát tiến độ, khối 

lượng kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 2 năm 

học 2023-2024 của sinh viên đại học chính quy 

khóa 10,11,12 

TC 8.4. 

Triển khai các hoạt 

động liên doanh, liên 

kết với các đơn vị tuyển 

dụng lao động để đưa 

người học đến thực 

hành, thực tập gắn với 

sản xuất để tăng cơ hội 

tìm việc làm phù hợp 

với ngành đào tạo sau 

khi tốt 

Hàng năm 2024 
K.TĐBĐ&

TTĐL 
P.ĐT 

Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động liên doanh, liên kết 

Biên bản, công văn hợp 

tác với các đơn vị 

Các văn bản cử sinh viên 

đi thực hành, thực tập... 

- Số 6018/QĐ-TĐHHN, ngày 11 tháng 12 năm 

2024, QĐ Về việc cử sinh viên đại học chính quy 

khóa 11ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ đi thực 

tập học phần khóa luận tốt nghiệp tại cơ sở 

- Số 4278/QĐ-TĐHHN, ngày 13 tháng 9 năm 

2024, QĐ Về việc cử sinh viên đại học chính quy 

khóa 12 ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ đi kiến 

tập nghề nghiệp tại cơ sở 

Tổ chức các buổi giao 

lưu, tọa đàm định 

hướng nghề nghiệp cho 

người học 

Quý IV 

hàng năm 
2024 

K.TĐBĐ&

TTĐL 

P.CTSV 

TTGDTX 

Kế hoạch giao lưu, tọa 

đàm Công văn mời báo 

cáo viên, nhà sử dụng lao 

động... 

Gặp mặt giữa Lãnh đạo doanh nghiệp EGS và 

Cán bộ, sinh viên trường ĐH Tài Nguyên và Môi 

Trường - Khoa Địa chất 

Tọa đàm định hướng nghề nghiệp Khoa TĐ, BĐ 

và TTĐL ngày 07/01/2025 

Phối kết hợp với các 

đơn vị ngoài trường tổ 

chức cho sinh viên tham 

gia ngày hội việc làm 

(Quận Bắc Từ Liêm, 

Trường ĐH Mỏ - Địa 

chất, Trường ĐH Quốc 

gia…) 

Quý II 

hàng năm 
2024  

P.CTSV 

TTGDTX 

Số 798/KH-TĐHHN, ngày 05/03/2024, KH Tổ 

chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu 

việc làm cho sinh viên năm 2024 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

Phối hợp với TT Thư 

viện và CNTT, TT 

GDTX xây dựng Công 

thông tin việc làm cho 

sinh viên, làm cầu nối 

giữa các đơn vị có nhu 

cầu tuyển dụng lao 

động và sinh viên  

Dự kiến 

Quý III 

/2021 

hoàn 

thành 

2024 
K.TĐBĐ 

&TTĐL 

P.CTSV 

TTGDTX 

Tổ chức các hoạt động 

ngoại khóa và các dịch 

vụ hỗ trợ người học đặc 

biệt là các hoạt động kỹ 

năng mềm, ngoại ngữ 

và tin học thực hiện 

đồng bộ cả 2 cơ sở Hà 

Nội và Phân hiệu Thanh 

Hóa 

Hàng năm 2024 
K.TĐBĐ&

TTĐL 

P.CTSV 

TTGDTX 

Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động ngoại khóa và các 

dịch vụ hỗ trợ người học. 

Báo cáo tổng kết các hoạt 

động hỗ trợ người học 

- Số 3521/BC-TĐHHN, ngày_09/07/2024, Báo 

cáo kết quả LYKPH người học học kỳ I năm học 

2023-2024 về chất lượng hoạt động tư vấn và các 

điều kiện hỗ trợ người học 

- Số 4333/BC_TĐHHN, ngày 19/9/2024, Báo 

cáo kết quả LYKPH người học học kỳ II năm 

học 2023-2024 về chất lượng hoạt động tư vấn 

và các điều kiện hỗ trợ người học 

- Rà soát nội dung khảo 

sát ý kiến phản hồi của 

cựu sinh viên và nhà sử 

dụng lao động theo định 

kỳ 01 năm và 03 năm. 

Quý II, 

hàng năm 
2024 P.CTSV 

P.KT&ĐBC

LGD 

K.TĐBĐ&T

TĐL 

Kế hoạch khảo sát ý kiến 

phản hồi của CSV và 

NSDLĐ 

- Số 2974/KH-TĐHHN, ngày 05 tháng 07 năm 

2024 

- Kế hoạch về việc khảo sát tình hình việc làm 

của cựu sinh viên Đại học chính quy khóa 7 sau 

3 năm tốt nghiệp và lấy ý kiến nhà sử dụng lao 

động về chất lượng đào tạo 

- Số 3869/KH-TĐHHN, ngày 22/8/2024 Kế 

hoạch V/v Khảo sát tình hình việc làm của cựu 

sinh viên Đại học chính quy khóa 9 sau 01 năm 

tốt nghiệp và lấy ý kiến nhà sử dụng lao động về 

chất lượng đào tạo. 

- Phân tích các ý kiến 

phản hồi của CSV và 

NSDLĐ để điều chỉnh 

chuẩn đầu ra của CTĐT 

phù hợp với sứ mạng 

Định kỳ 

theo quy 

định 

Đã triển 

khai 
P.CTSV P.ĐT 

Báo cáo phân tích kết quả 

khảo sát CSV và NSDLĐ. 

Văn bản phê duyệt điều 

chỉnh. 

- Số 4911/BC-TĐHHN, ngày 21/10/2024 Báo 

cáo Kết quả lấy ý kiến của nhà tuyển dụng Sinh 

viên đại học chính quy khóa 9 tốt nghiệp năm 

2023 

- Số 3514/BC-TĐHHN, ngày 06/8/2024 Báo cáo 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

của Nhà trường và đáp 

ứng được yêu cầu của 

thị trường lao động. 

Tình hình việc làm của cựu sinh viên Đại học 

chính quy khóa 7 sau 3 năm tốt nghiệp 

TC 8.5.  

Bổ sung các trang thiết 

bị và dụng cụ y tế 

Phần mềm quản lý phục 

vụ việc khám chữa 

bệnh, cấp phát thuốc 

cho trạm y tế 

Quý 

III/2021 

Chưa 

triển khai 

Phòng 

CTSV 

(Trạm y 

tế) 

Phòng 

KHTC TT 

Thư viện và 

CNTT 

Danh mục các trang thiết 

bị y tế mua bổ sung 

Hợp đồng (hóa đơn) mua 

các trang thiết bị y tế 

Năm 2025 

Trồng thêm cây bóng 

mát trong khuôn viên 

trường 

Hàng năm 
Đã triển 

khai 
P.QTTB   

Cây bóng mát đã được 

trồng bổ sung trong khuôn 

viên trường 

Quyết định số 4758/QĐ-TĐHHN ngày 

11/10/2024 về việc phê duyệt dự toán kinh phí 

và chỉ định đơn vị thực hiện chỉnh trang, cắt tỉa 

cây bóng mát và trồng bổ sung thảm cây tại cơ 

sở 1, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 

Hà Nội 

Tiếp tục Cải tạo sửa 

chữa KTX CS1, tăng 

chỗ ở cho người học 

Hàng năm 2024 
TT 

DVTH 
P. KHTC 

KTX CS1 được cải tạo, 

nâng cấp và sửa chữa 
KTX CS1 được cải tạo, nâng cấp và sửa chữa 

Tiêu chuẩn 9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

TC 9.1 

Khảo sát người học 

mức độ hài lòng về cơ 

sở vật chất 

Quý II 

hàng năm 
2024 P.QTTB 

K.TĐBĐ&T

TĐL 

P.ĐT 

Kết quả khảo sát mức độ 

hài lòng của người học để 

có kế hoạch cải tiến sử 

dụng và khai thác CSVC 

Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của sinh viên 

về khả năng đáp ứng của phòng thí nghiệm, thực 

hành học kỳ I năm học 2023-2024 

TC.9.2.   
Thực hiện kế hoạch bổ 

sung tài liệu học tập 

2-3 

lần/năm 
2024 

TTTV&C

NTT 

P.KH-TC,  

K.TĐBĐ&T

TĐL 

Các bộ hồ sơ thanh toán 

mua bổ sung tài liệu học 

tập 

Tài liệu được đưa vào lưu 

thông và tra cứu tại Cổng 

thông tin Thư viện 

Đợt 1: Hợp đồng số 2067/HĐ-TĐHHN ngày 

22/5/2024 

Đợt 2: Hợp đồng số 5228/HĐ-TĐHHN ngày 

04/11/2024 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

Biên soạn và xuất bản 

giáo trình 

Theo kế 

hoạch của 

Nhà 

trường 

2024 P.ĐT 

K.TĐBĐ&T

TĐL 

TTTV&CN

TT 

Kế hoạch biên soạn/xuất 

bản giáo trình 

Hồ sơ nghiệm thu/xuất 

bản giáo trình 

Giáo trình biên soạn mới 

và được xuất bản đưa vào 

lưu thông 

 - Quyết định về việc lựa chọn và sử dụng ấn 

phẩm làm giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ 

đào tạo trình độ đại học số 377/QĐ/TĐHHN 

ngày 10 tháng 2 năm 2023; 

- Số 1426/QĐ-TĐHHN, ngày 20/04/2023, 

Quyết định về việc ban hành Quy định biên soạn, 

lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng  tài liệu 

giảng dạy, giáo trình của Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội 

Tiếp tục mở rộng kho 

tài liệu số (tài liệu nội 

sinh và số hóa sách 

ngoại văn - sử dụng nội 

bộ) 

Thường 

xuyên 
2024 

TTTV&C

NTT 
  

Tài liệu số được đưa vào 

sử dụng tại Phòng Đọc SV 

(Tra cứu tài liệu số) 

- Tài liệu nội sinh đọc tại Cổng thông tin Thư 

viện và website Tài liệu nội sinh 

- Sách ngoại văn đọc trực tiếp tại Phòng Đọc SV 

Hướng dẫn bạn đọc sử 

dụng và khai thác 

nguồn thông tin 

Thường 

xuyên 
2024 

TTTV&C

NTT 
  

Kế hoạch tuần SHCD đầu 

khóa 

Bài viết hướng dẫn sử 

dụng Thư viện đăng tải tại 

Cổng thông tin Thư viện 

HDSD trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa 

Trả lời trực tiếp qua phần mềm QLĐT, qua email 

và fanpage thư viện 

Thông báo tài liệu mới, 

hoạt động Thư viện 

Thường 

xuyên 
2024 

TTTV&C

NTT 

Ban 

TT&TVTS 

K.TĐBĐ&T

TĐL 

Bài viết đăng tải tại page 

truyền thông của Trường/ 

Khoa TĐBĐ&TTĐL 

Bài viết giới thiệu tài liệu mới và tin tức hoạt 

động Thư viện đăng tại Cổng thông tin Thư viện 

và fanpage thư viện 

Kết nối với Thư viện và 

các tổ chức nghiên cứu 

Quý II 

năm 2021 
2024 

TTTV&C

NTT 
  

Văn bản thỏa thuận hợp 

tác Thư viện Tài khoản 

truy cập dùng chung 

- Có 10 tài khoản truy cập Thư viện số Trường 

ĐH TNMT Tp. HCM 

- Có 10 tài khoản truy cập Thư viện số trường 

ĐH Mỏ Địa chất 

- Mỗi CBGV đều có tài khoản truy cập Thư viện 

điện tử TN - MT 

- Có 75 tài khoản truy cập Thư viện Cục thông 

tin và KHCN Quốc gia.  

TC 9.3.  Xây dựng kế hoạch Quý 2024 Khoa P.QTTB Kế hoạch đánh giá hiệu  Báo cáo phòng máy 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

 đánh giá hiệu quả sử 

dụng cơ sở vật chất và 

trang thiết bị phục vụ 

CTĐT để có giải pháp 

đầu tư phù hợp, ưu tiên 

đầu tư các thiết bị, máy 

móc hiện đại thể hiện 

đặc thù về chuyên môn 

trong lĩnh vực kỹ thuật 

trắc địa - bản đồ. 

III/2021 TĐBĐ&T

TĐL 

TT.TV&CN

TT 

quả sử dụng cơ sở vật chất 

và trang thiết bị phục vụ 

CTĐT 

Báo cáo kết quả đánh giá 

hiệu quả sử dụng cơ sở vật 

chất và trang thiết bị phục 

vụ CTĐT 

 

 

 

 

TC 9.4 

Bổ sung/nâng cấp thiết 

bị thực hành và phần 

mềm của lĩnh vực TĐ-

BĐ  

Quý IV 

năm 2025 

Chưa 

triển khai 

TTTV&C

NTT 

P.KH-TC 

P.QTTB 

Các bộ hồ sơ thanh toán 

mua thiết bị 

Thiết bị đáp ứng được yêu 

cầu thực tế 

Năm 2025 

Bổ sung thiết bị mạng 

core tại phòng máy chủ 
 2024 

TT.TV&C

NTT 

P.KH-TC 

P.QTTB 
 

Tờ trình số 4081/TĐHHN, ngày 04/9/2024 (lưu 

tại P.KH-TC) 

Chuyển đổi IP V6 trên 

toàn hệ thống 
Năm 2023 2024 

TTTV&C

NTT 
  

Hệ thống mạng toàn 

trường được chuyển đổi 

sang IpV6 

3 đường truyền VNPT 

2 đường truyền FPT 

1 đường truyền CMC 

Bổ sung thiết bị mạng 

tại các tòa nhà 
Năm 2022 2024 

TTTV&C

NTT 

P.KH-

TCP.QTTB 

Các bộ hồ sơ thanh toán 

mua thiết bị Thiết bị đáp 

ứng được yêu cầu thực tế 

Tờ trình số 4081/TĐHHN ngày 04/9/2024 (lưu 

tại P.KH-TC) 

Bổ sung đường truyền 

FTTH tốc độ 

300Mb/đường truyền 

Quý 

IV/2022 
2024 

TTTV&C

NTT 
P.KH-TC 

Các bộ hồ sơ thanh toán 

thuê bao Internet 

Đường truyền đảm bảo 

nhu cầu sử dụng của toàn 

trường 

3 đường truyền VNPT 

2 đường truyền FPT 

1 đường truyền CMC 

Hoàn thiện dự án nâng 

cấp phần mềm quản lý 

đào tạo theo hướng 

quản trị đại học và đưa 

vào sử dụng 

Quý 

IV/2021 
2024 

TTTV&C

NTT 

Các đơn vị 

chức năng 

Hồ sơ nghiệm thu, quyết 

toán dự án 

Phần mềm có đầy đủ chức 

năng sử dụng phục vụ 

công tác quản lý đào tạo 

của Trường 

Các tính năng mới đã vận hành trong hoạt động 

nghiệp vụ của các đơn vị chức năng 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

Thực hiện kế hoạch bảo 

trì hệ thống công nghệ 

thông tin 

Quý I và 

Quý II 

hàng năm 

Đã thực 

hiện  

TTTV&C

NTT 

P.KH-TC 

P.QTTB 

Hồ sơ nghiệm thu, quyết 

toán theo kế hoạch bảo trì 

được phê duyệt 

Đã hoàn thành năm 2023 

Rà soát và điều chỉnh 

giao diện website của 

các đơn vị trực thuộc 

trường 

Thường 

xuyên 
2024 

TTTV&C

NTT 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Giao diện website đáp 

ứng yêu cầu của các đơn 

vị 

Giao diện website được cập nhật theo yêu cầu 

của các đơn vị trực thuộc 

Bổ sung/nâng cấp thiết 

bị thực hành và phần 

mềm của lĩnh vực TĐ-

BĐ 

Dự kiến 

Quý IV 

năm 2025 

 Chưa 

triển khai  
P.QTTB 

P.KH-TC 

K.TĐBĐ&T

TĐL 

TTTV&CN

TT 

Hồ sơ thanh toán mua 

trang thiết bị và phần 

mềm lĩnh vực TĐ-BĐ 

Năm 2025 

TC 9.5 

Ban hành hướng dẫn chi 

tiết về thực hiện hạn chế 

chất thải nhựa và phân 

loại rác thải sinh hoạt 

trong khuôn viên. 

 

Qu

ý 

IV/2024 

Đang 

thực hiện 

 

Trạm 

Y tế 

thuộc 

P.CTSV 

Các đơn vị 

thuộc và 

thực thuộc 

Trường. 

Quyết định/Quy định ban 

hành hướng dẫn chi tiết về 

thực hiện hạn chế chất 

thải nhựa và phân loại rác 

thải sinh hoạt trong 

Trường. 

Năm 2025 

Định kỳ cần khảo sát 

mức độ hài lòng của 

GV, SV về công tác vệ 

sinh an ninh, an toàn. 

Hằng năm 2024 P.CTSV 

Các đơn vị 

thuộc và 

thực thuộc 

Trường. 

Kế hoạch/Thông báo khảo 

sát sát mức độ hài lòng 

của GV, SV về công tác 

vệ sinh an ninh, an toàn. 

Số 5905/KH-TĐHHN, ngày 5/12/2024, Khảo 

sát người học về công tác y tế trường học năm 

2024 

Bổ sung cán bộ có 

chuyên môn y/bác sĩ Y 

khoa cho Trạm Y tế. 

Quý 

II/2021 

 Chưa 

triển khai  

P.CTSV 

(Trạm y 

tế) 

P.TCHC 

P.KHTC 

- Thông báo tuyển cán bộ 

y tế 

- Quyết định, hợp đồng 

lao động cán bộ y tế 

Năm 2025 

- Xây dựng kế hoạch 

đánh giá độc hại môi 

trường và an toàn lao 

động 

- Kế hoạch điều chỉnh, 

cải tiến chất lượng công 

tác an toàn lao động. 

Dự kiến 

Quý IV 

2021 

2024 

P.CTSV 

(Trạm y 

tế) 

Các đơn vị 

chức năng 

Kế hoạch đánh giá tác hại 

môi trường và an toàn lao 

động 

- Phân tích đánh giá độc 

hại môi trường và an toàn 

lao động 

- Kế hoạch điều chỉnh cải 

- Số 26/BC-QTTB, ngày 13/12/2024, Kết quả 

đánh giá hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, cải 

thiện môi trường đảm bảo sức khỏe, sự an toàn 

cho người học, cán bộ, giảng viên và người lao 

động trong trường 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

tiến chất lượng công tác 

an toàn lao động 

Tiêu chuẩn 10. Nâng cao chất lượng 

TC 10.1.  

Tăng cường thực hiện 

khảo sát các bên liên 

quan, nhất là các nhà 

tuyển dụng, nhà sử 

dụng lao động để nắm 

bắt nhu cầu xã hội và xu 

hướng của thị trường 

lao động làm cơ sở điều 

chỉnh, cập nhật chương 

trình dạy học và hoạt 

động đào tạo, đánh giá 

kết quả học tập của 

người học; 

Theo kế 

hoạch rà 

soát/cập 

nhật 

CTĐT 

2024 
K.TĐBĐ&

TTĐL 
P.ĐT 

Kế hoạch khảo sát 

Các mẫu phiếu khảo sát 

Báo cáo kết quả khảo sát 

- Số 3869 /KH-TĐHHN, ngày 22 tháng 8 năm 

2024, Kế hoạch Khảo sát tình hình việc làm của 

cựu sinh viên Đại học chính quy khóa 9 sau 01 

năm tốt nghiệp và lấy ý kiến nhà sử dụng lao 

động về chất lượng đào tạo. 

- Số 4911 /BC-TĐHHN, ngày 21 tháng 10 năm 

2024, Kết quả lấy ý kiến của nhà tuyển dụng 

Sinh viên đại học chính quy khóa 9 tốt nghiệp 

năm 2023. 

- Số 4910 /BC-TĐHHN, ngày 21 tháng 10 năm 

2024, Tình hình việc làm của cựu sinh viên Đại 

học chính quy khóa 9 sau 1 năm tốt nghiệp 

- Số 2974/KH-TĐHHN, ngày 05 tháng 7 năm 

2024, Kế hoạch VV Khảo sát tình hình việc làm 

của cựu sinh viên Đại học chính quy khóa 7 sau 

03 năm tốt nghiệp và lấy ý kiến nhà sử dụng lao 

động về chất lượng đào tạo. 

Phân tích kết quả phản 

hồi của cácb bên liên 

quan, sử dụng để phát 

triển CTDH 

Theo kế 

hoạch rà 

soát/cập 

nhật 

CTĐT 

 2024 
K.TĐBĐ&

TTĐL 
P.ĐT 

Báo cáo kết quả khảo sát 

các bên liên quan, được 

phân tích, sử dụng để phát 

triển CTDH 

- Số: 4911 /BC-TĐHHN, ngày 21 tháng 10 năm 

2024, Kết quả lấy ý kiến của nhà tuyển dụng 

Sinh viên đại học chính quy khóa 9 tốt nghiệp 

năm 2023. 

- Số 4910/BC-TĐHHN, ngày 21 tháng 10 năm 

2024, Tình hình việc làm của cựu sinh viên Đại 

học chính quy khóa 9 sau 1 năm tốt nghiệp 

- Số 2974/KH-TĐHHN, ngày 05 tháng 7 năm 

2024, Kế hoạch VV Khảo sát tình hình việc làm 

của cựu sinh viên Đại học chính quy khóa 7 sau 

03 năm tốt nghiệp và lấy ý kiến nhà sử dụng lao 

động về chất lượng đào tạo. 

- Số 180 /BC-TĐHHN, ngày 15 tháng 01 năm 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

2024, Tổng kết  LYKPH 2023 

- Số 3021 /BC-TĐHHN, ngày 09 tháng 7 năm 

2024, Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi về 

chất lượng hoạt động tư vấn và các điều kiện hỗ 

trợ người học học kỳ I năm học 2023 - 2024. 

TC 10.2.  

Tổ chức tập huấn cho 

các đối tượng tham gia 

vào các quy trình xây 

dựng, rà soát điều chỉnh 

CĐR và CTĐT 

Năm 2021 2024 P.ĐT 
K.TĐBĐ&T

TĐL 

Kê hoạch triển khai tập 

huấn cho các đối tượng 

tham gia vào các quy trình 

xây dựng, rà soát điều 

chỉnh CĐR và CTĐT 

- Số 4030/KH-TĐHHN, ngày 30 tháng 8 năm 

2024, Kế hoạch Tập huấn Tự đánh giá và viết 

báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo năm 

2024. 

- Số 1730/KH-TĐHHN, ngày 03 tháng 5 năm 

2024, KH tập huấn xây dựng CĐR và phát triển 

CTĐT. 

- Số 1763/QĐ-TĐHHN, ngày 04 tháng 5 năm 

2024, QĐ cử cán bộ tập huấn xây dựng CĐR và 

phát triển CTĐT. 

Tổ chức tổng kết, đánh 

giá kết quả thực hiện 

của các đơn vị và hiệu 

quả của các quy định, 

hướng dẫn của Nhà 

trường cho việc tổ chức 

thiết kế và phát triển 

CTDH 

Hàng năm  2024 P.ĐT 
K.TĐBĐ&T

TĐL 

Báo cáo tổng kết, đánh giá 

kết quả thực hiện của các 

đơn vị và hiệu quả của các 

quy định, hướng dẫn của 

Nhà trường. 

Số 62/BC-TCHC, ngày 09/12/2024, Báo cáo kết 

quả hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm 

học 2024 

 

TC 10.3.  

Rà soát, đánh giá quá 

trình dạy và học cùng 

với các phương pháp 

kiểm tra - đánh giá kết 

quả học tập 

Hàng năm 2024 
K.TĐBĐ&

TTĐL 

P.TTGD&P

C 

Kết quả rà soát, đánh giá 

quá trình dạy - học cùng 

với các phương pháp 

kiểm tra - đánh giá kết quả 

học tập 

- Biên bản họp Về việc triển khai, xây dựng và 

thay đổi đề cương chi tiết; điều chỉnh các hoạt 

động dạy và học trong CTĐT. 

- Biên bản về việc điều chỉnh, cập nhật chương 

trình đào tạo trình độ đại học chính quy. 

Điều chỉnh, hoàn thiện 

Phiếu lấy ý kiến phản 

hồi của SV (Có nội 

dung lấy ý kiến về về 

hoạt động giảng dạy của 

Năm 2021 2024 
K.TĐBĐ&

TTĐL 
P.ĐT 

Mẫu phiếu khảo sát được 

điều chỉnh 

Số 1214 /QĐ-TĐHHN, ngày 29.03.2024 QD 

ban hành lấy ý (có Mẫu phiếu) ngày 29 tháng 3 

năm 2024 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

GV) 

Phân tích số liệu khảo 

sát SV đảm bảo khoa 

học sử dụng làm căn cứ 

cải tiến quá trình dạy - 

học 

Định kỳ 

theo quy 

định của 

2024 
K.TĐBĐ&

TTĐL 
P.ĐT 

Báo cáo phân tích kết quả 

khảo sát theo ngành 

Số 56/BC-ĐT, Ngày 12/10/2024, Báo cáo kết 

quả lấy ý kiến phản hồi của người học năm học 

2023-2024 

Tổ chức hội thảo/tập 

huấn về phương pháp 

dạy - học 

1 năm/1 

lân 
2024 P.ĐT 

K.TĐBĐ&T

TĐL 

Kế hoạch hội thảo/tập 

huấn và báo cáo kết quả 

-  Số 1730/KH-TĐHHN, ngày 03/5/2024, Kế 

hoạch tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra  và phát 

triển chương trình đào tạo     

  - Số 1763/QĐ-TĐHHN, ngày 4/5/2024, Quyết 

định về việc cử cán bộ tham gia Hội nghị tập 

huấn xây dựng chuẩn đầu ra và phát triển chương 

trình đào tạ 

TC 10.4.  

Đề xuất giải pháp thúc 

đẩy các chương trình, 

đề tài, sáng kiến kinh 

nghiệm theo hướng tạo 

ra các sản phẩm ứng 

dụng vào cải tiến hoạt 

động giảng dạy - học 

tập, nâng cao chất 

lượng và số lượng của 

nguồn học liệu gồm các 

mô hình, ài giảng học 

qua dự án, các học 

phần, dự án tích hợp,... 

Tháng 

12/2021 
2024 

P.KHCN&

HTQT 

K.TĐBĐ&T

TĐL 

Các giải pháp thúc đẩy 

các chương trình, đề tài, 

sáng kiến kinh nghiệm 

theo hướng tạo ra các sản 

phẩm ứng dụng vào thực 

tiễn 

Số 3353/BC-TĐHHN, ngày 26 tháng 7 năm 

2024, BC giải pháp về hoạt động KHCN năm 

2024  

 

 

Xây dựng chính sách và 

giải pháp khuyến khích 

mạnh hơn nữa hoạt 

động khoa học giáo dục 

để phát triển CTĐT, 

nâng cao năng lực phát 

triển CTDH, xây dựng 

Tháng 

12/2021 
2024 

P.KHCN&

HTQT 

K.TĐBĐ&T

TĐL 

Báo cáo xây dựng chính 

sách và giải pháp khuyến 

khích mạnh hơn nữa hoạt 

động khoa học giáo dục 

để phát triển CTĐT, nâng 

cao năng lực phát triển 

CTDH, xây dựng đề 

Số 3353/BC-TĐHHN, ngày 26 tháng 7 năm 

2024, BC giải pháp về hoạt động KHCN năm 

2024  
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

đề cương chi tiết học 

phần, các phương pháp 

dạy học theo dự án, ứng 

dụng công nghệ trong 

dạy học. 

cương chi tiết học phần, 

các phương pháp dạy học 

theo dự án, ứng dụng công 

nghệ trong dạy học. 

TC 10.5.  

Cập nhật nội dung 

phiếu khảo sát các dịch 

vụ hỗ trợ theo hướng 

nhận được câu trả lời cụ 

thể 

Quý 

IV/2021 
2024 P.CTSV 

P.QTTB 

TTDVTH 

TTTV&CN

TT 

K.TĐBĐ&T

TĐL 

Phiếu khảo sát được cập 

nhật 
Biểu mẫu cập nhật điều chỉnh 

Phần mềm QLĐT mới 

đảm bảo 100% SV thực 

hiện khảo sát 

Quý 

IV/2021 
2024 P.CTSV 

P.QTTB 

TTDVTH 

TTTV&CN

TT 

K.TĐBĐ&T

TĐL 

Phần mềm QLĐT mới Phần mềm khảo sát 

TC 10.6.  

Xây dựng quy trình/quy 

định về rà soát, đánh 

giá, cập nhật văn bản 

Tháng 

5/2021 
2024 

P.TTGD&

PC 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Trường 

Quy trình/quy định rà 

soát, đánh giá, cập nhật 

văn bản 

Số 6378/KH-TĐHHN, ngày 27/12/2024 KH Rà 

soát VB QL nội bộ năm 2024  

Xây dựng quy trình rà 

soát, đánh giá cơ chế 

phản hồi của các bên 

liên quan 

Tháng 

6/2021 
2024 

P.KT&ĐB

CLGD 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Trường 

Quy trình rà soát, đánh giá 

cơ chế phản hồi của các 

bên liên quan 

Số 1214 /QĐ-TĐHHN, ngày 29 tháng 3 năm 

2024 QĐ LYKPH  

Rà soát, đánh giá cơ chế 

phản hồi của các bên 

liên quan: Mức độ phù 

hợp, tính hiệu quả của 

bộ công cụ; Cách thức 

thu thập, xử lý dữ liệu, 

xây dựng báo cáo; Cơ 

chế phối hợp giữa 

Phòng KT&ĐBCLGD 

Quý 

III/2021 
2024 

P.KT&ĐB

CL GD 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Trường 

Kế hoạch rà soát, đánh giá 

cơ chế phản hồi của các 

bên liên quan; 

Báo cáo kết quả  rà soát, 

đánh giá cơ chế phản hồi 

- Số 13 /KTĐBCL, ngày 01 tháng 4 năm 2024, 

V/v lấy ý kiến góp ý mẫu phiếu khảo sát các bên 

liên quan năm 2024 

- Số 15 /TV&CNTT, ngày 08 tháng 4 năm 2024, 

V/v góp ý dự thảo Quy định về hoạt động 

LYKPH tại Trường ĐH TN&MT HN 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

với các đơn vị thực hiện 

khảo sát; Quy định/ cơ 

chế sử dụng kết quả 

khảo sát phục vụ cải 

tiến chất lượng và ra 

quyết định. 

Tiêu chuẩn 11. Kết quả đầu ra 

TC 11.1.  

- Đối sánh nội bộ, đối 

sánh ngoài chất lượng 

CTĐT trong đó có chỉ 

số về tỉ lệ tốt 

nghiệp/thôi học. 

Quý 

III/Hằng 

năm 

2024 P.ĐT 

- P.CTSV; 

- Khoa. 

TĐBĐ&TT

ĐL 

- Kế hoạch đối sánh; 

- Báo cáo phân tích kết 

quả đối sánh và đề xuất 

hoạt động cải tiến. 

- Số 811/KH-TĐHHN, ngày 05/3/2024, Kế 

hoạch so chuẩn đối sánh chất lượng các CTĐT 

hệ chính quy 2024 

- Số 1370/QĐ-TĐHHN, ngày 08/04/2024, 

Quyết định V/v ban hành Quy định so chuẩn và 

đối sánh chất lượng cơ sở giáo dục và chương 

trình đào tạo 

- Số 3409/BC-TĐHHN, ngày 30/07/2024, Báo 

cáo đánh giá kết quả công tác so chuẩn, đối sánh 

chất lượng chương trình đào tạo chính quy năm 

học 2023 

TC 11.2.  

- Đối sánh nội bộ, đối 

sánh ngoài chất lượng 

CTĐT trong đó có chỉ 

số về tỉ lệ tốt nghiệp quá 

hạn 

Quý III/ 

Hằng năm 
2024 P.ĐT 

- P.CTSV; 

- Khoa. 

TĐBĐ&TT

ĐL 

- Kế hoạch đối sánh; 

- Báo cáo phân tích kết 

quả đối sánh và đề xuất 

hoạt động cải tiến. 

- Số 811/KH-TĐHHN, ngày 05/3/2024, Kế 

hoạch so chuẩn đối sánh chất lượng các CTĐT 

hệ chính quy 2024 

- Số 1370/QĐ-TĐHHN, ngày 08/04/2024, 

Quyết định V/v ban hành Quy định so chuẩn và 

đối sánh chất lượng cơ sở giáo dục và chương 

trình đào tạo 

- Số 3409/BC-TĐHHN, ngày 30/07/2024, Báo 

cáo đánh giá kết quả công tác so chuẩn, đối sánh 

chất lượng chương trình đào tạo chính quy năm 

học 2023 

- Nâng cao chất lượng 

hoạt động của CVHT, 

GVCN trong việc tư 

vấn, hỗ trợ người học 

Thường 

xuyên 
2024 P.CTSV 

K.TĐBĐ&T

TĐL 

- Kế hoạch công tác của 

CVHT, GVCN. 

- Báo cáo tổng kết/đánh 

giá công tác GVCN, 

- Số 4262 /KH-TĐHHN, ngày 12/9/2024, Kế 

hoạch v/v triển khai công tác CNL và CVHT 

năm học 2024-2025 

- Số 1047/QĐ-TĐHHN, ngày 19 tháng 4 năm 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

rút ngắn thời gian đào 

tạo (như: đăng ký khối 

lượng học hợp lý; giảm 

tỉ lệ sinh viên học lại; 

đăng ký học tiến độ 

nhanh ...) 

CVHT. 2023, Quyết định v/v ban hành “Quy định về 

công tác cố vấn học tập và CNL” 

- Tăng cường mở các 

đợt học kỳ phụ nhằm 

phục vụ việc đăng ký 

học lại/học cải 

thiện/học tiến độ nhanh 

đáp ứng nhu cầu của 

người học (tối thiểu mở 

từ 02 đợt học kỳ phụ 

trong 1 học kỳ chính). 

Thường 

xuyên 
2024 P.ĐT 

K.TĐBĐ&T

TĐL 

- Thông báo và lịch học 

các đợt học, trong đó có 

cả nội dung, điều kiện học 

theo tiến độ nhanh. 

- Số 263 /KH-TĐHHN, ngày 17/1/2024, Kế 

hoạch tổ chức mở lớp học lại, học cải thiện điểm 

đợt 1, Học kỳ II, năm học 2023-2024 

- Số 1339 /KH-TĐHHN, ngày 04/4/2024, Kế 

hoạch tổ chức mở lớp học lại, học cải thiện điểm 

kỳ phụ 2, học kỳ II năm học2023-2024 

- Số 2397/KH-TĐHHN, ngày 07/06/2024, Kế 

hoạch tổ chức mở lớp học, học lại, học cải thiện 

điểm kỳ phụ đợt 3- Học kỳ II năm học 2023-

2024 

- Thiết lập Sổ tay 

GVCN, CVHT 

Quý 

III/2021 
2024 P.CTSV 

- Khoa 

TĐBĐ&TT

ĐL 

- P.ĐT 

- Sổ tay CN và CVHT. Sổ tay CN và CVHT 

TC 11.3.  

- Triển khai các hoạt 

động liên doanh, liên 

kết với các đơn vị tuyển 

dụng lao động để đưa 

người học đến thực 

hành, thực tập gắn với 

sản xuất để tăng cơ hội 

tìm việc làm phù hợp 

với ngành đào tạo sau 

khi tốt nghiệp 

Quý 

II/2024 
2024 

K.TĐBĐ&

TTĐL 

P.ĐT 

P.CTSV 

TT GDTX 

- Kế hoạch tổ chức các 

hoạt động liên doanh, liên 

kết 

- Biên bản, công văn hợp 

tác với các đơn vị 

- Các văn bản cử sinh viên 

đi thực hành, thực tập,... 

- Số 4278/QĐ-TĐHHN, ngày 13/9/2024, Quyết 

định v/v cử sinh viên đại học chính quy Khoa 

ngành KT TĐBĐ đi kiến tập nghề nghiệp tại cơ 

sở 

- Số 4264 /TĐHHN, ngày 12/9/2024, Văn bản 

V/v Phối hợp hướng dẫn sinh viên kiến tập nghề 

nghiệp 

- Xây dựng kế hoạch 

đối sánh về tỉ lệ tốt 

nghiệp của CTĐT 

Quý 

IV/2024 
2024 

K.TĐBĐ&

TTĐL 

P.ĐT 

P.CTSV 

TT GDTX 

- Kế hoạch đối sánh 

- Báo cáo phân tích 

- Số 811/KH-TĐHHN, ngày 05/3/2024, Kế 

hoạch so chuẩn đối sánh chất lượng các CTĐT 

hệ chính quy 2024 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

ngành TĐBĐ với các 

ngành tương tự tại các 

cơ sở đào tạo khác trong 

và ngoài nước 

- Số 1370/QĐ-TĐHHN, ngày 08/04/2024, 

Quyết định V/v ban hành Quy định so chuẩn và 

đối sánh chất lượng cơ sở giáo dục và chương 

trình đào tạo 

- Số 3409/BC-TĐHHN, ngày 30/7/2024, Báo 

cáo đánh giá kết quả công tác so chuẩn, đối sánh 

chất lượng chương trình đào tạo chính quy năm 

học 2023 

- Xây dựng hệ thống 

khảo sát sinh viên và 

Nhà sử dụng lao động 

qua phần mềm khảo sát 

Quý 

IV/2021 
2024 

P.KT&ĐB

CLGD 

TTTV&CN

TT 

P.CTSV  

K.TĐBĐ&T

TĐL 

 Phần mềm khảo sát cựu 

sinh viên và người sử 

dụng lao động. 

 Báo cáo phân tích đối 

sánh tỷ lệ sinh viên có 

việc làm sau tốt nghiệp 

- Số 3869/KH-TĐHHN, ngày 22/8/2024, Kế 

hoạch V/v Khảo sát tình hình việc làm của cựu 

sinh viên Đại học chính quy khóa 9 sau 01 năm 

tốt nghiệp và lấy ý kiến nhà sử dụng lao động về 

chất lượng đào tạo 

- Số 4910/BC-TĐHHN, ngày 21/10/2024, Báo 

cáo Tình hình việc làm của cựu sinh viên Đại 

học chính quy khóa 9 sau 1 năm tốt nghiệp 

- Số 4911/BC-TĐHHN, ngày 21/10/2024, Báo 

cáo kết quả lấy ý kiến của NTD sinh viên đại học 

chính quy khóa 9 tốt nghiệp năm 2023 

- Số 2974/KH-TĐHHN ngày 05 tháng 07 năm 

2024, kế hoạch v/v khảo sát tình hình việc làm 

của sv đại học chính quy khóa 7 sau 3 năm tốt 

nghiệp và lấy ý kiến NTD sử dụng lao động về 

chất lnợng đào tạo 

- Số 3514/BC-TĐHHN, ngày 06/8/2024, Báo 

cáo Tình hình việc làm của cựu sinh viên Đại 

học chính quy khóa 7 sau 3 năm tốt nghiệp 

- Số 3515/BC-TĐHHN, ngày 06/8/2024, Báo 

cáo Kết quả lấy ý kiến của nhà tuyển dụng Sinh 

viên đại học chính quy khóa 7 tốt nghiệp năm 

2021 

TC 11.4.  

- Khuyến khích sinh 

viên/nhóm sinh viên và 

khoa tự tìm kiếm, khai 

Quý 

IV/2021 
2024 

P.KHCN&

HTQT 

Các đơn vị 

thuộc 

Trường 

Các đề tài được đặt hàng 

- Số 4334/KH-TĐHHN, ngày 19/9/2024, Kế 

hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học 

và đề xuất thực hiện đề tài NCKH snh viên năm 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

thác các nguồn lực 

ngoài Nhà trường nhằm 

tăng cường năng lực 

NCKH và thực hiện 

những nghiên cứu theo 

đặt hàng của doanh 

nghiệp hướng tới khai 

thác có hiệu quả KQNC 

của sinh viên 

2024 - 2025  

- Số 2426/QĐ-TĐHHN ngày 10/6/2024, Quyết 

định V/v Công nhận kết quả nghiệm thu đề tài 

nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Trắc địa 

bản đồ và Thông tin địa lý năm học 2023-2024 

- Quy định kinh phí 

dành cho các hoạt động 

NCKH của sinh viên 

trong Quy chế chi tiêu 

nội bộ hàng năm của 

Nhà trường; '- Ghi danh 

và cộng điểm thành tích 

cho SV/nhóm SV học 

tập tại Phân hiệu tiến 

hành NCKH; đồng thời 

tạo điều kiện để các em 

sử dụng cơ sở vật chất 

hiện có của Nhà trường 

để NCKH 

Quý 

II/2022 
2023 

P.KHCN&

HTQT 

Các đơn vị 

thuộc 

Trường 

Quy chế chi tiêu nội bộ 

hàng năm của Nhà 

trường. 

- Số 2356/QĐ-TĐHHN, ngày 26/6/2023, Quy 

chế chi tiêu nội bộ  

Thống kê số lượng đề 

tài NCKH sinh viên 

hàng năm và thực hiện 

đối sánh giữa các khoa 

trong nội bộ Nhà trường 

Quý 

IV/2024 
2024 

P.KHCN&

HTQT 

Các đơn vị 

thuộc 

Trường 

Bảng thống kê và báo cáo 

đối sánh đề tài NCKH 

sinh viên giữa các khoa 

thuộc Trường. 

Bảng thống kê và báo cáo đối sánh đề tài NCKH 

sinh viên giữa các khoa thuộc Trường 

TC 11.5.  

Xây dựng phần mềm 

khảo sát dùng để lấy ý 

kiến phản hồi, phân tích 

kết quả lấy ý kiến, tích 

hợp tính năng xác lập, 

Quý 

I/2024 
2024 

TTTV&C

NTT 

Các đơn vị 

thuộc 

Trường  

Phần mềm khảo sát dùng 

để lấy ý kiến phản hồi, 

phân tích kết quả lấy ý 

kiến, tích hợp tính năng 

xác lập, giám sát, đánh giá 

- Số 2332 /TB-TĐHHN, ngày 05/6/2024, ngày 

05/6/2024, thông báo về việc thay đổi thời gian 

lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan trong 

đợt 2 năm 2024 

- Số 56/BC-ĐT, ngày 12/10/2024 Báo cáo kết 
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Tiêu 

chuẩn/ 

Tiêu chí 
Hoạt động cải tiến 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả đạt được Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

giám sát, đánh giá 

chương trình đào tạo 

chương trình đào tạo quả lấy ý kiến phản hồi của người học năm 2023-

2024 

Tổ chức quản lý đội 

ngũ nhân viên theo 

KPIs 

Tháng 12 

hằng năm 

Đang 

thực hiện 
Ban KPI 

Các đơn vị 

thuộc 

Trường 

Báo cáo, kết quả đánh giá 

chất lượng hiệu quả công 

việc theo KPIs 

Thông báo 1336/TB-TĐHHN ngày 3/4/2024 về 

việc triển khai quản lý nhiệm vụ bằng phần mềm 
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III. Chương trình đào tạo ngành: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 

Tiêu 

chuẩn 

/Tiêu chí 

Hoạt động cải 

tiến chất lượng 

Thời gian  

thực hiện Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

Tiêu chuẩn 1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

1.2. 

Lấy ý kiến của 

các bên liên quan 

về CĐR của 

CTĐT 

Định kỳ 
Quý III, 

IV/2024 
Khoa MT P. ĐT 

Báo cáo kết quả lấy ý 

kiến của các bên liên 

quan về CĐR của 

CTĐT 

 

- MCGK 1.2.1.1 Báo cáo Số: 3515 /BC-

TĐHHN ngày 6/8/2024 Kết quả lấy ý kiến 

của nhà tuyển dụng Sinh viên đại học chính 

quy khóa 7 tốt nghiệp năm 2021 

- MCGK 1.2.1.2 Báo cáo số 56/BC-

TĐHHN ngày 12/10/2024 báo cáo kết quả 

lấy ý kiến phản hồi của người học năm học 

2023 – 2024 

- MCGK 1.2.1.3 Báo cáo số 3514/BC-

TĐHHN ngày 6/8/2024 về Tình hình việc 

làm của cựu sinh viên Đại học chính quy 

khóa 7 sau 3 năm tốt nghiệp 

- MCGK 1.2.1.4 Báo cáo số 4910/BC-

TĐHHN ngày 21/10/2024 về Tình hình 

việc làm của cựu sinh viên Đại học chính 

quy khóa 9 sau 1 năm tốt nghiệp 

- MCGK 1.2.1.5 Báo cáo số 4911/BC-

TĐHHN ngày 21/10/2024 về Kết quả lấy ý 

kiến của nhà tuyển dụng Sinh viên đại học 

chính quy khóa 9 tốt nghiệp năm 2023 

Phân công cán bộ 

chuyên trách 

thường xuyên cập 

nhật thông tin về 

các bên liên quan 

đến CTĐT (gồm: 

nhà tuyển dụng, 

SDLĐ, nhà tuyển 

dụng tiềm năng, 

cựu SV, hiệp hội 

Thường 

xuyên 

Quý III, 

IV/2024 
Khoa MT P. ĐT 

Bộ dữ liệu cập nhật 

thường xuyên thông tin 

về các bên liên quan đến 

CTĐT (gồm: nhà tuyển 

dụng, SDLĐ, nhà tuyển 

dụng tiềm năng, cựu 

SV, hiệp hội nghề 

nghiệp liên quan,…) 

- MCGK 1.2.2.1 Báo cáo Số: 3515 /BC-

TĐHHN ngày 6/8/2024 Kết quả lấy ý kiến 

của nhà tuyển dụng Sinh viên đại học chính 

quy khóa 7 tốt nghiệp năm 2021 

- MCGK 1.2.2.2 Báo cáo số 56/BC-

TĐHHN ngày 12/10/2024 báo cáo kết quả 

lấy ý kiến phản hồi của người học năm học 

2023 – 2024 

 

https://hscv.monre.gov.vn/_truongtnmt/index.nsf/VanBanDen.xsp?docid=4B7BD11EB67C0F0F47258BD3002E1036&thumuc=_truongtnmt&tendonvi=Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%8Dc%20T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://hscv.monre.gov.vn/_truongtnmt/index.nsf/VanBanDen.xsp?docid=4B7BD11EB67C0F0F47258BD3002E1036&thumuc=_truongtnmt&tendonvi=Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%8Dc%20T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
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Tiêu 

chuẩn 

/Tiêu chí 

Hoạt động cải 

tiến chất lượng 

Thời gian  

thực hiện Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

nghề nghiệp liên 

quan … ) 

- MCGK 1.2.2.3 Báo cáo số 3514/BC-

TĐHHN ngày 6/8/2024 về Tình hình việc 

làm của cựu sinh viên Đại học chính quy 

khóa 7 sau 3 năm tốt nghiệp 

 

- MCGK 1.2.2.4 Báo cáo số 4910/BC-

TĐHHN ngày 21/10/2024 về Tình hình 

việc làm của cựu sinh viên Đại học chính 

quy khóa 9 sau 1 năm tốt nghiệp 

 

- MCGK 1.2.2.5 Báo cáo số 4911/BC-

TĐHHN ngày 21/10/2024 về Kết quả lấy ý 

kiến của nhà tuyển dụng Sinh viên đại học 

chính quy khóa 9 tốt nghiệp năm 2023 

- MCGK 1.2.2.6 Thông báo Số: 43/TB-

TTGD ngày 15/8/2024 V/v Báo cáo tiến độ 

triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng, 

điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo 

tháng 7 năm 2024 

- MCGK 1.2.2.7 kế hoạch Số: 476 /KH-

TĐHHN ngày 31/1/2024 V/v Lấy ý kiến 

phản hồi của các bên liên quan năm 2024 

Ứng dụng CNTT 

trong việc khảo 

sát lấy ý kiến các 

bên liên quan cho 

các lần rà soát, 

điều chỉnh CĐR 

của CTĐT 

Thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 
Khoa MT P. ĐT 

Phần mềm khảo sát lấy 

ý kiến các bên liên quan  

- MCGK 1.2.3.1. kế hoạch Số: 476 /KH-

TĐHHN ngày 31/1/2024 V/v Lấy ý kiến 

phản hồi của các bên liên quan năm 2024 

- MCGK 1.2.3.2. kế hoạch Số: 1707/ /KH-

TĐHHN ngày 26/4/2024 V/v Triển khai 

công tác chuyển đổi số năm 2024 

- MCGK 1.2.3.3. Đường link khảo sát 

online được nhắc tới trong kế hoạch số 

3869 /KH-TĐHHN ngày 22/08/2024 về 

việc Khảo sát tình hình việc làm của cựu 

https://hscv.monre.gov.vn/_truongtnmt/index.nsf/VanBanDen.xsp?docid=4B7BD11EB67C0F0F47258BD3002E1036&thumuc=_truongtnmt&tendonvi=Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%8Dc%20T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://hscv.monre.gov.vn/_truongtnmt/index.nsf/VanBanDen.xsp?docid=4B7BD11EB67C0F0F47258BD3002E1036&thumuc=_truongtnmt&tendonvi=Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%8Dc%20T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
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Tiêu 

chuẩn 

/Tiêu chí 

Hoạt động cải 

tiến chất lượng 

Thời gian  

thực hiện Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

sinh viên Đại học chính quy khóa 9 sau 01 

năm tốt nghiệp và lấy ý kiến nhà sử dụng 

lao động về chất lượng đào tạo. 

 - MCGK 1.2.3.4 Đường link khảo sát 

online được nhắc tới trong kế hoạch số 

2974 /KH-TĐHHN ngày 5/7/2024 về việc 

Khảo sát tình hình việc làm của cựu sinh 

viên Đại học chính quy khóa 7 sau 03 năm 

tốt nghiệp và lấy ý kiến nhà sử dụng lao 

động về chất lượng đào tạo 

1.3. 

Tiến hành khảo 

sát toàn bộ SVTN 

và khảo sát 

khoảng 50% nhà 

tuyển dụng (trong 

khoảng thời gian 

2 – 3 năm so với 

kỳ khảo sát)  

Định kỳ 
Quý III, 

IV/2024 
Khoa MT P. ĐT 

Báo cáo kết quả khảo 

sát toàn bộ SVTN và 

khảo sát khoảng 50% 

nhà tuyển dụng (trong 

khoảng thời gian 2 – 3 

năm so với kỳ khảo sát) 

 

- MCGK 1.3.1.1 Báo cáo Số: 3515 /BC-

TĐHHN ngày 6/8/2024 Kết quả lấy ý kiến 

của nhà tuyển dụng Sinh viên đại học chính 

quy khóa 7 tốt nghiệp năm 2021 

- MCGK 1.3.1.2 Báo cáo số 3514/BC-

TĐHHN ngày 6/8/2024 về Tình hình việc 

làm của cựu sinh viên Đại học chính quy 

khóa 7 sau 3 năm tốt nghiệp 

- MCGK 1.3.1.3 Báo cáo số 4910/BC-

TĐHHN ngày 21/10/2024 về Tình hình 

việc làm của cựu sinh viên Đại học chính 

quy khóa 9 sau 1 năm tốt nghiệp 

- MCGK 1.3.1.4 Báo cáo số 4911/BC-

TĐHHN ngày 21/10/2024 Kết quả lấy ý 

kiến của nhà tuyển dụng Sinh viên đại học 

chính quy khóa 9 tốt nghiệp năm 2023 

Tổng hợp kết quả 

tiếp cận về CĐR 

của CTĐT theo 

các kênh truyền 

thông 

Hàng năm Hàng năm Khoa MT P. ĐT 

Bản tổng hợp kết quả 

tiếp cận về CĐR của 

CTĐT theo các kênh 

truyền thông 

Chưa thực hiện 
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Tiêu 

chuẩn 

/Tiêu chí 

Hoạt động cải 

tiến chất lượng 

Thời gian  

thực hiện Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

Triển khai đa 

dạng các hình 

thức phổ biến, 

công khai CĐR 

đến các bên liên 

quan 

Thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 
Khoa MT P. ĐT 

Minh chứng cho việc 

thực hiện đa dạng hóa 

hình thức phổ biến, 

công khai CĐR đến các 

bên liên quan 

- Chương trình đào tạo công khai trên trang 

web của trường, theo đường link 

   

 

Tiêu chuẩn 2. Bản mô tả chương trình đào tạo 

2.3. 

Triển khai đa 

dạng hóa hình 

thức công khai, 

phổ biến các 

thông tin về 

CTĐT, CTDH và 

bản mô tả ngành 

KTTNTN đến các 

bên liên quan 

Thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 
Khoa MT P. ĐT 

Minh chứng cho việc 

thực hiện đa dạng hóa 

hình thức công khai, 

phổ biến các thông tin 

về CTĐT, CTDH và 

bản mô tả CTĐT đến 

các bên liên quan 

- Chương trình đào tạo công khai trên trang 

web của trường, theo đường link 

   

 

Tiêu chuẩn 3. Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 

3.1. 

Lấy ý kiến các 

bên liên quan 

(gồm: nhà tuyển 

dụng, cựu SV, 

hiệp hội nghề 

nghiệp liên 

quan,đội ngũ cán 

bộ quản lý chuyên 

môn, các GV, các 

chuyên gia 

nghiên cứu, giảng 

dạy ngoài Nhà 

trường) phục vụ 

Định kỳ Định kỳ Khoa MT P. ĐT 

Báo cáo kết quả lấy ý 

kiến các bên liên quan 

phục vụ cho điều chỉnh, 

cập nhật CTDH 

- MCGK 3.1.1.1 Báo cáo Số: 3515 /BC-

TĐHHN ngày 6/8/2024 Kết quả lấy ý kiến 

của nhà tuyển dụng Sinh viên đại học chính 

quy khóa 7 tốt nghiệp năm 2021 

- MCGK 3.1.1.2 Báo cáo số 3514/BC-

TĐHHN ngày 6/8/2024 về Tình hình việc 

làm của cựu sinh viên Đại học chính quy 

khóa 7 sau 3 năm tốt nghiệp 

- MCGK 3.1.1.3 Báo cáo số 4910/BC-

TĐHHN ngày 21/10/2024 về Tình hình 

việc làm của cựu sinh viên Đại học chính 

quy khóa 9 sau 1 năm tốt nghiệp 

- MCGK 3.1.1.4 Báo cáo số 4911/BC-

TĐHHN ngày 21/10/2024 Kết quả lấy ý 

https://dt.hunre.edu.vn/ban-mo-ta-chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc-hinh-thuc-chinh-quy-nganh-kinh-te-tai-nguyen-thien-nhien-nam-2024.html
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Tiêu 

chuẩn 

/Tiêu chí 

Hoạt động cải 

tiến chất lượng 

Thời gian  

thực hiện Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

cho điều chỉnh, 

cập nhật CTDH 

kiến của nhà tuyển dụng Sinh viên đại học 

chính quy khóa 9 tốt nghiệp năm 2023 

Thực hiện đối 

sánh CTĐT 

ngành KTTNTN 

của Trường với 

các CTĐT tương 

tự ngoài Trường 

(phân tích sâu 

hơn về các nội 

dung của CTDH 

và từng học phần) 

Định kỳ Định kỳ Khoa MT P. ĐT 

Báo cáo đối sánh CTĐT 

ngành KTTNTN của 

Trường với các CTĐT 

tương tự ngoài Trường 

(đã có phân tích sâu hơn 

về các nội dung của 

CTDH và từng học 

phần) 

 

- MCGK 3.1.2.1 Báo cáo số 3409/QĐ-

TĐHHN ngày 30/7/2024 về Đánh giá kết 

quả công tác so chuẩn, đối sánh chất lượng 

chương trình đào tạo chính quy năm học 

2023 

- Báo cáo số 2702/BC-TĐHHN ngày 

18/07/2024 về Kết quả so chuẩn - đối sánh 

chất lượng các hoạt động cấp cơ sở giáo 

dục năm 2024 

3.2. 

Lấy ý kiến các 

bên liên quan về 

nội dung CTĐT, 

nội dung cụ thể 

của từng học phần 

của CTĐT ngành 

KTTNTN 

Định kỳ 
Quý III, 

IV/2024 
Khoa MT P. Đào tạo 

Báo cáo kết quả lấy ý 

kiến các bên liên quan 

về nội dung CTĐT, nội 

dung cụ thể của từng 

học phần của CTĐT 

ngành KTTNTN 

 

- MCGK 3.2.1.1 Báo cáo Số: 3515 /BC-

TĐHHN ngày 6/8/2024 Kết quả lấy ý kiến 

của nhà tuyển dụng Sinh viên đại học chính 

quy khóa 7 tốt nghiệp năm 2021 

- MCGK 3.2.1.2 Báo cáo số 3514/BC-

TĐHHN ngày 6/8/2024 về Tình hình việc 

làm của cựu sinh viên Đại học chính quy 

khóa 7 sau 3 năm tốt nghiệp 

- MCGK 3.2.1.3 Báo cáo số 4910/BC-

TĐHHN ngày 21/10/2024 về Tình hình 

việc làm của cựu sinh viên Đại học chính 

quy khóa 9 sau 1 năm tốt nghiệp 

- MCGK 3.2.1.4 Báo cáo số 4911/BC-

TĐHHN ngày 21/10/2024 Kết quả lấy ý 

kiến của nhà tuyển dụng Sinh viên đại học 

chính quy khóa 9 tốt nghiệp năm 2023 

- MCGK 3.2.1.5 Báo cáo số 3409/QĐ-

TĐHHN ngày 30/7/2024 về Đánh giá kết 
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Tiêu 

chuẩn 

/Tiêu chí 

Hoạt động cải 

tiến chất lượng 

Thời gian  

thực hiện Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

quả công tác so chuẩn, đối sánh chất lượng 

chương trình đào tạo chính quy năm học 

2023 

Tiêu chuẩn 4. Phương pháp tiếp cận trong dạy và học 

4.2. 

Đầu tư, nâng cấp 

phòng máy tính, 

đầu tư phần mềm 

thực hành, nâng 

cấp tốc độ đường 

truyền internet 

phục vụ hoạt 

động dạy và học 

Định kỳ 

Thực hiện 

chưa đầy 

đủ 

TT.TV&CNTT Khoa MT 

Đã tiến hành cài đặt bổ 

sung thiết bị wifi tại 

Nhà B, cấu hình lại hệ 

thống wifi để tối ưu sử 

dụng; 

Chưa bổ sung đường 

truyền do toàn trường 

triển khai dạy/học 

online, nhu cầu sử dụng 

đường truyền Internet 

tại trường giảm 

Chưa triển khai đầu tư, 

nâng cấp phòng máy 

tính; đầu tư phần mềm 

thực hành (căn cứ vào 

tiến độ thực hiện kế 

hoạch giai đoạn 2021-

2025) 

 - MCGK 4.2.1.1. Kế hoạch số 2070/KH-

TĐHHN ngày 22/05/2024 về việc rà soát 

nâng cấp hệ thống Thư viện số. 

- MCGK 4.2.1.2. Kế hoạch số 2126/KH-

TĐHHN ngày 24/05/2024 về việc rà soát, 

nâng cấp Phần mềm thi trắc nghiệm 

- MCGK 4.2.1.3. Báo cáo số 26/BC-QTTB 

ngày 13/12/2024 về việc Kết quả đánh giá 

hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, cải 

thiệnmôi trường đảm bảo sức khỏe, sự an 

toàn cho người học, cán bộ, giảng viên và 

người lao động trong trường 

- MCGK 4.2.1.4 Thời khóa biểu do Nhà 

trường ban hành (các môn/lớp giảng dạy tại 

phòng máy tính và phần mềm yêu cầu) 

Hiện tại Nhà trường đang sử dụng 6 đường 

truyền Internet với tổng băng thông 

1.800Mbps: 3 đường truyền VNPT; 2 

đường truyền FPT;1 đường truyền CMC 

Tiêu chuẩn 5. Đánh giá kết quả học tập của người học 
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Tiêu 

chuẩn 

/Tiêu chí 

Hoạt động cải 

tiến chất lượng 

Thời gian  

thực hiện Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

 

5.1. 

Thực hiện đa 

dạng hóa các hình 

thức KTĐG, tăng 

cường sử dụng 

các hình thức 

đánh giá thông 

qua bài tiểu luận, 

báo cáo, làm việc 

nhóm, bài tập lớn 

Định kỳ Định kỳ Khoa MT 

P. 

KT&ĐBCLG

D 

Minh chứng về việc 

thực hiện đa dạng hóa 

các hình thức KTĐG, 

tăng cường sử dụng các 

hình thức đánh giá 

thông qua bài tiểu luận, 

báo cáo, làm việc nhóm, 

bài tập lớn (đề cương 

chi tiết học phần; báo 

cáo môn học,..) 

- MCGK 5.1.1 Đề kiểm tra viết luận môn 

KTTNTT của HK1 năm 2022-2023 của lớp 

DH11KTTN 

 

5.2. 

Xây dựng, hoàn 

thiện quy trình 

phản hồi kết quả 

đánh giá quá 

trình; Công khai 

kết quả đánh giá 

quá trình của NH 

Định kì   P.ĐT 

Khoa MT;  

P.KT&ĐBCL

GD; 

TT.TV 

&CNTT 

Phần mềm QLĐT mới 

Trong năm 2024 đã phối hợp với đơn vị 

phát triển bổ sung một số tính năng mới cho 

phần mềm QLĐT Các tính năng mới đã 

vận hành trong hoạt động nghiệp vụ của 

các đơn vị chức năng 

 

Xây dựng Ngân 

hàng đề thi với số 

lượng từ 05-10 

học phần/1 năm 

Quý II-IV 

hàng năm 
 P.KT&ĐBCLGD 

Khoa MT; 

 P.ĐT 

Các bộ NHCHT được 

đưa vào sử dụng. 

Danh mục các học phần xây dưng, cập 

nhật bộ NHCHT hàng năm. 

Điều chỉnh câu 

hỏi khảo sát về 

các Quy 

định/phương 

pháp KTĐG kết 

quả người học; 

Nâng cao chất 

lượng phân tích 

kết quả lấy ý kiến 

NH về nội dung 

này 

Theo KH 

khảo sát 

Quý 

IV/2024 
Khoa MT 

P.ĐT; 

P.KT&ĐBCL

GD 

- Các câu hỏi khảo sát 

về các quy 

định/phương pháp 

KTĐG kết quả người 

học được điều chỉnh; 

 

- Báo cáo phân tích kết 

quả lấy ý kiến NH, 

trong đó có đánh giá chi 

tiết về nội dung quy 

- MCGK 5.2.3 Báo cáo số 56/BC-TĐHHN 

ngày 12/10/2024 báo cáo kết quả lấy ý kiến 

phản hồi của người học năm học 2023 – 

2024. 
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Tiêu 

chuẩn 

/Tiêu chí 

Hoạt động cải 

tiến chất lượng 

Thời gian  

thực hiện Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

định/phương pháp 

KTĐG 

 

Khảo sát, lấy ý 

kiến phản hồi của 

người học về việc 

tiếp cận các quy 

định và thông tin 

về KTĐG kết quả 

học tập. 

Quý 

IV/2021 

Quý 

IV/2022 
TT.TV&CNTT 

 P.ĐT; 

P.KT&ĐBCL

GD 

Kết quả phản hồi của 

người học về việc tiếp 

cận các quy định và 

thông tin về KTĐG kết 

quả học tập 

- MCGK 5.2.4.1 Báo cáo số 56/BC-

TĐHHN ngày 12/10/2024 báo cáo kết quả 

lấy ý kiến phản hồi của người học năm học 

2023 – 2024 

5.4. 

Nâng cấp phần 

mềm quản lý đào 

tạo, nhằm chuẩn 

hóa, hạn chế tính 

chủ quan của GV, 

đảm bảo tính 

khách quan, tin 

cậy, công bằng 

Quý 

IV/2021 
 TT.TV&CNTT 

P.ĐT; 

P.KT&ĐBCL

GD 

Giao diện hệ thống 

phần mềm QLĐT mới  

Trong năm 2024 đã phối hợp với đơn vị 

phát triển bổ sung một số tính năng mới cho 

phần mềm QLĐT Các tính năng mới đã 

vận hành trong hoạt động nghiệp vụ của 

các đơn vị chức năng 

- MCGK 5.4.1.1 ảnh chụp giao diện phần 

mềm 

 

5.5. 

Nâng cấp phần 

mềm quản lý đào 

tạo 

Tháng 8/ 

2021 
 TT.TV& CNTT 

 

P.KT&ĐBCL

GD 

Phần mềm cập nhật 

chức năng phúc khảo 

online  

https://student.hunre.edu.vn/congthongtin/

Index.aspx#phuckhao 

- MCGK 5.5.1.1 ảnh chụp giao diện phần 

mềm 

Trong năm 2024 đã phối hợp với đơn vị 

phát triển bổ sung một số tính năng mới cho 

phần mềm QLĐT Các tính năng mới đã 

vận hành trong hoạt động nghiệp vụ của 

các đơn vị chức năng 

Tiêu chuẩn 6. Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

6.2. 

So sánh các kết 

quả đánh giá 

thường xuyên, 

Hàng năm 
Đang thực 

hiện 
Khoa MT P. ĐT 

Bảng so sánh các kết 

quả đánh giá thường 

xuyên, hàng kỳ, năm về 

- MCGK 6.2.1 Bảng khối lượng công tác 

năm học 2024 
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Tiêu 

chuẩn 

/Tiêu chí 

Hoạt động cải 

tiến chất lượng 

Thời gian  

thực hiện Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

hàng kỳ, năm về 

khối lượng công 

việc ở cả 3 nhóm 

hoạt động chủ yếu 

(ĐT, NCKH, 

PVCĐ) đối với 

từng GV;  

khối lượng công việc ở 

cả 3 nhóm hoạt động 

chủ yếu (ĐT, NCKH, 

PVCĐ) đối với từng 

GV; 

Tiến hành phân 

tích công việc 

theo từng vị trí 

GV có tích hợp 

các khối lượng và 

yêu cầu công việc 

đổi mới chương 

trình và phương 

thức dạy - học để 

xác định khối 

lượng công việc 

cho GV 

Hàng năm 
Đang thực 

hiện 
Khoa MT P. ĐT 

Bảng kết quả phân tích 

công việc theo từng vị 

trí GV có tích hợp các 

khối lượng và yêu cầu 

công việc đổi mới 

chương trình và phương 

thức dạy - học.  

Đang thực hiện 

6.3. 

Tổ chức các cuộc 

họp, lấy ý kiến 

góp ý của Khoa 

về xây dựng kế 

hoạch thu hút 

giảng viên có 

trình độ cao 

Thường 

xuyên 

Đang thực 

hiện 
P. TC-HC 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Trường 

Biên bản họp của các 

khoa Quy định ban 

hành (có sự phân biệt 

đặc thù giữa các CTĐT)  

Đang thực hiện 

6.4. 

 Rà soát các Quy 

định về lấy ý kiến 

phản hồi của các 

ban liên quan 

Thường 

xuyên 

Quý 

IV/2024 
P. KT&ĐBCL  

Các đơn vị 

trực thuộc 

Trường 

- QĐ ban hành lấy ý 

kiến phản hồi của các 

bên liên quan (trong đó 

có quy định chia sẻ dữ 

liệu đánh giá; 

- MCGK 6.4.1.1 Quy định số 1214/QĐ-

TĐHHN ngày 22/04/2024 Quy định về 

hoạt động lấy ý kiến phản hồi của các bên 

liên quan tại Trường Đại học Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội 
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Tiêu 

chuẩn 

/Tiêu chí 

Hoạt động cải 

tiến chất lượng 

Thời gian  

thực hiện Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

- MCGK 6.4.1.2 Kế hoạch số  

476/KH-TĐHHN ngày 02/04/2024 Kế 

hoạch lấy ý kiến phản hồi của các bên liên 

quan năm 2024 

Quý I/2024 

- Báo cáo kết quả lấy ý 

kiến phản hồi về các 

đơn vị để truyển tải đến 

GV từ đó cải thiện chất 

lượng giảng dạy của 

giảng viên 

- MCGK 6.4.1.3 Báo cáo điều chỉnh công 

tác giảng dạy do Khoa môi trường ban hành 

6.6. 

Các khoa tiến 

hành kê khai các 

nhiệm vụ theo kết 

quả công việc trên 

phần mềm KPI 

Quý I, 

II/2024 

 

P.TCHC 

Các đơn vị 

trực thuộc 

trường 

Bộ Công cụ đánh giá 

chất lượng công việc 

KPI (trong đó có tích 

hợp các hoạt động GD, 

NCKH, hoạt động 

PVCĐ); 

 - MCGK 6.6.1.1 Quyết định số 2099/QĐ-

TĐHHN ngày 23/05/2024 về việc phê 

duyệt và đưa vào triển khai áp dụng Phần 

mềm quản lý công việc 

Đang thực 

hiện 
- Báo cáo đánh giá   

- MCGK 6.6.1.2  Quyết định số  653/QĐ-

TĐHHN ngày 26/02/2024 về việc công 

nhận kết quả phân loại lao động, xếp loại 

viên chức và người lao động; bình xét thi 

đua, khen thưởng năm 2023 

Lập mẫu kế hoạch 

nhiệm vụ cho 

giảng viên (ghi rõ 

chất lượng sp đầu 

ra trong hoạt động 

ĐT, NCKH, 

PVCĐ 

Quý 

IV/2024 

Đang thực 

hiện 

 

Các Khoa  

 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Trường 

- Phiếu trắng bản đăng 

ký nhiệm vụ   

- Bảng kê các nhiệm vụ 

của giảng viên  

- MCGK 6.6.2.1 Mẫu phiếu đăng ký nhiệm 

vụ giảng viên năm 2025 

- MCGK 6.6.2.2 Thống kê nhiệm vụ 3 của 

giảng viên năm 2024 

6.7. 

Cơ sở dữ liệu về 

các đề tài 

KH&CN của 

Thường 

xuyên vào 

Thường 

xuyên 
P.KHCN&HTQT 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Trường 

Bộ CSDL các đề tài 

KH&CN đã triển khai 

 - MCGK 6.7.1.1 Thông báo Số: 26 /TB-

KHCN&HTQT Số: 26 /TB-

KHCN&HTQT ngày 04 tháng 6 năm 2024 



63 
 

Tiêu 

chuẩn 

/Tiêu chí 

Hoạt động cải 

tiến chất lượng 

Thời gian  

thực hiện Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

Trường đã được 

xây dựng và hàng 

năm sẽ được cập 

nhật thường 

xuyên. 

Quý 

IV/2021 

V/v hoàn thiện, giao nộp sản phẩm đề tài 

Khoa học và Công nghệ thực hiện năm 

2024 

- MCGK 6.7.1.2  CSDL nhiệm vụ KHCN 

cấp Bộ 

Danh sách đề tài cấp Cơ sở giai đoạn 2020 

- 2024 

 

Việc đối sánh 

hoạt động 

KH&CN nội bộ 

sẽ được triển khai 

hàng năm. 

Quý 

IV/2021 

Thường 

xuyên 
P.KHCN&HTQT 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Trường 

Dữ liệu đối sánh và báo 

cáo đối sánh hoạt động 

KH&CN. 

-  MCGK 6.7.2.1 Báo cáo số 2702/BC-

TĐHHN ngày 18/07/2024 về Kết quả so 

chuẩn - đối sánh chất lượng các hoạt động 

cấp cơ sở giáo dục năm 2024 

Đưa chính sách 

khuyến khích 

CBGV làm 

NCKH có gắn kết 

với doanh nghiệp; 

theo đặt hàng của 

doanh nghiệp vào 

Quy chế chi tiêu 

nội bộ. 

Quý 

II/2022 

Đang thực 

hiện 
P.KHCN&HTQT 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Trường 

Quy chế chi tiêu nội bộ 

năm 2024 

Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm, số: 

6388/QĐ-TĐHHN ngày 27/12/2024. 

Chuyển giao kết 

quả nghiên cứu 

KHCN cho các 

GV của Khoa 

Hàng năm 
Đang thực 

hiện 
Khoa MT 

P.KHCN&HT

QT 

Các bài giảng có sử 

dụng kết quả nghiên 

cứu KHCN đã được 

chuyển giao 

Đang thực hiện 

 - Rà soát và cập 

nhật CSDL về 

KH&CN của 

Trường: 

 - Triển khai việc 

Quý IV 

hàng năm 

Thường 

xuyên 
P.KHCN&HTQT 

Các đơn vị 

thuộc Trường 

- CSDL về NCKH của 

Trường (đề tài, công bố 

khoa học 

- Bảng đối sánh hoạt 

động NCKH giữa các 

-  MCGK 6.7.5.1 Báo cáo số 2702/BC-

TĐHHN ngày 18/07/2024 về Kết quả so 

chuẩn - đối sánh chất lượng các hoạt động 

cấp cơ sở giáo dục năm 2024 
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Tiêu 

chuẩn 

/Tiêu chí 

Hoạt động cải 

tiến chất lượng 

Thời gian  

thực hiện Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

đối sánh hoạt 

động KHCN giữa 

các khoa nội bộ 

Nhà trường. 

khoa trong nội bộ Nhà 

trường 

 

 

Đưa chế tài 

"Khen thưởng, kỷ 

luật" về nhiệm vụ 

NCKH đối với 

CBGV vượt hoặc 

không đủ định 

mức giờ NCKH 

vào Quy chế chi 

tiêu nội bộ của 

Trường. 

Quý 

II/2022 

Đang thực 

hiện 
P.KHCN&HTQT 

Các đơn vị 

thuộc Trường 

Quy chế chi tiêu nội bộ 

năm 2022  

MCGK 6.7.6.1 QĐ số 5181/QĐ-TĐHHN, 

18/12/2023 V/v Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quyết định số 2356/QĐ-TĐHHN, 

ngày 26/6/2023 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 

của Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội.   

Ưu tiên các đề tài 

mang tính ứng 

dụng cao, có khả 

năng chuyển giao 

và thương mại 

hóa sản phẩm 

KHCN.Khuyến 

khích GV hợp tác 

nghiên cứu với 

các doanh nghiệp 

và địa phương.  

Quý 

IV/2021 

Đang thực 

hiện 
P.KHCN&HTQT 

Các đơn vị 

thuộc Trường 

Hợp đồng thực hiện đề 

tài KHCN với các địa 

phương   

Đang thực hiện (gồm có Hợp đồng khoa 

học và công nghệ cấp tỉnh) 
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Tiêu 

chuẩn 

/Tiêu chí 

Hoạt động cải tiến chất 

lượng 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

Tiêu chuẩn 7. Đội ngũ nhân viên 

7.1. 

Lấy ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan về mức 

độ đáp ứng của đội ngũ 

NV hỗ trợ tại các vị trí 

việc làm 

Thường 

xuyên 

Quý II, 

IV/2024 

P.KT&ĐBCL

GD 
Khoa MT  

Quy định và báo cáo và 

kết quả khảo sát gửi 

cho các bên liên quan 

phản hồi về mức độ 

đáp ứng của đội ngũ 

NV hỗ trợ tại các vị trí 

việc làm 

MCGK 07.01.01.01 Quy định về lấy ý 

kiến các bên liên quan số 1214/QĐ-

TĐHHN  

MCGK 07.01.01.02 Báo cáo kết quả 

lấy ý kiến các bên liên quan HKII số 

4333/BC-TĐHHN (kèm phụ lục 1) 

MCGK 07.01.01.03 Báo cáo kết quả 

lấy ý kiến các bên liên quan HKI số 

3021/BC-TĐHHN (kèm phụ lục) 

7.2. 

Đăng TB tuyển dụng trên 

các phương tiện TT đại 

chúng hiệu quả hơn (trên 

báo giấy, báo điện tử, các 

trang wed tuyển dụng, 

website của trường). 

Thường 

xuyên 
Quý II/2024 P TC-HC Khoa MT  Các TB tuyển dụng 

MCGK 07.02.01.01 Tuyển dụng công 

chức tỉnh Quảng ninh số 1255/SNV-

CCVC ngày 5/6/2024 

Rà soát các quy định về 

chính sách chủ nhiệm lớp 

Thường 

xuyên 
Quý II/ 2024 P.CTSV Khoa MT  

QĐ điều chỉnh các quy 

định về chính sách chủ 

nhiệm lớp, cố vấn học 

tập. 

MCGK 07.02.02.01 Dự thảo về công 

tác CNL, CVHT tháng 4/2024 

Xây dựng kế hoạch phát 

triển đội ngũ nhân viên 

giai đoạn 2021-2025 trên 

cơ sở xu hướng phát triển 

của các ngành đào tạo 

trong trường. 

Định kỳ 
Quý III / 

2021  
P. TC-HC  

Quyết định ban hành 

kế hoạch phát triển đội 

ngũ nhân viên giai 

đoạn 2021-2025 

MCGK 07.02.03.01: Quyết định số 

75/QĐ-HĐTĐH ban hành kế hoạch 

phát triển đội ngũ nhân viên giai đoạn 

2021-2025, tầm nhìn 2035 

Rà soát, điều chỉnh các 

quy định tuyển dụng NV 

có trình độ chuyên môn 

phù hợp. 

Định kỳ 
Đang thực 

hiện 
P TC-HC  

QĐ Điều chỉnh các quy 

định tuyển dụng NV  
Đang thực hiện 
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Tiêu 

chuẩn 

/Tiêu chí 

Hoạt động cải tiến chất 

lượng 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

Xây dựng kế hoạch phát 

triển đội ngũ NV trên cơ 

sở quy hoạch ngành đào 

tạo 

Định kỳ Quý IV/2021 P TC-HC  

Kế hoạch phát triển 

đội ngũ nhân viên giai 

đoạn 2021-2025 

MCGK 07.02.05.01: Quyết định số 

75/QĐ-HĐTĐH ban hành kế hoạch 

phát triển đội ngũ nhân viên giai đoạn 

2021-2025, tầm nhìn 2035 

7.3. 

Đánh giá chất lượng công 

việc qua hệ thống phần 

mềm KPI 

Quý 

IV/2021 
Quý II/ 2024 P. TC-HC Khoa MT  

- Bộ Công cụ đánh giá 

chất lượng công việc 

KPI; 

- Báo cáo đánh giá kết 

quả  đánh  chất  lượng  

công  việc của NV theo 

KPIs 

- MCGK 07.03.01.01: Thông báo 

1336/TB-TĐHHN ngày 3/4/2024 về 

việc triển khai quản lý nhiệm vụ bằng 

phần mềm 

Thực hiện khảo sát, đánh 

giá thái độ phục vụ của 

đội ngũ NV hỗ trợ đối với 

từng CTĐT 

Thường 

xuyên 
Quý II/2021 P. TC-HC Khoa MT  

Các báo cáo khảo sát 

các bên liên quan về 

đánh giá thái độ phục 

vụ của đội ngũ NV hỗ 

trợ đối với từng CTĐT 

-  MCGK 07.03.02.01 Thông báo kết 

quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ 

người sử dụng phòng thí nghiệm và các 

phòng thực hành máy tính  số 5756/TB-

TĐHHN và các phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6 

- MCGK 07.03.02.02 Báo cáo kết quả 

khảo sát lấy ý kiến phản hồi về hoạt 

động NCKH Số 3353/BC-TĐHHN 

ngày 26/7/2024 

- MCGK 07.03.02.03 Báo cáo khảo sát 

lấy ý kiến phản hồi về TV trường và 

phòng thực hành máy tính đợt 1 số 

2469/BC-TĐHHN ngày 12/6/2024 

- MCGK07.03.02.04 Báo cáo khảo sát 

lấy ý kiến phản hồi về công tác tuyển 

sinh số 03/BC-ĐT ngày 9/1/2024 

7.4. 

Khảo sát nhu cầu đào tạo, 

bồi dưỡng cho đội ngũ 

nhân viên hàng năm 

Thường 

xuyên 
2023 P. TC-HC Khoa MT  

- QĐ phê duyệt Kế 

hoạch khảo sát nhu cầu 

đào tạo, bồi dưỡng  

- MCGK 07.04.01.01 QĐ 633/QĐ-

TĐHHN ngày 2/3/2023 phê duyệt Kế 

hoạch khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng 2023 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zDsXneZL7c48FMcNvPcdIYeTxXlVKUsp
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Tiêu 

chuẩn 

/Tiêu chí 

Hoạt động cải tiến chất 

lượng 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

Rà soát các chế độ chính 

sách khuyến khích nhân 

viên nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ; 

Cử cán bộ, nhân viên bồi 

dưỡng nâng cao nghiệp 

vụ theo yêu cầu của công 

việc. 

Thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 
P. TC-HC Khoa MT  

-   Các Thông báo, 

Quyết định, thông báo 

cử đi đào tạo, bồi 

dưỡng 

 

- MCGK 07.04.02.01 QĐ 633/QĐ-

TĐHHN ngày 2/3/2023 phê duyệt Kế 

hoạch khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng 2023 

 

- MCGK 07.04.02. công văn số 

3717/HCQG-QLBĐ ngày 26/12/2023 

về đăng ký cán bộ đi tham dự bồi dưỡng 

chính phủ điện tử 

 

- MCGK 07.04.02.03 TB số 52/TCHC 

ngày 22/10/2024 đăng ký tham gia bồi 

dưỡng Cao cấp LLCT năm 2025 

 

- MCGK 07.04.02.04 TB 

5635/TĐHHN ngày 22/11/2024 V/v 

mời tham dự các Lớp BD ngạch CVC 

 

- MCGK 07.04.02.05 TB 

5491/TĐHHN ngày 15/11/2024 V/v cử 

giảng viên tham gia lớp bồi dưỡng do 

học viện hành chính quốc gia tổ chức 

 

- MCGK 07.04.02.06 TB 

4148/TĐHHN ngày 6/9/2024 Về việc 

cử cán bộ dự bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp TNMT 

- MCGK 07.04.02.07: TB 

5747/TĐHHN ngày 28/11/2024 cử cán 

bộ dự tuyển thạc sĩ KOIKA 

- MCGK 07.04.02.08: TB 

5750/TĐHHN ngày 28/11/2024 cử cán 

bộ dự đào tạo sau ĐH tại Nhật 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zDsXneZL7c48FMcNvPcdIYeTxXlVKUsp
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Tiêu 

chuẩn 

/Tiêu chí 

Hoạt động cải tiến chất 

lượng 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

- MCGK 07.04.02.09 TB 5716/TB-

TĐHHN ngày 27/11/2024 đăng ký 

tuyển sinh đi học tại Hungary, Trung 

Quốc  

- MCGK 07.04.02.10: TB 

4618/TĐHHN ngày 4/10/2024 cử đi 

học tiếng anh nâng cao, giao tiếp 

7.5. 

Xây dựng quy định đánh 

giá chất lượng công việc 

qua hệ thống phần mêm 

KPI 

Quý 

IV/2021 
Quý II/ 2024 P. TC-HC 

  

 

- Bộ Công cụ đánh giá 

chất lượng công việc 

KPI; 

- Báo cáo đánh giá chất 

lượng công việc KPI 

- MCGK 07.05.01.01: Thông báo 

1336/TB-TĐHHN ngày 3/4/2024 về 

việc triển khai quản lý nhiệm vụ bằng 

phần mềm 

Thực hiện quy định đánh 

giá chất lượng công việc 

qua hệ thống phần mêm 

KPI 

Quý 

IV/2021 
Quý II/ 2024 P. TC-HC Khoa MT  

 - Bộ Công cụ đánh giá 

chất lượng công việc 

KPI; 

- Báo cáo đánh giá chất 

lượng công việc KPI 

- MCGK 07.05.01.01: Thông báo 

1336/TB-TĐHHN ngày 3/4/2024  về 

việc triển khai quản lý nhiệm vụ bằng 

phần mềm 

Thực hiện đánh giá định 

kỳ hiệu quả công việc 

hiện tại để làm cơ sở 

CTCL 

Hàng năm Quý IV/2024 
P.KT&ĐBCL

GD 
Khoa MT  

Báo cáo cải tiến chất 

lượng định kỳ 

Báo cáo kết quả khảo 

sát và giải pháp cải tiến 

chất lượng  

-  MCGK 07.03.02.01 Thông báo kết 

quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ 

người sử dụng phòng thí nghiệm và các 

phòng thực hành máy tính  số 5756/TB-

TĐHHN ngày 28/11/2024 và các phụ 

lục 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Tiêu chuẩn 8. SV và hoạt động hỗ trợ SV 

8.1. 

Đưa khảo sát về nhu cầu 

nguồn nhân lực của ngành 

kết hợp trong Khảo sát 

việc làm, đánh giá mức độ 

của nhà tuyển dụng 

Hàng năm Hàng năm Khoa MT P.CTSV 

Các báo cáo khảo sát 

việc làm và đánh giá 

của nhà tuyển dụng đối 

với cựu sinh viên ĐH7 

năm 2021, ĐH9 năm 

2023, trong đó có dự 

báo nhu cầu nguồn 

- MCGK 08.01.01.01 Báo cáo 

3515/BC-TĐHHN ngày 6/8/2024 về 

lấy ý kiến nhà tuyển dụng đại học chính 

quy khoá 7 tốt nghiệp 2021 

Phụ lục 1 

Phụ lục 2 
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Tiêu 

chuẩn 

/Tiêu chí 

Hoạt động cải tiến chất 

lượng 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

nhân lực theo 

ngành/lĩnh vực  

- MCGK 08.01.01.02 Báo cáo 

4911/BC-TĐHHN ngày 21/10/2024 về 

lấy ý kiến nhà tuyển dụng đại học chính 

quy khoá 9 tốt nghiệp 2023 

Phụ lục 1 

Phụ lục 2 

MCGK 08.01.01.03 Báo cáo 5986/BC-

TĐHHN ngày 10/12/2024 về lấy ý 

kiến nhà tuyển dụng đại học chính quy 

khoá 10 

Đẩy mạnh và phát huy vai 

trò của công tác tư vấn, 

hướng nghiệp trong tuyển 

sinh 

Hàng năm Quý I/2024 
Ban 

TT&TVTS 

P. ĐT; 

Khoa MT 

- Báo cáo công tác 

truyền thông và tư vấn 

TS 2023 

MCGK 08.01.02.01 Báo cáo khảo sát 

lấy ý kiến phản hồi về công tác tuyển 

sinh số 03/BC-ĐT ngày 9/1/2024 

8.2. 
Tổ chức các Hội nghị về 

công tác tuyển sinh 

Quý IV 

hàng năm 

Đang thực 

hiện 
P. ĐT 

Ban 

TT&TVTS 

- Báo cáo tổng 

kết/đánh giá/phân tích, 

thông báo công tác 

tuyển sinh hằng năm 

tại Hội nghị; 

- Báo cáo tham luận 

của các BLQ về công 

tác tuyển sinh 

- MCGK 08.02.01.01 Kế hoạch 

798/KH-TĐHHN ngày 5/3/2024 tổ 

chức thực hiện kế hoạch tham gia ngày 

hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 

2024 

- MCGK 08.02.01.02 QĐ 778/QĐ-

TĐHHN ngày 4/3/2024 về việc cử cán 

bộ tham gia ngày hội Tư vấn tuyển sinh 

- hướng nghiệp năm 2024 

- MCGK 08.02.01.03 QĐ 938/KH-

TĐHHN ngày 13/3/2024 cử SV tham 

gia ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng 

nghiệp năm 2024 

- MCGK 08.02.01.04 Báo cáo số 

69/TĐHHN, Ngày 6/1/2025, Báo cáo 

kết quả tuyển sinh năm 2024 

  - MCGK 08.02.01.05 Báo cáo số 

57/BC-ĐT, ngày 10/12/2024, Báo cáo 
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Tiêu 

chuẩn 

/Tiêu chí 

Hoạt động cải tiến chất 

lượng 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ 

cán bộ tham gia công tác tuyển sinh - 

nhập học năm 2024 

Khảo sát lấy ý kiến của 

đầy đủ các bên liên quan 

về tiêu chí và phương 

pháp tuyển sinh 

Hàng năm Quý I/ 2024 P. ĐT 

HĐTS; 

Khoa MT; 

Ban 

TT&TVTS

; 

- Báo cáo khảo sát lấy 

ý kiến các BLQ về tiêu 

chí và phương thức TS 

- MCGK 08.02.02.01 Báo cáo khảo sát 

lấy ý kiến phản hồi về công tác tuyển 

sinh năm 2023 số 03/BC-ĐT ngày 

9/1/2024 

  - MCGK 08.02.01.05 Báo cáo số 

57/BC-ĐT, ngày 10/12/2024, Báo cáo 

kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ 

cán bộ tham gia công tác tuyển sinh - 

nhập học năm 2024 

8.3. 

Tăng cường mở các lớp 

học lại, học cải thiện điểm 

cho sv. 

Hàng kỳ Hàng kỳ P. ĐT Khoa MT 

 

Các kế hoạch, thông 

báo mở HK phụ/ HK 

hè và thời khóa biểu 

HK phụ/ HK hè 

MCGK 08.03.01.01 Thông báo 

1397/TB-TĐHHN ngày 10/4/2024 về 

HK phụ HKII ky II 2023- 2024 

MCGK 08.03.01.02 Kế hoạch 

2397/KH-TĐHHN ngày 7/6/2024 về 

HK phụ HKII đợt III 2023- 2024 

MCGK 08.03.01.03 TKB đợt 3 HKII 

MCGK 08.03.01.04 Kế hoạch 

4379/KH-TĐHHN ngày 20/9/2024 học 

kỳ phụ HKI đợt I 2024 - 2025 

Tổ chức các chuyên đề, 

hội nghị giới thiệu cơ hội 

nghề nghiệp cho người 

học để giảm tỷ lệ sv thôi 

học và buộc thôi học 

Hàng năm Quý I/2024 TT.GDTX 
P.CTSV, 

Khoa MT 

 

Kế hoạch, thông báo tổ 

chức hội nghị giới 

thiệu cơ hội nghề 

nghiệp cho người học 

 

 

 

 

- MCGK 08.03.02.01 số 798/KH-

TĐHHN, 05/03/2024 Kế hoạch tổ chức 

thực hiện kế hoạch tham gia ngày hội tư 

vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2024 

- MCGK 08.03.02.02 Quyết định 

778/QĐ-TĐHHN ngày 4/3/2024 về 

việc cử cán bộ tham gia ngày hội Tư 

vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 

2024 

https://drive.google.com/file/d/1_IB6tD9r6AM13XJfG5K7joC4tRXSVKgx/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1_IB6tD9r6AM13XJfG5K7joC4tRXSVKgx/view?usp=drive_link
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Tiêu 

chuẩn 

/Tiêu chí 

Hoạt động cải tiến chất 

lượng 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

- MCGK 08.03.02.03 Quyết định 

938/QĐ-TĐHHN ngày 13/3/2024 cử 

SV tham gia ngày hội Tư vấn tuyển 

sinh - hướng nghiệp năm 2024 

-  Tập huấn cho đội ngũ 

CVHT,  CNL,  nâng   cao 

năng  lực  giám  sát  hỗ  

trợ người học 

-  Rà  soát  hoàn  thiện  hệ 

thống  giám  sát  sự  tiến  

bộ trong học tập và rèn 

luyện của người học trong 

cả quá trình học tập tại 

trường 

Quý III 

hàng năm 

Quý II, III, 

IV/2024 
P. CTSV Khoa MT 

- Kế hoạch tập huấn 

cho đội ngũ CVHT, 

CNL 

 

 

 

- Bảng tổng hợp kết 

quả giám sát kết quả 

học tập và rèn luyện 

của người học trong cả 

quá trình học tập và rèn 

luyện tại trường 

- MCGK 08.03.03.01 Kế hoạch 

5857/KH-TĐHHN ngày 4/12/2024 Tổ 

chức Hội nghị  công tác Chủ nhiệm lớp, 

Cố vấn học tập năm học 2024-2025 

- MCGK 08.03.03.02 dự thảo quy định 

CNL, CVHT 

- MCGK 08.03.03.03 Kế hoạch 

4237/KH-TĐHHN ngày 11/9/2024 

triển khai giám sat khối lượng, tiến độ, 

rèn luyện rèn luyện ĐH10 

- MCGK 08.03.03.04 Thông báo 

5214/TB-TĐHHN ngày 1/11/2024 Kết 

quả đánh giá điểm rèn luyện ĐH 10  

- MCGK 08.03.03.05 Kế hoạch 

4237/KH-TĐHHN ngày 11/9/2024 

triển khai giám sat khối lượng, tiến độ, 

rèn luyện rèn luyện ĐH10 

- MCGK 08.03.03.06 Quyết định 

706/QĐ-TĐHHN ngày 28/2/2024 mức 

chi HB 2023-2024 

- MCGK 08.03.03.07 Quyết định 

3560/QĐ-TĐHHN ngày 8/8/2024 

Danh sách cấp học bổng ĐH10 

- MCGK 08.03.03.08 Quyết định 

4988/QĐ-TĐHHN ngày 24/10/2024 

Danh sách khen thưởng 11, 12, 13 

- MCGK 08.03.03.09 Quyết định 

5851/QĐ-TĐHHN ngày 4/12/2024 KQ 
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Tiêu 

chuẩn 

/Tiêu chí 

Hoạt động cải tiến chất 

lượng 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

giám sát tiến độ, kq học tập rèn luyện 

HKI 2024-2025 ĐH 11,12, 13 

8.4. 

Triển khai  các  hoạt  động 

liên doanh, liên kết với 

các đơn   vị   tuyển   dụng   

lao động để đưa người 

học đến thực hành, thực 

tập gắn với sản xuất để 

tăng cơ hội tìm việc    làm   

phù   hợp   với ngành  đào  

tạo  sau  khi  tốt nghiệp 

Hàng năm 
Quý II, III, 

IV/ 2024 
Khoa MT P. ĐT 

- Kế hoạch tổ chức các 

hoạt động liên doanh, 

liên kết 

 

- Biên bản, công văn 

hợp tác với các đơn vị 

 

- Các văn bản cử sinh 

viên đi thực hành, thực 

tập 

MCGK 08.04.01.01 Công 

văn1748/TĐHHN ngày 4/5/2024 v/v 

Phối hợp tổ chức cho sinh viên đi kiến 

tập nghề nghiệp  

MCGK 08.04.01.02 Quyết định 

1747/QĐ-TĐHHN ngày 4/5/2024 về 

việc cử sinh viên đại học chính quy 

khóa ĐH11KTTN đi kiến tập  

MCGK 08.04.01.03 Quyết định 

1932/QĐ-TĐHHN ngày 16/5/2024 về 

việc cử sinh viên đại học chính quy 

khóa 12 ngành Kinh tế tài nguyên thiên 

nhiên đi kiến tập 

Tổ chức các buổi giao 

lưu, tọa  đàm  định  hướng  

nghề nghiệp cho người 

học; 

Quý IV 

hàng năm 
Quý I/ 2024  

 

 

 

Khoa MT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. TTTV - 

CNTT 

 

P. CTSV; 

TT. GDTX 

TT.TV -

CNTT 

- Kế hoạch giao lưu, 

tọa đàm 

- Các công văn mời báo 

cáo viên, nhà sử dụng 

lao động 

- Kế hoạch xây dựng 

Cổng thông tin việc 

làm 

- MCGK 08.04.02.01 Kế hoạch 

798/KH-TĐHN ngày 5/3/2024 tổ chức 

thực hiện kế hoạch tham gia ngày hội tư 

vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2024 

- MCGK 08.04.02.02 quyết định 

778/QĐ-TĐHHN ngày 4/3/2024 về 

việc cử cán bộ tham gia ngày hội Tư 

vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 

2024 

- MCGK 08.04.02.03 quyết định 

938/QĐ-TĐHHN ngày 13/3/2024 cử 

SV tham gia ngày hội Tư vấn tuyển 

sinh - hướng nghiệp năm 2024 

Phối kết hợp với các đơn 

vị ngoài trường tổ chức 

cho sinh viên tham gia 

ngày hội việc làm  

Quý II hàng 

năm 

Đang thực 

hiện 

Phối hợp với TT Thư viện 

và CNTT, TT GDTX xây 

dựng Cổng thông tin việc 

làm cho sinh viên, làm 

Quý III 

/2021 

 

Đang thực 

hiện  
Đang thực hiện 
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Tiêu 

chuẩn 

/Tiêu chí 

Hoạt động cải tiến chất 

lượng 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

cầu nối giữa các đơn vị có 

nhu cầu tuyển dụng lao 

động và sinh viên  

Tổ   chức   các   hoạt   

động ngoại khóa và các 

dịch vụ hỗ  trợ  người  học  

đặc  biệt là  các  hoạt  

động  kỹ  năng mềm, 

ngoại ngữ và tin học 

Hàng năm Quý III/2024 Khoa MT 

Phòng 

CTSV, TT 

GDTX 

- Kế hoạch tổ chức các 

hoạt động ngoại khóa 

và các dịch vụ hỗ trợ 

người học 

- Báo cáo tổng kết các 

hoạt động hỗ trợ người 

học 

MCGK 08.04.05.01 Kế hoạch 

3629/KH-TĐHHN ngày 12/8/2024 

Triển khai các hoạt động hỗ trợ người 

học năm học 2024-2025 

MCGK 08.04.05.02 Báo cáo 3629/BC-

TĐHHN ngày 12/8/2024 kết quả hoạt 

động hỗ trợ người học học kỳ I năm học 

2023-2024  

MCGK 08.04.05.03 Báo cáo 4333/BC-

TĐHHN ngày 19/9/2024 kết quả hoạt 

động hỗ trợ người học học kỳ 2 năm 

học 2023-2024   

8.5. 

Bổ sung các trang thiết bị 

và dụng cụ y tế; 

Phần mềm quản lý phục 

vụ việc khám chữa bệnh, 

cấp phát thuốc cho trạm y 

tế 

Quý 

III/2022 
Quý III/2023 

P. CTSV 

(Trạm y tế) 

P.KH-TC; 

TT.TV& 

CNTT 

- Danh mục các trang 

thiết bị y tế mua bổ 

sung  

- Hợp đồng (hóa đơn) 

mua các trang thiết bị y 

tế  

MCGK.08.05.01.01. Danh mục bổ sung 

dụng cụ và trang thiết bị khám chữa bệnh 

(bản giấy) 

 

Chăm sóc, trồng thêm cây 

trong khuôn viên trường 
Hàng năm 

2023, Quý 

IV/2024 

TT. DVTH 

P. QTTB 
P. KH-TC 

chăm sóc, trồng bổ 

sung cây trong khuôn 

viên trường  

MCGK.08.05.02.01. Kế hoạch 

1815/KH-TĐHHN ngày 19/5/2023 về 

việc sửa chữa bảo dưỡng cơ sở vật chất 

năm 2023 

MCGK 08.05.02.02 Kế hoạch 19/KH-

QTTB ngày 2/12/2024 đánh giá hiệu 

quả sử dụng CSVC đối với CBGV 

MCGK 08.05.02.03 Báo cáo 26/BC-

TĐHHN ngày 13/12/2024 đánh giá 

hiệu quả sử dụng CSVC đối với CBGV 
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Tiêu 

chuẩn 

/Tiêu chí 

Hoạt động cải tiến chất 

lượng 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

Tiếp tục Cải tạo sửa chữa 

KTX CS1, tăng chỗ ở cho 

người học 

Hàng năm 2022-2023 
TT. DVTH 

P.QTTB 
P. KH-TC 

KTX CS1 được cải tạo, 

nâng cấp và sữa chữa 

MCGK.08.05.03.01. Quyết định số 

343/QĐ-BTNMT, 24/2/2022, Quyết 

định về phê duyệt quyết toán công trình 

hoàn thành “Cải tạo nâng cấp sửa chữa 

KTX sinh viên tại cơ sở 1 trường ĐH 

TN&MTHN”  

Tiêu chuẩn 9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

9.1. 

Khảo sát người học mức 

độ hài lòng về cơ sở vật 

chất 

Hàng năm 
Quý IV/ 

2024 
P.QTTB 

TT.TV&C

NTT; P. 

CTSV 

Các báo cáo Kết quả 

khảo sát mức độ hài 

lòng của người học để 

có kế hoạch cải tiến sử 

dụng và khai thác 

CSVC  

MCGK.09.01.01.01. Kế hoạch 19/KH-

QTTB ngày 2/12/2024 đánh giá hiệu 

quả sử dụng CSVC đối với CBGV 

9.2. 

Thực hiện kế hoạch bổ 

sung tài liệu học tập 
2-3 lần/năm 

Quý III, IV/ 

2024 

TT.TV&CNT

T 

P.KH-TC; 

Khoa 

KTTN&M

T 

- Các quy định lựa 

chọn, sử dụng ấn 

phẩm; QĐ biến soạn, 

thẩm định, lựa chọn tài 

liệu, giáo trình; 

MCGK.09.02.01.01. QĐ 3988/QĐ-

TĐHNN ngày 28/8/2024 Về việc lựa 

chọn và sử dụng ấn phẩm làm giáo 

trình, tài liệu tham khảo phục vụ đào tạo 

trình độ đại học và Phụ lục 

MCGK.09.02.01.02. QĐ 5122/QĐ-

TĐHNN ngày 30/10/2024 ban hành 

biến soạn, thẩm định, lựa chọn, duyệt 

và sử dụng tài liệu giảng dạy và Phụ lục 

Mua quyền truy cập 

CSDL 
Hàng năm Quý I/ 2024 

TT.TV&CNT

T 

P.KH-TC; 

Khoa 

KTTN&M

T 

Các thông báo, kế 

hoạch sử dụng CSDL 

MCGK.09.02.02.01. Thông báo 

162/BTĐD-ĐTTTDL ngày 19/2/2024 

V/v khai thác và sử dụng Hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc 

gia  

Biên soạn và xuất bản 

giáo trình 
Hàng năm 

Quý III, IV/ 

2024 
Khoa MT 

TT.TV&C

NTT 

- Kế hoạch biên 

soạn/xuất bản giáo 

trình 

- Hồ sơ nghiệm 

thu/xuất bản giáo trình 

MCGK.09.02.03.01. QĐ 3988/QĐ-

TĐHNN ngày 28/8/2024 Về việc lựa 

chọn và sử dụng ấn phẩm làm giáo 

trình, tài liệu tham khảo phục vụ đào tạo 

trình độ đại học và Phụ lục 

https://drive.google.com/file/d/1_RDeaN8sdO7N_7WU21m4SznijAghUiUM/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1GjXYSi4BB12jG2Pn0IlJuQX5DE1B03_b/view?usp=drive_link
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Tiêu 

chuẩn 

/Tiêu chí 

Hoạt động cải tiến chất 

lượng 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

- Giáo trình biên soạn 

mới và được xuất bản 

đưa vào lưu thông 

MCGK.09.02.03.02. QĐ 5122/QĐ-

TĐHNN ngày 30/10/2024 ban hành 

biến soạn, thẩm định, lựa chọn, duyệt 

và sử dụng tài liệu giảng dạy và Phụ lục  

MCGK.09.02.03.03. QĐ 1674/QĐ-

TĐHHN ngày 26/4/2024_Hội đồng 

thẩm định giáo trình, TLTK đại học 

khoa MT và phụ lục 

- MCGK 09.02.03.04 số 1426/QĐ-

TĐHHN, ngày 20/04/2023, Quyết định 

về việc ban hành Quy định biên soạn, 

lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng 

tài liệu giảng dạy, giáo trình của 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội 

Tiếp tục mở rộng kho tài 

liệu số (tài liệu nội sinh và 

số hóa sách ngoại văn – 

sử dụng nội bộ) 

Thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 

TT.TV&CNT

T 
 

Tài liệu số được đưa 

vào sử dụng tại Phòng 

Đọc SV (Tra cứu tài 

liệu số) 

MCGK.09.02.04.01 Tài liệu số được 

đưa vào sử dụng tại Phòng Đọc SV  

https://lib.hunre.edu.vn/Index.aspx 

Hướng dẫn bạn đọc sử 

dụng và khai thác nguồn 

thông tin 

Thường 

xuyên 
Quý IV/2024 

TT.TV&CNT

T 
 

- Các kế hoạch tuần 

SHCD đầu khóa 

 

- Thông báo hướng dẫn 

sử dụng Thư viện đăng 

tải tại Cổng thông tin 

Thư viện 

MCGK.09.02.05.01 Kế hoạch 69/KH-

KMT ngày 5/9/2024 Tổ chức “Tuần 

sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu 

khóa cho sinh viên đại học hệ chính quy 

khóa 14 và phụ lục TKB 

MCGK.09.02.05.03. TB 12/TB-TV & 

CNTT ngày 18/3/2022 về sử dụng 

TVĐT TNMT  

Thông báo tài liệu mới, 

hoạt động Thư viện 

Thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 

TT.TV&CNT

T 

Ban 

TT&TVTS

; 

Bộ phận 

truyền 

Bài viết đăng tải tại 

page truyền thông của 

Trường/ Khoa MT 

MCGK.09.02.06.01 Bài viết đăng tải 

tại page truyền thông của Trường/ Khoa 

MT  

https://www.facebook.com/Hunre.fanp

age/ 

https://drive.google.com/file/d/1GjXYSi4BB12jG2Pn0IlJuQX5DE1B03_b/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1SyWZAI-bb7wIQBGwb7hDa3z0vWTBCRAF/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1YRZOv8farACajO-ybHp48JXb0w5BmCAh/view?usp=drive_link
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Tiêu 

chuẩn 

/Tiêu chí 

Hoạt động cải tiến chất 

lượng 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

thông Khoa 

KTTN&M

T 

MCGK.09.02.06.02 WebPage của 

khoa 

https://www.facebook.com/khoamoitr

uongHUNRE/ 

9.3. 

Lấy ý kiến của giảng viên 

và sinh viên về hiệu quả 

sử dụng CSVC và trang 

thiết bị của các phòng 

thực hành 

Hàng năm 
Quý IV/ 

2024 
Khoa MT 

TT. 

TV&CNT

T 

Các báo cáo kết quả lấy 

ý kiến của giảng viên 

và sinh viên về hiệu 

quả sử dụng CSVC và 

trang thiết bị của các 

phòng thực hành 

MCGK.09.03.01.01 Thông báo kết quả 

khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người sử 

dụng phòng thí nghiệm và các phòng 

thực hành máy tính  số 5756/TB-

TĐHHN ngày 28/11/2024 và các phụ 

lục 1, 2, 3, 4, 5, 6 

9.4. 

Bổ sung thiết bị mạng 

core tại phòng máy chủ 
Quý IV/2023 2023  TTTV&CNTT 

P.KH-TC, P. 

QTTB 

Các bộ hồ sơ thanh toán 

mua thiết bị 

 

Thiết bị đáp ứng được 

yêu cầu thực tế 

 

 

Đề xuất đầu tư hạ tầng 

CNTT toàn trường (đã 

có Tờ trình đã gửi Bộ 

TNMT phê duyệt chủ 

trương thực hiện) 

- MCGK.09.04.01.01 Hợp đồng kinh tế 

số 1757/HĐ-TĐHHN ngày 13/05/2022  

 

- MCGK.09.04.01.02 Danh mục thiết 

bị và giao diện hệ thống máy chủ tháng 

6/2022 (lưu tại TTTV và CNTT) 

 

- MCGK 09.04.01.03 Tờ trình số 

4081/TĐHHN ngày 04/9/2024 (lưu tại 

P.KH-TC) 

Chuyển đổi IP V6 trên 

toàn hệ thống 
Quý IV/2024 2024 TTTV&CNTT  

Hệ thống mạng toàn 

trường được chuyển đổi 

sang IpV6 

 MCGK.09.04.02.01Hạ tầng mạng 

https://drive.google.com/drive/u/1/folde

rs/1s33Lk4gBTVntIrlOOp_pvr2_j2CL

MqGj 

Bổ sung thiết bị mạng tại 

các tòa nhà 
Quý III/2024  2024 TTTV&CNTT 

P. KHTC; 

P. QTTB 

Các bộ hồ sơ thanh toán 

mua thiết bị 

 

Thiết bị đáp ứng được 

yêu cầu thực tế 

- MCGK.09.04.02.01 Hạ tầng mạng 

https://drive.google.com/drive/u/1/fold

ers/1s33Lk4gBTVntIrlOOp_pvr2_j2C

LMqGj 
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/Tiêu chí 

Hoạt động cải tiến chất 

lượng 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

Đề xuất đầu tư hạ tầng 

CNTT toàn trường (đã 

có Tờ trình đã gửi Bộ 

TNMT phê duyệt chủ 

trương thực hiện) 

- MCGK.09.04.01.02 Danh mục thiết 

bị và giao diện hệ thống máy chủ (lưu 

tại TTTV và CNTT) 

- MCGK 09.04.01.03 Tờ trình số 

4081/TĐHHN ngày 04/9/2024 (lưu tại 

P.KH-TC) 

Bổ sung đường truyền 

FTTH tốc độ 

300Mb/đường truyền 

Quý IV/2023 2023 TTTV&CNTT P.KH-TC 

Các bộ hồ sơ thanh toán 

thuê bao Internet 

Đường truyền đảm bảo 

nhu cầu sử dụng của 

toàn trường: Hiện tại 

Nhà trường đang sử 

dụng 6 đường truyền 

Internet với tổng băng 

thông 1.800Mbp 

 MCGK.09.04.02.01 Hạ tầng mạng 

https://drive.google.com/drive/u/1/folde

rs/1s33Lk4gBTVntIrlOOp_pvr2_j2CL

MqGj 

 

Thực hiện kế hoạch bảo 

trì hệ thống công nghệ 

thông tin 

Quý I đến 

Quý IV/ 

2023 

2023  TTTV&CNTT 
P. KHTC, P. 

QTTB 

Hồ sơ nghiệm thu, quyết 

toán theo kế hoạch bảo 

trì được phê duyệt 

 - MCGK.09.04.05.01 Các dự án nâng 

cấp hệ thống công nghệ thông tin từ 

2017-2022 

- MCGK 09.04.05.02 Hợp đồng số 

780/HĐ-TĐHHN ngày 13/3/2023 

- MCGK 09.04.05.03 Biên bản nghiệm 

thu thanh lý 5152/BBTL-TĐHHN ngày 

15/12/2023 

Rà soát và điều chỉnh giao 

diện website của các đơn 

vị trực thuộc trường 

Thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 

TT.TV&CNT

T 

Các đơn vị 

trực thuộc 

Giao diện website đáp 

ứng yêu cầu của các 

đơn vị 

MCGK.09.04.06.01 Giao diện website 

https://hunre.edu.vn/ 

9.5. 

Xây dựng kế hoạch đánh 

giá độc hại môi trường và 

an toàn lao động; 

Kế hoạch điều chỉnh, cải 

tiến chất lượng công tác 

an toàn lao động 

Dự kiến 

Quý 

IV/2021 

Quý IV/2021 
Phòng CTSV 

(Trạm y tế) 

Các đơn vị 

chức năng 

-  Kế hoạch đánh giá 

thiệt hại môi trường và 

an toàn lao động 

- Kế hoạch điều chỉnh, 

cải tiến chất lượng 

- MCGK.09.05.01.01 Báo cáo 26/BC-

QTTB ngày 13/12/2024 đánh giá hiệu 

quả sử dụng CSVC đối với CBGV 2024 

- MCGK.09.05.01.02 Kế hoạch 19/KH-

QTTB ngày 2/12/2024 về đánh giá hiệu 

quả sử dụng CSVC đối với CBGV 2024 
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chuẩn 
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Hoạt động cải tiến chất 

lượng 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

công tác an toàn lao 

động  

Tiêu chuẩn 10. Nâng cao chất lượng 

10.1. 

 Định kỳ thực hiện khảo 

sát, phân tích nhu cầu cụ 

thể của nhà tuyển dụng, 

SDLĐ phục vụ điều 

chỉnh, cập nhật CTDH và 

hoạt động đào tạo 

Định kỳ 
2021, 2024 

 
Khoa MT P. ĐT 

Báo cáo định kỳ về kết 

quả khảo sát, phân tích 

nhu cầu cụ thể của nhà 

tuyển dụng, SDLĐ 

phục vụ điều chỉnh, cập 

nhật CTDH và hoạt 

động đào tạo  

- MCGK 10.01.01.01. Báo cáo khảo sát 

nhu cầu nguồn nhân lực ngành 

KTTNTN 2021 

- MCGK 10.01.01.02 Báo cáo 

3515/BC-TĐHHN ngày 6/8/2024 về 

lấy ý kiến nhà tuyển dụng đại học chính 

quy khoá 7 tốt nghiệp 2021 

Phụ lục 1 

Phụ lục 2 

- MCGK 10.01.01.03 Báo cáo 

4911/BC-TĐHHN ngày 21/10/2024 về 

lấy ý kiến nhà tuyển dụng đại học chính 

quy khoá 9 tốt nghiệp 2023 

Phụ lục 1 

Phụ lục 2 

Phân tích, đối sánh, chọn 

lựa và sử dụng kết quả cụ 

thể từ phản hồi của các 

bên liên quan  phục vụ 

phát triển CTDH 

Định kỳ Quý II/ 2024 Khoa MT P. ĐT 

Báo cáo kết quả phân 

tích, đối sánh, chọn lựa 

và sử dụng kết quả cụ 

thể từ phản hồi của các 

bên liên quan phục vụ 

phát triển CTDH  

MCGK 10.01.02.01 Báo cáo 3409/BC-

TĐHHN ngày 30/7/2024 đối sánh chất 

lượng 2023 và phụ lục 1, 2, 3 

MCGK 10.01.02.02 Báo cáo 2702/BC-

TĐHHN ngày 25/6/2024 so chuẩn đối 

sánh cơ sở GD 2024 

10.2. 

Thực hiện giám sát việc 

thực hiện các quy trình tại 

các Khoa, đảm bảo các 

bước được thực hiện đầy 

đủ, sự phối hợp giữa các 

Thường 

xuyên 
Quý II/ 2024 Khoa MT 

P. 

KT&ĐBC

LGD 

Báo cáo kết quả giám 

sát thực hiện các quy 

trình xây dựng, rà soát 

điều chỉnh CĐR và 

CTĐT 

MCGK 10.02.01.01 thông báo 

2485/TB-TĐHHN ngày 13/6/2024 về 

Kết luận cuộc họp điều chỉnh, cập nhật  

CTĐT 
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chuẩn 

/Tiêu chí 

Hoạt động cải tiến chất 

lượng 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

bộ phận tham gia được 

hiệu quả. 

Tổ chức tập huấn cho các 

đối tượng tham gia vào 

các quy trình xây dựng, rà 

soát điều chỉnh CĐR và 

CTĐT 

Định kỳ Quý II 2024 Khoa MT 

P. 

KT&ĐBC

LGD 

Tài liệu  tập huấn cho 

các đối tượng tham gia 

vào các quy trình xây 

dựng, rà soát điều 

chỉnh CĐR và CTĐT 

MCGK 10.02.03.01 số 763/QĐ-

TĐHHN, ngày 4/5/2024, Quyết định về 

việc Cử cán bộ tham gia Hội nghị tập 

huấn xây dựng chuẩn đầu ra và phát 

triển chương trình đào tạo 

10.3. 

Xây dựng và ban hành 

hướng dẫn cụ thể về việc 

thiết kế và sử dụng các 

hình thức KTĐG phù hợp 

với CĐR; 

Định kỳ Quý II 2024 Khoa MT 

P. 

KT&ĐBC

LGD 

Văn bản hướng dẫn cụ 

thể về việc thiết kế và 

sử dụng các hình thức 

KTĐG phù hợp với 

CĐR:  

 

 MCGK 10.03.01.01 1730/KH-

TĐHHN, ngày 3/5/2024, Kế hoạch tập 

huấn xây dựng chuẩn đầu ra  và phát 

triển chương trình đào tạo    

 Ban hành văn bản quy 

định thống nhất và hướng 

dẫn xây dựng các tiêu chí 

đánh giá thường xuyên, 

đánh giá quá trình hướng 

tới CĐR của học phần và 

của CTĐT;  

Quý 

III/2021 
Quý IV/2024 Khoa MT 

P. 

KT&ĐBC

LGD 

Văn bản quy định 

thống nhất và hướng 

dẫn xây dựng các tiêu 

chí đánh giá thường 

xuyên, đánh giá quá 

trình hướng tới CĐR 

của học phần và của 

CTĐT 

MCGK 10.03.02.01 Dự thảo các quy 

định, quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ 

làm việc, phân loại lao động, đánh giá 

viên chức 

Ban hành văn bản hướng 

dẫn về cách thức đánh giá 

độ tin cậy, độ giá trị của 

các đề thi, kiểm tra;bổ 

sung bước đánh giá định 

lượng về độ khó, độ phân 

loại, … của các câu hỏi thi 

khi xây dựng ngân hàng 

Định kỳ 2019/2022 Khoa MT 

P. 

KT&ĐBC

LGD 

Văn bản hướng dẫn về 

cách thức đánh giá độ 

tin cậy, độ giá trị của 

các đề thi, kiểm tra 

 

Văn bản hướng dẫn về cách thức đánh 

giá độ tin cậy, độ giá trị của các đề thi, 

kiểm tra 

MCGK10.03.02.02 Quyết định 

2808/QĐ-TĐHHN ngày 19/8/2019 về 

ban hành quy định về biến soạn, quản 

lý, sử dụng NHCH, đề thi giữa học 

phần, kết thúc học phần 
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Tiêu 

chuẩn 

/Tiêu chí 

Hoạt động cải tiến chất 

lượng 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

câu hỏi và ngân hàng đề 

thi 

MCGK10.03.02.03 Quyết định 

4037/QĐ-TĐHHN ngày 27/10/2022 về 

sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy 

định về biến soạn, quản lý, sử dụng 

NHCH, đề thi giữa học phần, kết thúc 

học phần 

10.4. 

Xây dựng các chính sách 

và giải pháp khuyến khích 

hoạt động NCKH, tăng 

cường các đề tài nghiên 

cứu có tính ứng dụng cao, 

phục vụ trực tiếp cho việc 

cập nhật nội dung CTDH, 

cải tiến phương pháp dạy-

học, nâng cao chất lượng 

học liệu; 

Hàng năm 
Đang thực 

hiện 
  

Chính sách và giải 

pháp khuyến khích 

hoạt động NCKH, tăng 

cường các đề tài nghiên 

cứu có tính ứng dụng 

cao, phục vụ trực tiếp 

cho việc cập nhật nội 

dung CTDH, cải tiến 

phương pháp dạy-học, 

nâng cao chất lượng 

học liệu; 

 

Đang thực hiện 

Tổ chức các hội đồng 

đánh giá và xác thực mức 

độ ứng dụng của các đề 

tài nghiên cứu trong việc 

cải tiến các hoạt động dạy 

và học của CTĐT. 

Hàng năm Hàng năm Khoa MT 

P. 

KHCN&H

TQT 

Hồ sơ hội đồng đánh 

giá và xác thực mức độ 

ứng dụng của các đề tài 

nghiên cứu trong việc 

cải tiến các hoạt động 

dạy và học của CTĐT: 

Các biên bản họp Hội 

đồng nghiệm thu đề tài 

- MCGK 10.04.01.01 QĐ 84/QĐ-

TĐHHN ngày 8/1/2024 thành lập HĐ 

xét duyệt ĐTCS có hỗ trợ kinh phí 

- MCGK 10.04.01.02 QĐ 4743/QĐ-

TĐHHN ngày 10/10/2024 về  nghiệm 

thu ĐTCS có kinh phí 

- MCGK 10.04.01.03 QĐ 5402/QĐ-

TĐHHN ngày 12/11/2024 thành lập 

HĐ công nhận sáng kiến 

10.5. 

Cập nhật nội dung phiếu 

khảo sát các dịch vụ hỗ 

trợ theo hướng nhận được 

câu trả lời cụ thể 

Quý 

IV/2021 
2023 

 

TT.TV&CNT

T 

Khoa 

KTTN&M

T 

Mẫu phiếu khảo sát 

được cập nhật, điều 

chỉnh 

- Mẫu phiếu khảo sát được cập nhật, 

điều chỉnh 

MCGK10.05.01.01 mẫu phiếu lấy ý 

kiến phản hồi từ người học 
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chuẩn 
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Hoạt động cải tiến chất 

lượng 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

MCGK10.05.01.02 mẫu phiếu lấy ý 

kiến phản hồi từ người học cuối khóa 

 

- MCGK10.05.02.01 Phần mềm 

QLĐT mới 

https://student.hunre.edu.vn/congthong

tin/login.aspx 

Phần mềm QLĐT mới 

đảm bảo 100% SV thực 

hiện khảo sát 

Quý 

IV/2021 
2023 

 

TT.TV&CNT

T 

P. ĐT 

Khoa 

KTTN&M

T 

Phần mềm QLĐT mới Giao diện PM. QLĐT mới. 

Tiêu chuẩn 11. Kết quả đầu ra 

11.1. 

Đối sánh nội bộ, đối sánh 

ngoài chất lượng CTĐT 

trong đó có chỉ số về tỉ lệ 

tốt nghiệp/thôi học. 

Quý III 

hàng năm 

Quý III hàng 

năm 
P. ĐT 

P. CTSV; 

 Khoa 

KTTN&M

T 

- Kế hoạch đối sánh 

chất  lượng  CTĐT  

 

- Báo cáo phân tích kết 

quả đối sánh và đề xuất 

hoạt động cải tiến 

 

MCGK 11.01.01.01 Báo cáo 3409/BC-

TĐHHN ngày 30/7/2024 về  đánh giá 

kết quả đối sánh chất lượng 2023 và 

phụ lục 1, 2, 3 

MCGK 11.01.01.02 Báo cáo 2702/BC-

TĐHHN ngày 25/6/2024 về kết quả so 

chuẩn đối sánh cơ sở GD 2024    

11.2. 

Đối sánh nội bộ, đối sánh 

ngoài chất lượng CTĐT 

trong đó có chỉ số về tỉ lệ 

tốt nghiệp quá hạn 

Quý III 

hàng năm 

Quý III hàng 

năm 
P. ĐT 

P. CTSV; 

Khoa 

KTTN&M

T 

- Kế hoạch đối  sánh 

chất  lượng  CTĐT  

 

- Báo cáo phân tích kết 

quả đối sánh và đề xuất 

hoạt động cải tiến 

MCGK 12.02.01.01 Báo cáo 3409/BC-

TĐHHN ngày 30/7/2024 về  đánh giá 

kết quả đối sánh chất lượng 2023 và 

phụ lục 1, 2, 3 MCGK 12.02.01.02 Báo 

cáo 2702/BC-TĐHHN ngày 25/6/2024 

về kết quả so chuẩn đối sánh cơ sở GD 

2024    

Nâng cao chất lượng hoạt 

động của CVHT, GVCN 

trong việc tư vấn, hỗ trợ 

người học rút ngắn thời 

Thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 
P. CTSV 

Khoa 

KTTN&M

T 

Kế hoạch công tác của 

CVHT, GVCN và Báo 

cáo tổng kết/đánh giá 

- MCGK 11.02.02.01 Kế hoạch 

897/KH-TĐHHN ngày 12/3/2024 về 

đánh giá CNL, CVHT HKI 2023-2024 

https://drive.google.com/file/d/1OkCsZlPyXbM4_7Ta2KVhk-k5BbnGJs0T/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1OkCsZlPyXbM4_7Ta2KVhk-k5BbnGJs0T/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1OkCsZlPyXbM4_7Ta2KVhk-k5BbnGJs0T/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1DhKo8Te6ubDsdKgpnlwLCvHAQSFA_HXK/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/18gyuTrwn822JQbMRKGqdPJSiMKur9dk4/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1dK0Yipyq6Vb_YvO0noX5bi472txsiA6u/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1OkCsZlPyXbM4_7Ta2KVhk-k5BbnGJs0T/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1OkCsZlPyXbM4_7Ta2KVhk-k5BbnGJs0T/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1OkCsZlPyXbM4_7Ta2KVhk-k5BbnGJs0T/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1DhKo8Te6ubDsdKgpnlwLCvHAQSFA_HXK/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/18gyuTrwn822JQbMRKGqdPJSiMKur9dk4/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1dK0Yipyq6Vb_YvO0noX5bi472txsiA6u/view?usp=drive_link
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Tiêu 

chuẩn 

/Tiêu chí 

Hoạt động cải tiến chất 

lượng 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

gian đào tạo (như: đăng 

ký khối lượng học hợp lý; 

giảm tỉ lệ sinh viên học 

lại; đăng ký học tiến độ 

nhanh ...) 

công tác GVCN, 

CVHT:  

- Thông báo kết quả 

công tác Chủ nhiệm 

lớp tháng 3 năm 2021, 

triển khai công tác Chủ 

nhiệm lớp và cố vấn 

học tập tháng 4 năm 

2021  

- MCGK 11.02.02.02 Kế hoạch 

4464/KH-TĐHHN ngày 25/9/2024 về 

đánh giá CNL, CVHT HKII 2023-2024 

- MCGK 11.02.02.03 QĐ 1631/QĐ-

TĐHHN ngày 24/4/2024 công nhận 

KQ CNL, CVHT HKI 2023-2024 

- MCGK 11.02.02.04 QĐ 4262/QĐ-

TĐHHN ngày 12/9/2024 về triển khai 

công tác CNL, CVHT 2024-2025 

- MCGK 11.02.02.05 kế hoạch 

5857/KH-TĐHHN ngày 4/12/2024 về 

triển khai CNL, CVHT 2024-2025 

- MCGK 11.02.02.06 Thông báo 

1415/TB-TĐHHN ngày 11/4/2024 về 

tổng kết đánh gía CNL, CVHT tháng 3 

và triển khai kế hoạch tháng 4 

- MCGK 11.02.02.07 Thông báo 

1844/TB-TĐHHN ngày 10/5/2024 về 

tổng kết đánh gía CNL, CVHT tháng 4 

- MCGK 11.02.02.08 Thông báo 

2449/TB_TĐHHN ngày 11/6/2024 về 

tổng kết đánh gía CNL, CVHT tháng 5 

- MCGK 11.02.02.09 Thông báo 

3057/TB-TĐHHN ngày 11/7/2024 về 

tổng kết đánh giá CNL, CVHT tháng 6 

- MCGK 11.02.02.10 Thông báo 

4276/TB-TĐHHN ngày 13/9/2024 về 

tổng kết đánh giá CNL, CVHT tháng 

7,8 

- MCGK 11.02.02.11 Thông báo 

4820/TB-TĐHHN ngày 15/10/2024 về 

tổng kết đánh gái CNL, CVHT tháng 9 
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Tiêu 

chuẩn 

/Tiêu chí 

Hoạt động cải tiến chất 

lượng 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

- MCGK 11.02.02.12 Thông báo 

5350/TB-TĐHHN ngày 8/11/2024 về 

tổng kết đánh giá CNL, CVHT tháng 10 

- MCGK 11.02.02.13 Thông báo 

5968/TB-TĐHHN ngày 10/12/2024 về 

tổng kết đánh giá CNL, CVHT tháng 11 

Tăng cường mở các đợt 

học kỳ phụ nhằm phục vụ 

việc đăng ký học lại/học 

cải thiện/học tiến độ 

nhanh đáp ứng nhu cầu 

của người học (tối thiểu 

mở từ 02 đợt học kỳ phụ 

trong 1 học kỳ chính). 

Thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 
P. ĐT Khoa MT 

Thông báo và lịch học 

các đợt học, trong đó 

có cả nội dung, điều 

kiện học theo tiến độ 

nhanh  

- MCGK 11.02.03.01 Thông báo 

7642/TBLT-TĐHHN ngày 1/3/2024 

lịch thi kết thúc học phần  HK phụ đợt 

1 HKII 2023- 2024 

- MCGK 11.02.03.02 Thông báo    

/TBTKB-TĐHHN ngày /  /  /2024 TKB 

học lại, học cải thiện đợt 2 HKII 2023- 

2024 

- MCGK 11.02.03.03 Thông báo 

3406/TBLT-TĐHHN ngày 30/7/2024 

về lịch thi kết thúc HKP đợt 3 HKII 

2023- 2024 

- MCGK 11.02.03.04 TB 

4500/TBTKB-TĐHHN ngày 

27/9/2024 về TKB HK phụ đợt 1 HKI 

2024- 2025 

- MCGK 11.02.03.05 TB 4940/TBLT-

TĐHHN ngày 23/10/2024 về TKB HK 

phụ đợt 2 HKI 2024- 2025 

- MCGK 11.02.03.06 Thông báo 

137/TBTKB-TĐHHN ngày 10/1/2025 

về TKB HKP đợt 1 kỳ II 2024 - 2025 

11.3. 

Triển khai các hoạt động 

liên doanh, liên kết với 

các đơn   vị   tuyển   

dụng   lao động để đưa 

Định kỳ  Khoa MT  

- Kế hoạch tổ chức các 

hoạt động liên doanh, 

liên kết 

- MCGK 11.03.01.01 CV 

1748/TĐHHN ngày 4/5/2024 về phối 

hợp với vườn QG Cúc Phương 
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Tiêu 

chuẩn 

/Tiêu chí 

Hoạt động cải tiến chất 

lượng 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

người học đến thực hành, 

thực tập gắn với sản xuất 

để tăng cơ hội tìm việc    

làm   phù   hợp   với 

ngành  đào  tạo  sau  khi  

tốt nghiệp 

- Biên bản, công văn 

hợp tác với các đơn vị 

- MCGK 11.03.01.02 CV 

4541/TĐHHN ngày 1/10/2024 về phối 

hợp với KCN Nam Cầu KIền 

- MCGK 11.03.01.03 CV 

1939/TĐHHN ngày 16/5/2024 về phối 

hợp với KCN Đình Vũ 

- MCGK 11.03.01.04 

CV1749/TĐHHN ngày 4/5/2024 về 

phối hợp với KCN Đồng Văn 

- MCGK 11.03.01.05 CV 

1939/TĐHHN ngày 16/5/2024 về phối 

hợp với Viện TNMT biển 

 Xây dựng kế hoạch đối 

sánh về tỉ lệ tốt nghiệp 

của CTĐT    ngành    

KTTNTN    với    các    

ngành tương tự tại các cơ 

sở đào tạo   khác   trong   

và   ngoài nước 

Quý 

IV/2021 

Đang thực 

hiện 
Khoa MT 

P. ĐT; P. 

CTSV; TT. 

GDTX 

- Kế hoạch đối sánh về 

tỉ lệ tốt nghiệp của 

CTĐT    ngành    

KTTNTN    với    các    

ngành tương tự tại các 

cơ sở đào tạo   khác   

trong   và   ngoài nước; 

- Báo cáo phân tích kết 

quả đối sánh tỉ lệ tốt 

nghiệp của CTĐT    

ngành    KTTNTN    với    

các    ngành tương tự tại 

các cơ sở đào tạo   khác   

trong   và   ngoài nước 

- Ban hành điều chỉnh quy định so 

chuẩn đối sánh, tại Quyết định số: 

1370/QĐ-TĐHHN ngày 08/4/2024; 

- Báo cáo so chuẩn, đối sánh hàng năm 

của từng lĩnh vực (ĐT, NCKH, PVCĐ) 

số: 2702/BC-TĐHHN ngày 

25/06/2024; 

- Báo cáo 3409/BC-TĐHHN, ngày 

30/07/2024, Báo cáo đánh giá kết quả 

công tác so chuẩn, đối sánh chất lượng 

chương trình đào tạo chính quy năm 

học 2023 

Xây dựng hệ thống khảo 

sát  cựu  sinh  viên  và  

Nhà sử dụng lao động qua 

phần mềm khảo sát 

Quý 

IV/2021 

Đang thực 

hiện 
Khoa MT 

TT. TV& 

CNTT; 

P. CTSV 

- Phần mềm khảo sát 

cựu sinh viên và nhà sử 

dụng lao động; 

- Báo cáo phân tích đối 

sánh tỷ lệ sv có việc 

làm sau tốt nghiệp 

- Mẫu phiếu khảo sát cựu sinh viên và 

nhà sử dụng lao động; 

MCGK11.03.03.01 mẫu 08 Ý kiến của 

Nhà tuyển dụng về cựu SV 

MCGK11.03.03.02 mẫu 07 ý kiến của 

cựu người học 
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Tiêu 

chuẩn 

/Tiêu chí 

Hoạt động cải tiến chất 

lượng 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

11.4. 

Giao chỉ tiêu cho Khoa 

theo số lượng sinh viên và 

giảng viên tương ứng 

Hàng năm Quý I/ 2024 Khoa MT 

P.  

KHCN&H

TQT 

Kế hoạch hoạt động 

khoa học công nghệ 

hàng năm của Trường 

MCGK 11.04.01.01 Kế hoạch 09/KH-

TĐHHN ngày 3/1/2024 về  KHCN và 

hợp tác PT 2024 

Khoa bổ sung thêm chính 

sách đặc thù khoa nhằm 

tăng cường hoạt động 

NCKH sinh viên 

Hàng năm 
Đang thực 

hiện 
Khoa MT 

P.  

KHCN&H

TQT 

Chính sách đặc thù của 

khoa nhằm tăng cường 

hoạt động NCKH sinh 

viên 

 

 

Đang thực hiện 

Lựa chọn những đề tài 

NCKH sinh viên đạt chất 

lượng tốt để tham gia các 

cuộc thi khoa học trong 

và ngoài nước; 

Hàng năm Quý III/2024 Khoa MT 

P.  

KHCN&H

TQT 

Quyết định công nhận 

và khen thưởng SV đạt 

giải "Sinh viên NCKH" 

cấp Trường  

- MCGK 11.04.03.01 QĐ 4429/QĐ-

TĐHHN ngày 24/9/2024 về khen 

thưởng SV đạt giải NCKH cấp trường 

 - MCGK 11.04.03.02 QĐ 3807/QĐ-

TĐHHN ngày 20/8/2024 về khen 

thưởng SV đạt giải tạo video cấp trường 

lần thứ 5 

Khuyến khích sinh 

viên/nhóm sinh viên và 

khoa tự tìm kiếm, khai 

thác các nguồn lực ngoài 

Nhà trường nhằm tăng 

cường năng lực NCKH và 

thực hiện những nghiên 

cứu theo đặt hàng của 

doanh nghiệp. 

Hàng năm Quý IV/2024 Khoa MT 

P.  

KHCN&H

TQT 

QĐ khen thưởng các đề 

tài NCKH của SV 

MCGK 11.04.04.01 QĐ 4862/QĐ-

TĐHHN ngày 16/10/2024 về khen 

thưởng SV đạt giải NCKH cấp quốc gia 

Quy định kinh phí dành 

cho các hoạt động NCKH 

của sinh viên trong Quy 

chế chi tiêu nội bộ hàng 

năm của Nhà trường 

Hàng năm Quý III/2024 Khoa MT 

P.  

KHCN&H

TQT 

Quy chế chi tiêu nội bộ 

hàng năm của Nhà 

trường 2024 

MCGK 11.04.05.01 Dự thảo quy chế 

CTNB 2024 
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Tiêu 

chuẩn 

/Tiêu chí 

Hoạt động cải tiến chất 

lượng 

Thời gian thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Kết quả 

đạt được 
Minh chứng 

Kế hoạch Thực tế 

11.5. 

Xây dựng phần mềm 

khảo sát dùng để lấy ý 

kiến phản hồi, phân tích 

kết quả lấy ý kiến, tích 

hợp tính năng xác lập, 

giám sát, đánh giá chương 

trình đào tạo 

2023 2023/2024 
TT.TV& 

CNTT 
  

Phần mềm khảo sát 

dùng để lấy ý kiến phản 

hồi, phân tích kết quả 

lấy ý kiến, tích hợp tính 

năng xác lập, giám sát, 

đánh giá chương trình 

đào tạo 

Bộ mẫu phiếu khảo sát dùng để lấy ý 

kiến phản hồi, phân tích kết quả lấy ý 

kiến, tích hợp tính năng xác lập, giám 

sát, đánh giá chương trình đào tạo 

MCGK11.05.01.01 các mẫu 02 – ý kiến 

từ người đang học; mẫu 03 – ý kiến từ 

người học cuối khóa; mẫu 06- ý kiến về 

hoạt động hỗ trợ người học; mẫu 07 – ý 

kiến của cựu người học; mẫu 08- ý kiến 

của nhà tuyển dụng về cựu SV 

MCGK 11.05.01.02 Phần mềm tích 

hợp lấy ý kiến đánh giá khảo sát 

https://student.hunre.edu.vn/congthong

tin/login.aspx 

Tổ chức quản lý đội ngũ 

nhân viên theo KPIs 

Thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 
P.TCHC 

Các đơn vị 

trực thuộc 

trường 

Đưa phần mềm KPIs 

vào sử dụng tại Trường 

- MCGK 07.05.01.01: Thông báo 

1336/TB-TĐHHN ngày 3/4/2024 về 

việc triển khai quản lý nhiệm vụ bằng 

phần mềm 

Trên đây là Báo cáo chi tiết các nội dung hoạt động cải tiến đã triển khai trong năm 2024, của 03 Chương trình đào tạo trình độ đại 

học chính quy, gồm: Quản lý tài nguyên môi trường; Kỹ thuật trắc địa – bản đồ; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Trường (để báo cáo); 

- Các phòng, ban, trung tâm; 

- Các khoa: MT, TĐBĐ&TTĐL; 

- Lưu: VT, KTĐBCL, PT. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 Lê Thị Trinh 
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https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XlQaRoSBMrxutrqbD6w1EAXTvtTGSdz9
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